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<ÝYội - San 
“tong %5uốt Chào X Xuân 


` + tx 4 » v " 
Trưởng-trái bảu nấm trời, y-Ban Quốc-Gia 
hoạn- Thảo Danh-Từ Chuyên-Môn đã thâu-ẩq1 mới 
ố kẽl-qud, lần hồi đăng-tải ( Nôi đa Ủu- 
số kéfÍ-qud, ldn hột đăng-tút trong Nội-san cửa Ủụ 
Ban, gọi tá đề trình-chúnh đến học-qiỏi. 


# nâu, Nội-san đăng tiếp công-trùnh đã thực- 
hiện kề từ số 8. Ngoài những đồ-mục thường-°ê, 
Nội-san còn đăng thêm nhiều bài của qui pị Giáo- 
sư hội-uiên, mô-t phương-pháp lâm 0iệc của Ủụ- 
Ban oà phẩn-ânh không-khí sanh-hoqt của Ủụ-Ban 
trong các phiên họp hằng tuần. Đồng thời Ñội-san 
côn điềm thêm: púi nét ruân-sắc, chẳng phải thuần 
Đề lân - tuân, nà tựn - trung căn - cốt « (lạnh - lừ 
chuuên-môn » bốn iiôn-ần bên trong, dán mong 
chỉa lấu chút pui của mùa xuân mới, hầu cống- 
hiển bạn đọc trong buôi chào cuốn. 


Gúuù-Gi«§- “Ug-ðan Quấc-Gta 
caan-G9aa *Ðanj-(Gu› buyán- ồn 
LÊ-VĂN-THƠI 


Vui xuân 
Âu cũng gọi là 


Sở “/7áa. Z«áw 


Thuần-Phong NGÔ-VĂN-PHÁT 


Đây là Táo chuyên-uiên thuật-ngữ, 
Mãy xuân qua biệt.xứ tản-cư, 

Bị điễn, gaz, đầu lửa khai trừ : 

Thân bùn-đất huờn ưứ bùn-đất í 
Tuồng thiên -diễn lắm trò đo-thuật, 
Lượng hạch-tâm gây lực âm-dương, 
Nguyên-tử-năng đầu phép phỉi-thường, 
Hết năng-lưựợng vô phương chuyền-hóa. 
Bọn Á-rập làm eo đầu hỏa: 

Bếp 0uăn-minh chia họa Đồng-tarnh ! 
Lò điển, gaz, đầu lửa mít-tinh, 

Bị năng-lượng tảo-thanh bố trắng : 

Lò tân-tiến hết hơi tắt hẳn, 

Bếp cà-ràn s thừa thẳng xông lên v ! 
Táo chuyên-viên thuật-ngữ thời hên : 
Cáu ‹ Bất chiến tự nhiên thành › hạo / 


“Tảo năm mới hồi.cư lệ đáo, 

Vš Ủy-ban soạn-thảo đanh-từ, 
Ôn lại xem trong bảy xuân dư 
Bấp Thuật-ngữ đỉnh hư, tấn thốt, 
Bề nhơn-sự thành-phần đương-dđỗi, 
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Trẻ bên già cặm-cụi hiệp-đồng, 

Tay nắm tay, lòng kết chặt lòng, 
Trong bóng tối cố-công phiên-địch. 

Hai mươi sáu Tiều-ban khăng-khít, 
Trên nhiều đường, một đích nhắm chung, 
Đồng phương-châm, nguyên-tắc hiệp -tưng, 
Cả âm, nghĩa, phồ-thông, chánh-xác. 
Chương-trình thật qui-mô bao-quát, 
Công-trình nay thân-đạt khá nhiều : 
Tập Nội-san phản-ảnh đều đều, 

Bảy môn học nối theo ra mắt - 

Nào Lý, Hóa, Dược, Y, Mỹ-thuật, 
Nguyên-tử-năng, Thực-vật chào đời, 
Gần sáu ngàn tiếng đã duyệt rồi : 
Công thảo -luận, xao-thôi, cân-nhắc. 
Biết bao cuộc luận.bàn ngây -ngất, 

Biết bao hồi biện-bác hãng say, 

Kiếng tra mắt, đối cân cầm tay, 

Con dao mồ đối cây thước toán, 

Có bàn.cãi đồ mồ-hôi trán, 

Mới này ra ánh-sáng cứu-tỉnh. 


Tiếng chuyên-khoa chánh-xác phẩn-minh, 
Dịch khá để cho ngành khoa-học ; 

Nên dầu tiếng chuyên-khoa gai-góc, 
Chẳng gây nhiều mệt-nhọc khó-khăn. 
Nhưng rỗi.ren, phức-tạp, lằng-nhằng, 
Tiếig Văn-học trăm phần nan-dịch. 
Câu « Nhứt tự lục nghì › cũ-rích, 

Trong rừng văn chằng-chịt không ngod : 
Một danh-từ mới xét thoáng qua, 
Tưởng là dễ, nhưng mà thật khó. 
Tiếng ngogi-ngữ trnh-0iỉ giờu-có, 

Vấn Việt Nam kiêm-cố dồi- dào, 


SỚ TÁO-QUẢN 


Thật s Môn đương hộ đối › với nhau, 
Chịn chống chín, uàng thau khó lọc f 
Nên chỉ một daah-từ Văn-học 
Tốn bao nhiêu trí-óc công-linh 


Táo lược xem kết-quả cồöng-trình,. 
È cũng tạm phỉ-tình mẩn -nguyện. 
Công-tác uẫn hẹn nhiều tiến-triền, 
Cầu tân-niên đem đến BÌNH-VÊN 
Cho Ủy-baa hăng-hái tiến lên, 
Cho thuật.ngữ mau thêm phong -phú ! 


¬——~ 


PHIỀM LUẬN NHÂN TÌM NGHĨA HAI CHỮ 
“LÌ XỈÌ “ 
Hay là 
NỔI ƯU- TƯ CỦA MỘT NHÀ NHO “ VƯỜN “ 


“ LẠC “ VÀO ỦY-BẠN QUỐC- GIÁ 
SOẠN - THẢO DANH - TỪ KHOA - HỌC 


Hạo-nhiên NGHIÊM TOẢN 
7hiệu-văn-thị 


Tôi dùng chữ ‹ lạc » không phải vì « mặc-cảm » mà vì từ buôồi 
đầu, cách đây sáu bảy năm, khi được chỉ định dự vào Ủy-ban, tôi 
vẫn băn khoăn tự hỏi, cái «s học» của mình khá cách xa khoa-học 
chính-xác cũng như ứng-dụng, mình thuộc giới « văn chương › chị, 
hồ, đã, giả, có khuynh hướng phóng khoáng nều không nói là trong 
tâm hồn thường mang chút nghệ sĩ tính, thử hỏi ngồi ở trong ban 
có ích lợi gì đối với các nhà khoa-học, «trí khúc chiết » (theo lối 
nói của Phạm Thượng-Chỉ dịch Pascal thời trước) từng đã được 
đưa tới chỗ.tuyệt đối tính vi. 


Cố nhiên các bạn đồng ban đã lịch sự thuyết minh là mọi môn 
học đều nương tựa lẫn nhau mà trưởng thành ; trong khi tìm danh 
từ tương ứng với sự-vật khái-niệm khoa -học cần biều thị ra và lựa 
chọn từ ngữ đề phiên dịch những từ ngữ tương đương của nước 
ngoài, sự vay mượn hay áp dụng một số danh từ Háo-Việt là điều 
tất nhiên, như vậy thì kể biết dăm ba chữ chỉ hồ giả dã dự vào 
ban đâu có phải là thừa. do vậy tôi cũng thấy yên tâm đi họp hàng 
tuần, tuy vẫn ké né, e đè, cho rằng mình chỉ đóng vai trò bàng 
quan, bị vị !. 
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Nhưng tôi trong sáu bảy năm trời ròng rã, nhất là nắm sau 
này (từ tháng mười-một 73 đến tháng mười 74) khi dịch tới đanh- 
từ Vắn-học, tôi mới đần dần tỉnh ngộ, hắm hở vui mừng cũng có, 
vì thấy phần đóng góp cá nhân không phải là thừa, là « chuế », mà 
đồng thời lại học thêm được rất nhiều điều quý báu, song giựt mình 
run sợ cũng có, vì va chạm cùng các bạn Khhoa-học mới thấy mình 
đúng là Hà-bá có duyên may hội diện cùng Thần Ñhược biên Đông Í 


Ai chả biết tại Trung-hoa, Vắn-tự-học và Thanh-âm-học mà 
các ông « Con Trời » (không phải Trời Con), thường gọi là Tiều- 
học (Sic!) đã bắt đầu có và rất thịnh từ đời Hán với Hứa Thận 
kia rồi ; trong các môn Tiều-học (Re-sic !) ấy, đến đời Thanh những 
nhà Huấn-hỗ kê từ Cố-Viêm-Vũ tới bọn Đoàn-NÑgọc-Tài, Vương- 
Niệm-Tôn và các học giá hiện giờ thực không thua gì những Ngữ- 
học-gia lừng danh ở các nước văn minh trên thế giới. 


Cái khồ là tại Việt-Nam, bọn chỉ-hồ-đã-giả trải qua bao nhiêu 
thế kỷ, học chữ Hán mà không mấy ai đặt trọng tâm vào các môn 
‹ Tiêu học » thành ra phần ‹ tính nghĩa » không những chưa ‹ tính › 
mà lại còn « thô » v3 cầu thả là khác nữa. Cố nhiên kẻ hậu học 
không dám vơ đữa cả nắm, mà vô lễ với tiên nho, không thiếu gì 
người có chân tài thực học, nhưng theo lẽ công bình mà nói, ta phải 
nhìn nhận rằng trong số các bậc tiền bối ấy, đếm đầu ngón tay đã 
được mấy Cố-Viêm-Vä, Đoàn-Ngọc.Tài, Vương-NÑiệm-Tôn ? 


Cái khô trên đắt theo sau nhiều nỗi khö khác, là trong phạm 
vị Hán-Yvăn, môn ‹ Tiểu học » bị coi thường, vấn đề ‹« tỉnh nghĩa » bị 
coi khidh, lẽ tự nhiên chuyền qua Hán-Việt, « chữ nghĩa » lại càng 
sai suyễn rất nhiều, vì ta đọc khác người Trung-hoa, dùng chữ cũng 
dần dần sai đi, gây nên biết bao cảnh «s cười ra nước tuảt», 


Và đề mua cười luôn thề, vì tôi viết bài này chỉ là tùy hứng 
bút hầu truyện ‹ đầu xuân » cùng bạn đợc, chứ không dắm « múa 
may » gÌ cả, tôi xin đơn cử ra đây một, hai tỷ đạ, đề các bậc cao 
minh xét thấu nỗi khồ của nhà nho « đổ », nhà nho « một góc » — tôi 
đâu đám tự nhận là nhà nho thuần-túy — lạm ngồi vào ban Văn. 


học, soạn tháo dđanh-từ, 


Trong dịp Tết Nguyên-đán chúng ta thường có lệ đặt tiền vào 
chiếc phong bì vàng son rực rỡ, nho nhỏ, xinh xinh, đề mừng tuồi 
trẻ em, tiền ấy ở trong Nam gọi là tiền Li-xì, ta tự hỏi Lì-xìi nghĩa 
là gì, viết ra sao và gốc ở đâu ? 


PHIẾM LUẬN NHÂN TÌM NGHĨA HAI CHỮ LÌ-XÌ 7 


Đề trả lời, việc đầu tiên là phải biết Âm « LÌ › ấy tương ứng 
với chữ Hán nào ? vì ít ra ở vùng Đê-ngạn (Chợ-lớn) cũng có ba 
lối phát âm, Triều-châu-Phúc-kiến, Quảng-đông và Phồ-thông hay 
Quaa-thoại Í 

LÌ hay LI tương ứng với tiếng Hán-Việt LỢI 4|, tra chữ 
LỢI, bộ ĐAO z trong Trung-uăn Đại-từ-điền cuốn IV, cuối trang 
27; đầu trang 278, ta được đanh từ « LỢI THỊ› ý} +, đọc theo 
Quan-thoại là LI.CHE (Viễn-đông Bác-học-viện của Pháp) và theo 
phanh-âm ‡j‡ 3# (Pin-yin) là LI-SHI ! 

Từ ngữ LỢI THỊ (Am Hán-Việt) tức LI-SHI (âm Phô-thông), 
(người mình nói Lì-xì) có ba nghĩa như sau : 


a. Số lời thu được do mua bín mà ra; 

b. Tết lành, có lợi. Tháng Chạp ngày 24, khắp thị tỉnh (nhà 
quê, kẻ chợ) đều làm lễ rước Na! (đề khu trừ quỷ dữ), trống (rước) 
Na đến khắp mọi nhà cầu xin Lợi-thị (Theo Đôag-kinh mộng-hoa- 
lực). — Khi người phụ nữ iấy chềng về đến cửa, mọi người đi theo 
cũng như người nhà đều xin Lợi-thị (hoặc đồ vật, hoặc là tiền). 

c. Vận tốt, vận may. Sách « Bẻc-mộng-tô a-ngôn » rằng : « Khi Hạ- 
hầu Tư 5 f£ 4t chưa gặp thời, còn luân lạc linh đính, người ta 
gọi Tư là viên Tú-tài chẳng Lợi-thị », 

Tóm lại trong cả ba trường hợp, lợi-thị, iì-xì, đều có nghĩa là 
được lợi, được tiền, được may mắn, Vậy thì tiền Lì-xì, mừng tuôi, 
chính là thứ tiền đem lại cái hên, điều lành, điều tốt, cho trẻ em 
trong dịp đầu xuân. | | 

Cũng có dgười cho rằng chữ LI-xì là hai chữ Hán-Việt LỢI 
ĐÍCH 4] ú? hay LỢI.THỊ ‡| $ đọc theo âm Quảng-đông, 
nhưng xét về cách dùng chữ và văn phạm, tôi thấy không thỏa đáng 
chút nào, dù sao, tôi cũng cứ nêu ra đây, đề chờ các bậc đại phương 
chỉ giáo. | 

Mới xét có một từ ngữ LÌ.XÌ mà đã mất công nhữ vậy, đủ rõ 
nỗi khô của người chuyên về ‹ Tiềư-học » (!) khí học chữ Hân ; nhất 
là đối với người Việt-nam, từ ngàn xưa cho :ới hiệa đại, nỗi khô 
lại càng chồng chất, vì chữ có thể đọc sai, biều lộn, dùng ầu, và 
đến bây giờ, trong ngôn ngữ văn tự Việt-nzm sự tàn phá, hủy hoại 


(1) NÃÁ 8È là lễ tế đẻ đuôi thần Ôn- dịch (thân gây ra bệnh thời-khi 
hay truyền nhiễm) tức cũng như lễ cầu mát ớ ngoài Bắc khi xưa. Troing 
Luận-ngữ, thiên Hương-đảng thử N, có đề cập tới lễ nây, 


8 DANH-TỪ CHUYÊN-MÔN Sẽ 


do người nói, người viết, đang diễn ra thực không biết đến đầu 
mà lường Ì 

Ngay từ thuở xưa trong Tiếu-lẩm đã có rất nhiều truyện chế 
giểu thầy đồ «vườn», xin thuật lại một truyện như sau : 


Thầy đồ nọ dạy trẻ đến chữ BỒI 3£ là cái chén, không biết đọc 
là gì, nhận thấy bên phải có chữ BẤT, bèn dạy ầu l3 chữ BẤT. Học 
trò hỏi : « Thưa thày, BẤT nghĩa là gì ạ ?-» Thày thấy bên trái có 
chữ MỘC, bèn đáp : « Bấ: là cây bất », Học trò tò mò, hỏi tiếp : 
« Thưa thày Cây Bất trông ở đâu kia ạ ® Thày tức quá, đập roi mây 
xuống chiếu, quát : « Cây Bất trồng ở biền Đông, hỏi gì mà hỏi lắm 
thế, thÁi học đi ! ranh con ! Ông đánh chết bây giờ !› 


Bữa khác dạy đến câu : PHÀM HUẤN MÔNG R, ‡#\ # nghĩa 
là phàm dạy trẻ con, thày đồ ta không biết nghĩa là gì, lại dạy âu : 
« Phàm là ông- Phàm, Huấ: !2 ông Huấn, Mông là ông Mông », khiến 
ở nhà bên cạnh, có một thiếu nữ có học, ru em, trỗi giọng hát rằng : 


Ạ ơi ơi! ạ@ ời ời? 
Ai trồng cây bất biền Đông, 
Hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm ? 
từ đấy câu truyện trở nên « thiên thu giai thoại ». 


Truyện tiếu lâm xưa ấy,-ai ai cũng biết, Tôi còn nhớ ở đầu 
thế kỷ trong thời Đệ nhất thế chiến, từng được đọc một truyện 
hài-đàm tương-tự, không kém phần thú vị, cũng xin _ thuật lại đề 
cùng. độc giả mua vui, 


Có hai thày đồ « vườn », đi qua nền « xã › thấy biên đề hai chữ 
XÃ ĐÀN ¿‡! !# ; xã đàn là nói đất phẳng, đắp cao lên, đề hàng 
năm tế thần Hậu-thồ (tức Thồ -thần), liền đọc : ĐỒ ĐÀN 4L !Ở#, anh 
thứ hai không chịu, bắt lỗi, sửa sai, và đọc là XÃ THIỆN ¿‡!L 3. 


Hai người cãi nhau kịch liệt röi đưa nbau đến quan huyện, một 
vị quan không xuất thân từ trong hàng khoa giáp, trình bày vụ 
tranh chấp ; quan bảo cả hai đều sai và đốt, ngài đạy là hai chữ 
TRÁNG CHIẾN #$ $c t, | 








(1) Vì mấy chữ XÃ ‡t ĐỖ ‡! TRÁNG ‡ và ĐÀN J!Ä THIỆN ‡Ÿ 
CHIẾN #€ hao hao giống nhau nèn mới có truyện đọc lầm. 

Anh thứ nhất đọc trúng chữ thứ nhất sai chữ thứ nhi, anh thứ hai 
đọc trúng chữ thứ nhì sai chữ thứ nhất ; đến ông quan, thì đọc sai luôn 
cả bai chữ; và lại chữ TRÁNG khác nhiều hai chữ XÃ và ĐỖ cùng như 
chữ CHIẾN, bộ MAO $, khó có thể lầm với chữ THIỆN. và chữ ĐÀN. 
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Một bậc túc nho nghe truyện, cảm khái, thở đài, ứng khầu 
ngâm rằng : 

Đỗ đàn xã thiện lưỡng tương nghỉ 1} lR ‡L }M 4 da H, 

Duy hữu tráng chiên lý thậm kỳ lÈ f 1+ tớ Ð 3 I 


Tô lão khởi thư tiền điệc tặc äậ # # 3 H #†t 8# 
Tăng tương Khồng liêu uấn thùy trí # ‡n{U T Đ ?⁄ mg? 
Nghĩa là : 


Đỗ đàn, xã thiện hãy còn ngờ, 

Duy có tráng chiên thực lạ chưa ? 
Tô Thức há đề « Tiền điệc tặc »? 1 
Tăng tương Khồng liễu hỏi ai giờ Ÿ 


Cách đây hơn hai phần ba thế kỷ, tình trạng chữ nghĩa thấy đã 
đáng buồn, tuy số người biết chữ Hán-Việt còn khá đông, huống 
chỉ hiện giờ, thứ chữ ấy bị coi là chữ của « thầy cúng › nào có khác 
gì chữ Hi-bá-lai, thành ra cảnh tượng xuống đốc có thề coi như 
hoàn toàn, không còn cách gì cứu gỡ. 


Thì đây : biết bao nhà giáo dạy Việt-văn giảng « Nhất ngôn ký 
xuất, tứ mã nan truy » là « Một lời nói ra, bốn ngựa theo không kịp ›, 


(1) Tiền diệc tặc #Ÿ 3 8k: vốn là Tifn xích bích phú T 4 # fÑ : bài 
phú Xích-bích (bài trước), vì Tô Đông- Pha còn làm bài Hẻu xích bích diệt 
(bài sau), Thày dồ « vườn » nhà ta đọc lộn ra là Tiền diệc bích tịc iƒ 
7? 8 8Ä hậu diệc bích tặc 7? # 4Ä, vì mấy chữ XÍCH và DIỆC, 
PHÚ và TẶC viết hao hao giống nhau (Xem bài Thày đổ ngông phú của 
Nguyễn-Tiến-Đức, trong quyền Phú nóm Vĩnh-hưng-long thư-quản, Ha- 
noi xuất bản năm 1930). 


Tặng tương # 9: vốn là Lỗ tưởng $ˆ 38 


Không liễu ‡L Ÿ : vốn là Không-tử 4L  ; vì Không-tử từng làm 
tướng, dườởi triều Định-công nước Lỗ, cũng vì hai chữ TĂNG, LỖ hơi 
giống nhau nên dễ đọc lầm. 


Còn chữ ‡‡ thì có hai âm «tương, tướng » cố nhiên nghĩa khác 
nhau xa. Ngay trong Nhị thập tứ hiểu, bài thứ 24, Hoàng Lã-Trực (Lỗ- 
Trực là tên tự của Hoàng Đinh-Kièn) (1045-1105) tũng bị các bản in của 
hiệu Cầm-văn đường và của hiệu Quảng-Thịnh Hanoi in sai là Tăng- 
Trực (Theo lời chú số 1ã2 trang 7ð trong quyền ¿ý Văn Phức, Tiểu sử, Văn 
chương của Cố Giáo-sư Dương- -Quảng-Hàm, Cố Giáo-sư Phan-Thê-Roanh 
cho ấn hành tại nhà in Nan;Sơn, Saigon, khoảng năm 1961- -1964). 
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nhường như bốn con ngựa ắt phải chạy nhanh hơn một con, quá 
yếu và quá ít; hoặc giảng ‹(gươm đàn nửa gánh › là Từ Hải, ‹ phong 
lưu nho tướng», ! mang theo bên mình một cây đàn (!) và một 
thanh gươm. 


Sự thực thì tôi cũng không đám khắc trách ông bạu đồng 
nghiệp vô tình, vì chính ngay Nguyễn-Vắn-Vĩnh cũng đã địch : 
‹.. Ủếpée et la guitare (sicl) đune main, laviron de Ï'autre, iỈ 
Voguait à travers les montagnes et les rivières ›. (Đông-Dương-Tạp- 
Chí, phần văn-chương số 7q, trang 63o ; nếu tính theo tồng số trang, 
thì là trang 3o15). 


Theo sau Nguyễn.Văn-Vĩnh, nhà thơ Pháp R. Crayssac, trong 
quyền Kim-Ván-Kieou, traduction Crayssac (nhà in Lê-Văn-Tân, Ha- 
noi, xuất bản năm 1q26) cũng dịch là: 


( Sabre et guitare (sic!) sut lépaule pour fardeau, 
T1 franchissait tous lieux — montagnes et cours đ”eau —» 


Ông bạn giá nếu lưu ý hơn sẽ thấy trong cả hai quyền Kiểu, 
một của Bùi.-Khánh-Diễn, một của Bùi Kỷ, Trằn-Trọng-Kim đều đã 
chủ giải chữ « gươm đàn ›» là do câu thơ của Hoàng Sào « Bán kiên 
cung kiếm bằng thiên túng » nghĩa là ¿nửa vai cung kiếm có trời cho › 
(Tnúy Kiều, Bùi Kỷ, Trần-Trọng-KUm, trang 164, lời chú 4) và nếu tra 
Từ Hải bộ CUNG 5 sẽ thấy chữ 7$ (có hai âm : Đàn và Đạn) với 
hai từ ngữ kép: đạn hoàn và đàn cung, nghĩa là viên đạn sắt tròn 
dùng cung đề bản, và cây cung bản viên đạn tròn bằng sắt ấy. 


Đến như nói, viết hằng ngày, chúng ta gặp biết bao nhiêu từ 
ngữ dùng sai nghĩa: Nào nhân địp vợ chồng mới cưới, người ta 
viết trên mặt báo : «q‹ Mừng tân-lang và tân-giai-nhân (sic l) bách 
niên giai lão », tưởng chừng như thêm chữ giai vào là tăng phần 
lịch sự, có biết đâu đã phạm lỗi bất nhã, nếu không nói là vô lễ đối 
với tân-nhân. 


Nào kêu gọi đoàn kết, người ta khuyên ‹« gạt bỏ hết mọi ty 
hiềm » có biết đâu rằng Ty là tránh, và Ty hiềm ¡@ +4# là tránh sự 
hiềm nghị, tỷ dụ như anh chồng phải ty hiềm đừng vào phòng em 
dâu, khi em dâu chỉ có một mình, trong đêm khuya nhà vắng, 

Người ta đã lẫn ty hiềm ra hiềm khích và dù cho có cãi bướng, 


cứ hiều theo ty hiềm là tránh hết mọi hiềm khích đi chăng nữa thì 
cũng thành ra nói ngược, vì gạt bỏ hết u.oi ty hiềm sẽ là : 
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_#/ gạt bỏ hết mọi sự e dè, tránh né điều hiềm nghỉ (và : cử 
việc vào phòng riêng của em dâu có một mình trong đêm tối) ; 


b. gạt bỏ hết mọi sự tránh thù hẳn, nghĩa là nên thù hẳn càng 
nhiều càng tốt vì ‹ hai không là một có », nghĩa thêm mạnh kia mà Í 


Thêm một nỗi khô (lại khô !) nữa là chính tả tiếng Việt-ngữ 
viết theo mẫu-tự La-tinh có nhiều rắc rối với những phụ âm CH, 
TR, D,- GI, R... và nhất là những dấu giọng : huyền, sắc, hỏi, ngã, 
nặng ; ấy là chưa kề những cách phát âm hơi khác hoặc khác hẳn 
đưa tới sự sai biệt trong cách viết giữa ba miền Bắc, Trung, Nam, 


Học trò khồ biết bao nhiêu khi gặp hai câu Kiều : 


Nỗi riêng riêng những bàn hoàn #{ ‡a (cầu 711) 
và | 
Bàng hoàng {1È {1 dở tỉnh đở say (câu 1717) 


Họ viết có G ở chữ nào, bỏ G ở chữ nào ! mà hai chữ ý nghĩa 
lại hoàn toàn khác. Rồi còn phải biết « tranh giành › độc lập, chứ 
không phải cất đi, đề «đành độc lập», vì chưa cần có vội ! hoặc ăn 
chè « trần châu › chứ không phải chè « chân trâu » (nói nghe mà lợm 
giọng), nghỉ cũng tội nghiệp cho các em học sinh. 


Tôi viết óã quá dài ! Và xin thưa cùng quý bạn, trong bao 
nhiêu năm đã bao nhiêu lần tôi báo động và yêu cầu những vị tha 
thiết với tiền đồ Văn-hóa Việt-Nam hãy đề ý đến việc làm cho ngôn 
ngữ, văn tự nước nhà ngày thêm chính xác, thêm phong phú đồi 
dào hơn, nhưng lời nói của tôi đã như tan vào trong sa mạc. 


Thậm chí có người còn cho tôi là lạc-hậu và chủ trương ki 
văn không cần cồ ngữ và dẫn chứng sự việc đang diễn ra hiện nay 
bên Pháp ; tôi đã cố trình bày ngược lại rảng người học chữ Pháp 
không cần chữ la-tinh vẫn có thẽ học được, nhưng người học chữ 
Việt không biết gì về chữ Hán thì sẽ đi tới kết quả tai hại vô cùng. 


Giờ đây kết quả tai hại ấy đang hày ra trước mắt chúng ta, 
nhưng tôi đành chịu chào thua, vì hghĩ minh là nhà nho « vườn ? sao 
lại giẩm lên vết xe đồ của hai thày dạy vũ dạy nhạc trong hồi đầu 
vở kịch Trưởng-giả học làm sang, cứ luôn luôn đề cao môn học của 
mình và khẳng định là môn học cần thiết, cao quý nhất trong quốc 
gia, xã hội. 


Tôi vốn đã muốn noi gương mấy ông già đời Xuân-thu Chiến- 
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quốc: người thì rằng « Dư dục vô ngôn » ‡, người thì rằng: ‹ Tri 
giả bất bác, bác giả bất trí » ?, người thì rằng: « Dư khởi hiếu biện 
tai, dư bất đắc dĩ dã ›3, mà nhất định không khoe khôn uốn lưỡi, vì 
luôn luôn nắm nắm nơm nớp, sợ đóng vai trò đáng ghét: Trissotin, 
Vadius, Thôn-học-cứu tiên sinh. _ 


Tuy nhiên, vì tôn trọng kỷ luật của Ủy-ban, vì cảm thấy mối ưu 
tư của mình mang thêm một chút nhột-nhạt sượng-sùng khi nghe, 
khi nhìn các ông bạn khoa-học còn vắt óc, khô cồ, vã mồ hôi, cố 
gắng tìm tòi làm cho danh-từ Văn-học nghĩa thêm chính xác, tỉnh 
vi, thế mà chính những vắn-học chuyên-gia lại thờ ơ chẳng chút 
đoái hoài, nên tôi chẳng đặng đừng lại phải viết bài « Phiếm luận ›. 


Tôi tự an-ủi và tự nhủ: thôi thì trong địp đầu xuân Ất-Mão, 
tạm gọi là hầu chuyện cùng duyệt giả ngồi bên bình hoa thơm, 
chụng trà đượm, dẫu cho rằng tôi dự đoán rồi cũng chỉ sẽ ‹ ..lại 
dâng một cười» lên hải nội chư tôn, | 





(1).«Ta muốn không nói gì » (Luận-ngữ : Dương Hóa) 

(2) « Người biết không học rộng, người học rộng không biết » (Đạø- 
Đức-Kinh, Ch. 81) 

(3) « Ta há có ưa biện luận đâu 1 ta bất đắc dĩ đấy ! » (ÂfạnÀ-Tử : 
Đẳng- Văn- Công hạ). 


(ủy âu! tất niên 


CHẠP. NHẠT 


_/£ - ăn - (ân 


¡« Ở TRONG CÒN LẮM ĐIỂU HAY » 
(Kiểu) 


Những người bên ngoài thường có cảm tưởng Ủy-Ban Quốc. 
Gia Soạn Thảo Danh-Từ Chuyên-Môn gồm những con người khắc 
khồ, chẳng biết cười, nghĩa là những con người quanh nắm «4 nào 
có biết xuân là gì !», Công việc của họ phải là một thử công việc 
nghiêm cách, khô khan, buồn chán, một thứ công việc chuyên môn 
đào bới những từ-căn hóc búa trong cồ-ngữ La-Hy hay Hán-tự đề 
rồi để ra những thứ đanh từ cực kỳ nghe rất lạ tai. 


Sự thật thì hoàn toàn trái ngược lại thể † Vì tiệc của Ủy-ban, 
tuy bề ngoài có vẻ khô khan khó nuốt, nhưng kỳ thực sở trong còn 
lắm điều hay ». Và zgười của Ủy-ban lại là những tấm lòng biết 
yêu ! Yêu cái gì ‡ — Yêu việc làm của mình, yêu văn.-tự và nhất là 
yêu hài-tính, 


Bởi vậy, nhân buồi tất niên của một mùa xuân Ất Mẹo, đề gọi 
là có một chút quà văn nghệ góp vui, chúng tôi mạn phép mượn 
một thề tài nhẹ nhàng là Tùy Bút ghi lại những cái gì vui ngộ về 
tiệc cũng như về người trong Ủy-ban trên mặt giấy. Chỉ tiếc rằng 
văn chương của chúng tôi không đủ duyên-dáng và dí-dỏm mà phản- 
ảnh đúng những điều mà chúng tôi muốn điễn tả ra mà thôi. 
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«q XUÂN BAO NHIÊU TUÔI XUÂN GIÀ, 
ỦY BAN BAO NHIÊU TUỔI MỚI LÀ HỀT XUÂN ?»w 


Ñếu có người cắc-cở hỏi u Ửy ban nắm nay lên mấy nhỉ ? » tôi 
đáp xong chắc có nhiều vị sẽ giật mình bỡ-ngỡ vô cùng vị không 
ngờ Ủy-ban lại « già › thế ! 


Phải, đến Tết này, nếu tính theo tuôi ta, Ủy-ban soạn-thảo 
đanh-từ đã Mười Lãm Tuôi rồi đấy, Đây là một điềm vui ngộ mà 
chính nhiều zị trong Ủy-ban từ vài năm cũng không ngờ đến. Quả 
vậy, mười !m nắm đã lặng lẽ trôi qua nếu người ta chịu khó trở 
về di-vãng vào ccái thưở ran đầu » e ấp ở trường Đại Học Khoa 
Học. Ngày đó... cái ngày tạm gọi là ngày lịch sử của sự đặt nền 
móng cho sự chuyên-ngữ chính thức trong nền Đạ:-Học Việt-Nam 
là Ngày 6 Tháng 7 Năm rọ6o, Những con số rành rành về ngày 
tháng trên chắc hẳn chưa phai nhòa trong ký-ức của những vị Giáo 
Sư kỳ cụu nhất trong Ủy-ban, như Nguyễn-Văn-Dương, Nguyễn- 
Chung Tú, Phạm-Hoàng Hộ... tập hợp quanh Giáo sư L2-Vắăn-Thới, 
bấy giờ là Khea-Trưởng Đại-Học Khoa-Học, người chủ xướng. 


Ngày đó, một cuộc Hội Nghị bỏ túi được tồ chức gồm sư hiện 
điện của toàn thề các Giáo Sư thuộc trường Đại Học Khoa Học và 
một thiều số từ những nơi khác như Đại Học Dược Khoa, Sư- 
Phạm, Trung-Tâầm Kỹ-Thuật Pbú Thọ, Mguyên-tử- cuộc. Sau lần 
gặp gở bàn soạn này, một Ủy ban khiêm nhượng đã được chào đời, 


q ỦY BAN SOẠN THẢO DANH TỪ KHOA HỌC » 


Ít ai ugờ được rằng cái Ủy-ban này chính là ‹ tiền thân» của 
cải Ủy ban Quốc Gia hiện tại. Nó sống đai dẳng với thời g:an, và 
đã sinh hạ ra khá nhiều tác phầm : đó là những tập Danh Tư Toán, 
Vật Lý, Hóa Học, Động Vật, Thực Vật, Nguyên Tử Năng, Địa 
Chất, Dược Học... Những tập danh từ này đã hùng hỗn trả lời 
những ai còn nghỉ ngờ cái khả nắng của Việt Ngữ trong sự thay thế 
cát địa vị độc tôn trước đây của Pháp ngữ trên cấp Đại Học. (Nói 
vậy, chúng têt không phủ nhận nhữag công trình đơu-độc cá-nhân 
của vài Giáo Sư tiền phong như Hoàng-Xuân-Hãn, Đào-Văn-Tiến, 
Phan Khác.Qiảng, Lê.Khác-Thiền, mà những tập đanh từ Khoa 
Học của họ vẫn còn là tỉa sáng rọi đườag cho những kẻ theo sau. 
Nhưng những tập danh từ này chỉ mới kiện-toàn sự Việt-hóa của 
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nềo Trung Học Việt.Nam hoặc được thảo theo những nguyên.-tắc cá 
nhân riêng rẽ. Còn nhu cầu giảng dạy ở cấp Đại Học cần phải xúc- 
tiến sâu xa hơn với sự họp tác của nhiều người từ mọi ngành 
chuyên môn khác nhau và phải được soạn thảo theo một nguyên tắc 
chung và thuần nhất). 


Khi cái Ủy ban sơ bộ này được bảy tuồi, nó lại một lần nữa 
« thoát xác», Lần thoát xác này thật là huy-hoàng, trịnh-trọng vì dưới 
pháp lực củac ái ẩn triện son đỏ chói của bộ Quốc Gia Giáo Dục 
nó mangt ên là : « y-Ban Quốc-Gia Soạn-Thảo Danh-Từ Chuyên- Môn » 
(Nghị định ký ngày rổ- 5-1067) 


Tính đến Tết này theo tưôi ta, Ủy-ban Quốc-Gia đã chính thức 
lên tám nhưng nếu tính theo ngày chào đời thì ‹ em đã mười lăm 
rồi đó ». | 

« Mười lăm năm ấy, biết bqo nhiêu tình s 


| Tình đây không phải là tình yêu giữa nam nữ mà là tình-tự i 
tình-tiết của người và việc trong cuộc. Nếu viết về cái « tình » nầy, 
chắc không ai đủ thầm quyền và tư cách bằng các vị Giáo Sư kỳ 
cựu nói trên. Vì hơn ai hết, họ là những người đóng vai trò lưu 
đân tiên phong dấn thân trong. miền đất mới. Nhưng ta cũng đoán 
biết rằng trong công tác khai : phá, nếu họ có những cái hân-hoan 
hãnh-diện của những người hướng-đạo, của những người đặt nền 
móng nguyên -tắc làm việc cho kẻ đi sau thì họ cũng có những phút 
buồn chán, bực dọc khi bị búa rìiu chỉ trích. Dầu sao, không phải 
nói bốc thơm, họ luôn luôn không bị ngã lòng, nuôi trong lòng một 
hoài bão « góp tiếng nói Khoa Học » cho nước nhà, ? 





(1) TĨNH TỰ theo sự giải thịch của giảo sư NGHIÊM TOÁN : 

r) Tâm tỉnh nhiều: mối như tơ có đầu mối. (Vì vậy, tiếng Việt có 
thành ngữ « tơ lòng ») 

2) Danh-từ tàm-lỷ-học tương ứng vời chữ Em›tion của Tây-phươợng: 
(Từ-Hải, bộ Tâm =' tắm nét, tập sự trang 13). 


(2) Tiếng nói này được thực hiện một cách cụ thể và bằng hồn 
qua sự thực hiện : 


— Một TỦ SÁCH KHOA HỌC so VĂN THỚI (gồm những tập Danh. 
Từ đã nói ở trên). 


_—> 
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Ửy-ban Quốc-Gia soạn thảo danh-từ chuyên-môn, tuy là mang 
tiếng « già mười lăm tuôồi › nhưng kỳ thực nó lại mỗi ngày mỗi dẻo 
đai thêm, Thật vậy, nếu điểm mặt ta thấy bên cạnh Giáo Sư kỳ cựu 
cao niên lại xuất hiện, nhiều Giáo Sư đại điện từ các phân khoa 
Đại Học, nhiều học giả mới và nhiều khuôn mặt trẻ. Và nếu hoàn 
cảnh thuận tiện, biết đâu một ngày kia, cái Ủy-ban quốc-gta khiêm 
tốn nầy lại chẳng thêm một lần nữa ‹« thoát xác » thành một cái gì 
trịnh trọng hơn, chẳng hạn thành một Viện Thuật-Ngữ Quốc-Gia 
nếu tầm hoạt động của nó quả đã thực sự đáp ứng lại những nhu 
cầu khần thiết của văn hóa nước nhà. Thành thử, xuân qua xuân 
lạ mà Ủy-ban Quốc-Gia Soạn-Thảo Danh-Từ Chuyên-Môn không 
£hju cảnh tĩnh-tại trong giấc đông miên nhưng lại luôn chuyền mình 
đề trẻ-trung-hóa vậy, Đây quả là một điềm thú vị về sự tăng trưởng 
của một tập thề gồm những người nặng nợ với danh-từ. 


MỘT NGÀN VÀNG HAY MỘT TÁCH CÀ PHÊ 


Công việc của Ủy-ban soạn thảo danh từ là tạo soạn những 
từ-ngữ theo đúng như đanh xưng của nó, Nhưng nếu có ng:rờt 
bên ngoài lại các cớ hỏi thêm về trị giá của một từ ngữ như thế nào ‡ 

Câu hỏi thật là khó trở lời đối với những ai, chứ đối với những 
người trong cuộc, câu giải đáp chắc sẽ mang lại ít nhiều hài 
tính đấy ! 

- Ñgày xưa, người ta đo lường kiến thức của một người bằng 
cách nhận định số lượng chữ mà người ấy biết. Chẳng hạn, nói ai 
là một « bồ chữ › tức là khen tặng người ấy lền tận mây xanh. Và 
sự so sánh giữa giá trị học vấn của hai người cùng đi học cũng 
dựa trên số chữ mà họ học được : « nhất tP 0í sữ bán tự ví sư s. 
Xem thế, ta thấy một chữ ngày xưa quá là một đơn vị đo lường 
đặc biệt cho ‹ chất xám » của não bộ người ta. 


Cũng chuyện ngày xưa, vào thời Xuân Thu bên Tàu, có một 
ông tự hào là giỏi về văn tự. Ông làm một bài vẫn rồi treo ở giữa 
chy, thách thức cả thiên hạ tứ phương ‹ nếu ai thêm một chữ vào 
bài văn của ông sẽ được thưởng một ngàn vàng ! Mà trái lại, ai bớt 


1... và một cuốn NGUYÊN TÁC SOẠN THẢO DANH TỪ CHUYÉN 
MÔN (do Giáo sư LẺ VĂN THỚI soạn chung với Giáo sư NGUYÊN VĂN 
DƯƠNG) Cuốn này khởi xướng đường lối dịch dựa theo từ-căn và đặt 
nằm trong một hệ thống. Một đường lối mới lạ và bớt gày a kẹt thẳng » 
hơn đường lối dịch cò-diền dựa theo nghĩa. 
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đi một chữ cũng được thưởng một ngàn vàng l » Coi vậy, trong lịch 
sử nhân loại một chữ đã từng được trị giá là một ngàn vàng 
rồi đấy ! 

Kè chuyên ngày xưa xong ta hãy trở lại nói chuyện đời nay. 
Một chữ do Ủy-ban Quốc-Gia soạn thảo danh-từ chuyên-môn tạo ra 
sể được trị giá bao nhiêu ? 


- Thưa : trị giá bằng «s một tách cà phê » (chữ của Giáo Sư chủ 
tịch). Nghe vậy, chắc các người bên ngoài sẽ không khỏi ngạc nhiên 
và tưởng tôi khôi hài. Nhưng các vị trong Ủy-ban lại gật gù tán 
thưởng vì câu giải đáp quả thật là sát thực tê, Chả là thù kim mà 
Ngân Qui Quốc Gia trả cho một danh từ được tạo soạn ra là so$, 
số tiền vừa đu đề uống một tách cà phê cho ấm bụng. Sau này, cái 
giá biều khiêm tốn này được nâng lên 8o§. Nhưng dầu sao, cái tên 
huyền thoại « tách cà-phê » vẫn được truyền tụng qua cửa miệng của 
những hội viên trong Ủy ban, Và « rắng kiếm một tách cà phê » 
đương nhiên có một cái ý nghĩ dí dỏm là « ráng làm thêm một danh 
tử nữa », 

Trị giá của một danh-từ cơi vậy chứ chưa đến nỗ: « rẻ mạt như 
bèo » như thi sĩ Tân Đà đã than thở đâu : « Văn chương hạ giới 
rẻ như bèo › vì rằng nếu đồi ra Mỹ kim ít ra nó cũng tương đương 
hơn một hào-chỉ đấy (1o cents) ‡ 


LÀM THƠ MỆT LẮM, NHƯNG LÀM DANH-TỪ 
CÒN MỆT HƠN NHIỀU ! 


Cái trị giá về thù-kứm của một đanh-từ tuy có rẻ thật đấy 
nhưng trái lại không vì vậy mà cái giá trị lao động và tỉnh thần 
của nó thấp xuống đâu! Chúng tôi còn nhớ mang máng một câu 
viết hơi số sàng bủa thi sĩ tiền chiến Huy Cận trong cuốn « Kinh 
Cầu Nguyện » (?) là : ‹ Làm thơ mệt lắm, mệt như vừa làm một 
động tác về tình dục !» Chúng tôi thấy tạo soạn một danh-từ còn 
mệt hơn nhiều, Nhưng danh-từ tuy tưởng là ngon ăn, ai ngờ có 
bữa Ủy -ban thảo luận suốt cả một buồi mà chưa « kiếm được một 
tách cà phê » nào đó ! Có một vài danh từ quả đã làm hao tâm tồn 
trí các cụ trong Ủy -bản. Theo nguyên -tắc là « Một danh từ phải 
tương đương với một ý nghĩa », nhưng lại có nhiều danh-từ mà từ 
căn đi một đàng, ý nghĩa đi một nẻo. Tỷ dụ như chữ :fro- 
Phohie có nghĩa chững bịnh sợ sấm sét nhưng theo sát từ căn lại có 
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nghĩa là sợ.., tnh-tú (Àstre : Tỉnh-Tú Phobie : khủng). Hay những 
chữ có ý nghĩa thật đa diện như Agencc khi phải dịch là Xã, khi 
là Quản, khi là Sở v.v... Gặp những từ ngữ như vậy, phải công 
nhận các cụ ‹ mệt » lắm đến nỗi phải « kÄi nò chín khúc khi chau đôi 
mày !». Nhưng cái mọt đó sẽ được đền bù lại bằng cái « sướng 
› khi đã giải quyết xong, Chúng tôi thường nhận xét có một vài vị 
khi đề nghị một đanh từ gì mà được Ủy-ban mồ xẻ kỹ lưởng hay 
bị một hồi ‹« đá banh › lên xuống, lừa qua đá lại (danh từ « đá 
banh » do Giáo Sư Chủ Tịch giữ độc quyền tác giả) hoặc bị đưa 
qlên cân tiều ly » mà cân nhắc (chữ của Giáo Sư Thuần Phong) 
nhưng cuối cùng được chấp thuận trong sự hoan-hỉ của mọi người 
thì các vị đó tỏ ra sung sướng một cách rõ rệt ¡ Mặt đỏ hẳn lên, 
bàn tay nhịp trên mặt bàn, còn đầu gối lại tun run | 


Ai bảo làm đanh từ là khồ, làm danh từ « đã» lắm chứ. «đã > 
như vừa được... thưởng thức một tách cà phê pha đúng điệu Í 


NHỮNG PHIÊN TÒA VÀ NHỮNG PHÁN QUYỀT 
ĐỘC ,ĐÁO ! | 


Một buồi họp danh từ thường không được coi như một buồi 
họp thuần túy đâu ! Nó đã đương nhiên trở thành một phiên tòa 
mà bị cáo là Giáo Sư thuyết trình viên về những danh từ đương 
duyệt xét, Chánh án là Giáo Sư chủ tịch, còn Bồi-thầm-đoàn là toàn 
thể các hội viên, 


Giáo Sư chủ-tịch đương kim thường nồi tiếng là con người 
thận trọng, khúc triết, trọng nguyên tắc, xử đoán rất công minh. 
Những phiên tòa do Giáo Sư chủ tọa thường điển ra một cách rất 
nghiêm cách, chu đáo gần như khắt-khe cho nên có một vị gán cho 
Giáo Sư một biệt danh đáng sợ là Ông Ác. (khi Ông Ácđi vắng, 
thì các vị Phó chủ tịch của Ủy-ban thay thế xử án. Sự xét xử bớt 
gay cấn và nghiêm khắc hơn nên các vị này đương nhiên được 
hưởng một biệt danh hiền lành hơn là những... Ông T"iện). 


Nói là Ông Ác, chứ Ông Ấc này không đến nồi ác như biệt 
danh đâu ! vì ông lâu-lầu căng biết dễ đãi « tặng những tách cà 
phê » bất ngờ cho Ủy-ban hay biết nói đủa một cách rất là duyên 
dáng nhất là nói lái. Thành thử, những tiếng cười hồn nhiên đã 
làm dịu hẳn bầu không khí khắc. khồ của phiên tòa đi! - 
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Công việc thường xuyên của phiên tòa thường nhắm đến những 
mục đích sau : hoặc là «a khai sinh» hoặc là «khai tử », hoặc là cho 
‹ dưỡng lão › những danh-từ. 


Tạo soạn một danh-từ mới tức là khai sinh ra nó mới ngó 
tưởng là rất để, nhưng quả là thiên nan, vạn nan vì muốn khai 
sinh ra một từ ngữ, các cụ phải ‹ khai tử » những danh từ đã quán 
dụng từ lầu nhưng quá sai. (Công tác khai tử một danh-từ được 
Ủy ban qui ước hóa bằng cách đặt nó nằm trong hai đấu móc([  ]. 
Nghĩa là các cụ phải can-đảm bước qua xác chết mà tiến lên ! Mà 
khai tử một danh từ đã ăn sâu gốc rẻ trong trí óc của con. người 
quả là một việc khó và đầy cách mạng vì đã đi ngược lại những 
lối đường mòn, mà nhiều người trước đã đi qua, Tỷ dụ như những 
chữ sau : 

Đrécipité : trầm hiện [kết tủa]. 

Masse : chất lượng [khối lượng]. 

Teinture đe Tournssol : thuốc rượu thảo lam [thuốc rượu quì]. 

Fonction : chức-hệ chức, [hàm số] v.v... 


Lắm lúc các cụ lạt nhân từ hơn! Đối với những danh từ cũ 
tuy không sát nghĩa và đúng từ căn cho lắm nhưng vì quá thông- 
đụng các cụ lại cho chúng ‹ dưỡng lão», nghĩa là đặt chúng vào hai 
dấu ngoặc ( ) để chờ một thời gian nào đó, chúng sẽ bị đào thai 
từ tỷ dụ : Antibiotique : kháag-sinh (trụ sinh), 


Nhưng lòng người tuy nói vậy cũng có lúc này lúc khác. Một 
danh từ bị ‹ khai tử » rồi. Nhưng qua lời bàn qua tính !4i, nó lại 
được ‹« cứu sống», Cứu sống chẳng được bao lâu thì nó lại bị khai 
tử lại. Đời có gì tuyệt đối đâu l 


« THỌ ĐẮC » VÀ NHỮNG CHUÔI CƯỜI KHÚC KHÍCH 


« Tôi xin đề nghị: Acquis nên địch là Thọ Đắc thay vì là... Thụ 
Đắc ›. Câu nói bất ngờ trên của một vị học giả trọng tuôồi đã làm 
toàn thê hội viên trong Ủy-ban cười lên một cách hề-hả vì nó đã 
nói trúng cái tâm lý thích nói lái của người Việt Nam. 


Những trường hợp của những chữ đặc biệt như ‹ Thọ Đắc » 
trong ngôn-ngữ Việt.Nam quả rất nhiều nhưng không tiện kề 
khai ra. Khi gặp chúng, các vị đều biều đồng tình dừng lại « mở 
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đấu ngoặc : mà bàn suông đề xả xú bắp (‹ mở đấu ngoặc » có nghia 
là không được ghi vào biên bản chính thức của buồi họp đấy. Ky 
húy mà Ì) Bỉ . 


Nhân nói đến vị học giả trọng tuồi trên, cả Ủy-ban đều công 
nhận đây là một mẫu người có kiến văn đa diện. Cách phát biều 
ý kiến của cụ hay những đề nghị của cụ rất đặc biệt nên rất thường 
hay gặt hái nhiều chuỗi cười của người khác. Nhờ cụ mà đám hội 
viên trẻ hậu sinh đã ‹ thọ đắc» rất nhiều kiến thức thú vị, nhất 
là những điều xảy ra ở miền Nam cách đây trên ba chục năm. Một 
đanh-từ mà cụ đưa ra thường là kèm theo một tích chuyện có đầu 
có đuôi hẳn hoi, Câu chuyện cụ kề, với một giọng nói chậm rãi 
nghe rất đạm-đà và thủ-vị. Một giáo sư vui tánh-đã tặng cho cụ 
một biệt danh rất thân ái là «Ông già Thồ Ngữ ›. Phải công tâm 
nhận định rằng nhờ cái kiến thức phong phú về từ ngữ địa phương, 
cụ đã cống hiến cho Ủy ban nhiều ‹ tách cà phê › rất đây hương 
vị Những danh từ cụ đưa ra đều rất « đắc», đặc biệt nhất là về 
phương điện kịch nghệ Miền Nam, hay kỹ thuật làm thi phú. Có 
lần, cụ không ngần ngại biều diễn những điệu «hát s và những 
điệu « hò » cho toàn thê Ủy ban thưởng thức đề mà nhận định cho 
chính xác danh từ sử dụng ! Những danh từ do cụ đưa ra, phần 
lớn đều phát xuất từ đám dân gian ; thậm chí có đanh từ chưa 
từng được ghi trong một cuốn tự điện nào ! chúng tôi. còn nhớ 
những danh-từ mà đặc biệt ở miền Bắc hay miền Trung không 
nghe nói nhưng trái lại khá thông đụng ở miền Nam như những chữ : 

— Cái tó (chevalet) 

— Cải nồi gọ (cul-de-sac) 

— Cái bông tiêu (signal) v.v,.. 
hay những thành ngữ như ‹ đậu giàn ›» đề nói về một giàn hát căng 
bảng hiệu lưu diễn nhiều đêm ở một địa phương nào. Chữ. này 
thật rất « đắc › khi dùng đề dịch thành ngữ « tenir l'affiche › trong 
Pháp ngữ. 


Nếu cụ này nồi tiếng là con người đem lại nhiều tươi vui nhất 
cho buồi họp thì cũng có nhiều vị hội viên khác có những điềm 
độc đáo thâm trầm mà sự nhắc nhở đến phương danh chắc sẽ làm 
thương tồn không ít đến đức tính khiêm tốn của các vị, các vị này 
đôi khi cũng cống hiến cho Ủy ban những nụ cười không nén được, 
Những chữ ‹« cái hàm › (fonction), « máy phản động » (moteuf à 
rếaction),« sữa tụ » (lait condensé), ‹tiền phòng› (antichambre), « cải 
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tồng » (somme) ‹ cái thương » (quotient) « trí bu» (tribut) chữ bu 
(xin nhớ đọc là bờ-u-bu) đưa ra một cách bất ngờ, di dđỏm quả 
đã làm chồi dậy những chuồi cười đòn đã trong Ủy ban, 


NGÀY MAI TRONG ĐÁM XUÂN XANH ÂY 
CÓ KẾ THEO CHỒNG BỎ CUỘC CHƠI 
(Hàn Mặc Tử bài Mùa Xuân Chín) 

Nói đến phiên tòa, tức là nói đến bầu không khí trang nghiềm 
với những khuôn mặt Thầm Phán Đoàn khắc khồ, với những bản 
án khắc khe. Đẳng này, Uy-ban đôi lúc lại họp với bầu không khí 
vưi tươi với những bộ mặt vô cùng rạng rỡ. Một bầu không khí của 
một cuộc chơi. 

— Cuộc chơi gì vậy ? 

— Cuộc chơi túc câu, 

Quả đúng như vậy, những danh từ được Ủy-ban duyệt xét 
đô: lúc trở thành những quả bóng da đưa từ chân này qua chân 
khác. VỊ « trọng tài có mười lắm năm tỉnh nghiệm trong nghề ›, là 
vị Giáo Sư chủ tịch cỏn những cầu thủ là những vị hội-viên. Cuộc 
chơi túc cầu thường điển ra trong những buồi họp dịch những 
đanh từ trong Pháp-ngữ có ý nghĩa gần như tương tự nhau. Chú 
đích của sự dịch là phải làm sao kiếm những danh từ Việt-ngữ thật 
chính xác, tương xứng với danh từ Pháp-ngữ. 


Tỷ dụ như những chữ Pháp : 
finir, terrainer, achever, parachever 
nếu dịch đại khái thì các chữ đó đều đồng một nghĩa là ‹ làm hết » 


nhưng kỳ thực, muốn chính xác, ta phải kiếm cho mỗi chữ một ý 
nghĩ2 đặc biệt của nó đề dễ bề phân biệt như : 


finir : làm hèt 

terminer : làm dứt 

achever : làm xong, hoàn tầt 
parachever : hoàn thành 


_ Nếu kề những tỷ-dụ tương-tự như trên thì còn rất nhiều tỷ dụ 
khác cần phải kiếm riêng « một ý cho một danh từ thôi » như : 


1) Annexe (phụ đính), additif (gia cộng), supplément (phụ lục) 
addenda (tăng bỏ), complément (bởx túc), appendicc (phụ bộ). 


3 DANH-TỪ CHUYÊN-MÔN Sồ g_ 


2) Maxime (cách ngôn), sentence (cú ngôn), apophtegme 
(danh ngôn ) proverbe (tục ngôn), adage (ngụ ngôn), dicton 
(phương ngôn), devise (châm ngôn), aphorisme (điến ngôn)... 


Trong sự dịch những danh từ Pháp ngữ rất gần rghĩa với. 
nhau, các địch giả nhiều lúc phải phân vân không ít trorg sự sắp 
xếp những danh-từ Việt ngữ thích ứng làm sao cho chúng thật 
tướng đương với những danh-từ bên Pháp ngữ. Công việc lúc bấy 
giờ thật giống như lừa quả banh đa cho thật khéo đề đá nó vô cho 
lọt lưới hay lái xe tránh lách giữa những mô đá gồ ghè ! 


Bởi vậy, vị trọng tài chủ tịch trong nhiều phiên họp đã nhác 
nhở luôn miệng câu nói sau : s Xin quí vị ráảng đá banh › một chút 
coi ! hay « coi chừng kẹt thắng đa Í» Nghe hiệu lệnh đó, tức thì 
các vị hội viên phải nặn óc suy nghĩ những đường banh tuyệt điệu 
đề đưa banh vào cho trúng lưới hoặc cho «chiếc xe tư tưởng » của 
mình gài số de mà đồi quá hướng khác. Lắm lúc, có vài vị hội viên 
chơi « việt vịo hoặc lái trật đường nghĩa là... đề nghị những danh 
từ không ăn nhập hay sái nguyên tắc đề ra thì... Giáo sư trọng tài 
haiýt còi nhắc nhở họ tôn trọng luật chơi. Cuộc chơi lúc ấy tưởng 
chừng như thật cam go đầy sóng gió và nặng nề. Nhưng rốt cuộc, 
với tinh thần thượng võ cao độ, các cầu thủ hay tay đua và vị 
trọng-tài đều hoan-hi và hoà-nhã bắt tay nhau sau cuộc đấu. 


Cuộc chơi rất là thú vị vì luôn-luôn vào những phút cuối củng, 
các cầu thú đều gặt hải được những thành qưả đẹp, nghĩa là dịch 
khá chu đáo được những đanh từ Pháp ngữ đưa ra với những danh 
từ Việt ngữ tương xứng. Có một điều đáng tiếc là những cuộc 
chơi thông thường không có sự hiện-diện đầy đủ roo9%; của toàn 
thề những hội viên. Vì nếu được đông đủ hoàn toàn như vậy thi 
cuộc chơi thật vô cùng sôi nồi và hào hứng. Chả là có một vài vị 
không đự được các phiên họp thường xuyên, Lý do: Các vị đó 
bận nhiều công việc khác quan trọng hơn hoặc « ổi làm lớn ›, nghĩa 
là được bộ nhậm vào những chức vụ cao cấp như.,. Tồng Trưởng 
hay Thứ Trưởng chẳng hạn. Nhưng chúng tôi vẫn có cảm tưởng 
rằng đầu có đi xa, các vị đó cũng có đôi lúc ngôi « tương-tư › cái 
bầu không khí ấm cúng vưi tươi của những buồi sáng thứ bảy ở 
Ủy-ban Quốc-Gia soạn thảo danh-từ biết đâu chừng Ÿ 


« Cho hay là giống hữu tình, 


Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong Í » 
(Nguyễn Du) 
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THAY LỜI KỀT 
« VÌ HOA NÊN PHẢI ĐÁNH ĐƯỜNG TÌM HOA » 


Lời quê chắp nhặt dông dài Í 


Viết lếu-láo vài trương kề cũng đã chật giấy lắm rồi chúng tôi 
xin ngừng bút ở đây. Ngừng bút không phải là vì hết chuyện thú 
vị đề kè ra. Nhưng sợ rằng cây bút bất tài và vô duyên càng viết 
nhiều lại càng sàm sỡ và thất thố ! 


Ngày xưa, đức Không Tử hình như có nói một câu bất hư đại 
khái như sau: « Một ngày ta không đọc sách soi kiếng ta thấy mặt 
ta trơ trến, ăn nói ta thấy miệng ta vô duyên› ! Bây giờ cũng vậy, 
đối với phần lớn các vị trong Ủy ban, một tuần không đi họp các 
vị thấy đời hoang vu vẳng lạnh vô cùng. Nói vậy tôi tưởng rằng 
không quá lắm đâu, Vì có một vị hội viên Thầm Phán tòa Áo Đỏ 
uyên bác về Luật lẫn cả về Văn chương, công việc Pháp đình dẫu 
bề bộn đến mức nào đi nữa, vị ấy cũng cố thu xếp đến góp mặt 
với Ủy ban. Khi tan họp, vị ấy hớn hở xách cập ra về, trên nét 
mặt không còn vương vất những nét ưu tư khắc khô về những 
phiên tòa Đại Hình vừa xử ! Lại có những vị quanh nắm luôn luôn 
tqcông du» nhưng khi về đến Saigon, các vị ấy cũng ráng trở lại họp 
ngay làm như tương tư cái bầu không khí bồ ích tươi vui ấy. Đúng 
là « Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa ›_ˆ 


GÓP Ý 


ĐẶT TÊN VIỆT-NAM (H0 PHÚN6-LĂN 
“ưđng-Sòtn§h- “tâm 


VỊ-TRÍ CỦA. VÄN-ĐỂ PHONG-LAN (Orchidacées) 


Chẳng còn bao lâu nữa Xuân Ẳt Mẹo đền với chúng ta, nên đem 
chuyện Phong-Lan làm để tài cho bài khảo-luận này, tưởng cũng không 
phải lỗi thời mà còn hợp thời, hợp cảnh trong lúc này bởi lẽ phong- 
trào chơi phong-lan đang ''¬, ."àna nhớ cuỗi thu 1957 trong cuộc triển- 
lãm trên Ban-Mê-tiuột, Nha Thủùy-Lâm Cao-Nguyên Trung-phẩn có 
chưng bay-phong-lan trong «4 LAN-ĐÌNH) xem rât ngoạn-mục thứ thì 
máng trên tường - những bức tứ-bình, thứ thì trồng trong chậu bẩy 
ở trên thểm và ¬ng-quanh « LAN-ĐÌNH ›, thứ khác lại đặt trong 
những lẵng-hoa treo lơ-lửng, hoặc để bám vào thân cây y như cảnh 
trong rừng thiên-nhiên. 

Cách chưng bẩy phong-lan như vậy có ý nhắẳc-nhở cho khách 
thưởng lan biệt rằng Việt-Nam ta có đủ loại phong-lan như : 

Các loại trống trong chậu thuộc loại lan đầt hay thổ-lan orchidées 
terrestres) ; 


Các loại gắn vào bảng như những bức tứ-bình thuộc loại phong-lan 
thuẩn-túy (orzhidées aériennes) ; 


- Các loại đề bám trên cây thuộc loại Mậc-lan (Orchidées épiphytes), 
trong loại nấy tầt nhiên cũng có loại sông bám vào hồc-đá thuộc loại 
Thạch-lan (Orchidées des rochzrs), nhưng trong thực-tề hai loại được 
gọi chung là phong-lan hệt, 
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—— Các loại phong-lan trên đây được mô-tả và xác-định trong một số 
tác,phẩm rât hữu-ích cho nhà nghiên-cửu (1),- nhưng tựu-trung hãy 
chưa có một cuôn sách chuyên đặt tên cho tât cả các giông hoa vương- 
giả, khÀ di dùng làm tài-liệu có tánh cách khoa-học cho người hiểu- 
học hay người ái-lan, để giúp họ theo đõi cho kịp đà biểa-dịch của 
phong-lan, từng mùa, từng năm, từng giông. 


NHÂN-VẬT CHƠI PHONG-LAN TẠI VIỆT-NAM 


Ngày xưa, nhân-vật chơi phong-lan phần lớn chỉ có các công-hầu 
khanh-tưởng, các quan trí-sĩ, các hào-pia và nho-gia. Những lan đó là 
những loại bản-xứ, đa-sô là thả-lan. Người ta nhắc đền các loại lan 
Tô-tâm, Bạch-ngọc, Tứ-thời, Vận-hội, Hạc-đính, Ngư-trẩm và Yên-viĩ, 
hai loại sau chót, có lẽ do người Trung-quôc đem từ Đài-Loan, Tứ- 
Xuyên, Quý-Châu, Vân-NÑam tới chăng ? 


Cách chơi lan của các cụ ngày xưa rât tỷ-mỳ, và kỹ-càng ; trong 
lúc nhàn-hạ đẩy cảm-hứng là họ ngâm-vịnh thơ-phú, để thưởng-thức 
cùng với các bạn tri-kỷ được mời đền chơi. 


Ngày nay, các nhân-vật chơi Lan nhât là phong-lan, khác hẳn với 
thời xưa. Họ thuộc giới tân tư-bản và giới Si-quan, Tướng-lãnh, có sẵn 
nhiều phương-tiện để chơi phong-lan. Họ lại tập-đoàn trong một Hội 
- phong-lan đang được hình-thành. Hình như Hội này nhập-nội từ các xứ 
lân-cận Việt- Nam (Thái-lan, Phi-luật-tân, Singapour, vân vân...) những 
loại phong-lan to và đẹp hơn phong-lan nước nhà. Họ không ngần-ngại 
mua một giò phong-lan ngoại-quôc với giá 1oo, 2oo, hoặc soo Mỹ-kim, 


(1) H, Lecornte, Flore đe Ù'Indochine, bồn Museum đ?Histoire aturelle 
de Paris ; : 

Phạm-Hoàng-Hộ, Cây cổ miển Nam Việt- Nzm, quyền IH, bồn Bộ Giáo- 
Dục, Trung-Tâm Học-Liệu, Saigon, 1972 ; 

C.N.R.S. et T. du Việt-Nam, Phong-lan hải được ở Cao-nguyên miễn Nam 
từ tháng 9 năm 1952 đến tháng 4 năm 195ã (Orchidées récoltées au 
P.M.S.); 

Trương-Đấu, H2a kiểng ở Việt-Nam, trong Cải-Tiến Nông-nghiệp của 
Bộ Cải-Tiến Nông-Thôn Saigon, số 3 tháng 3 năm 1963 ; 

Sir J. D. Kooker. CH. KCSI, The Flore oƒ BrbGtish trd¡cg ; 


Harold St. John, Päciƒfíc tropical botanical garden, memoir nuimber Ï 
List and summary of the flowering plants in the Hawahen Islands; v.V... 
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nghĩa là theo hỏi-đoái trung-bình, giá đó là lỗi 6o.ooo, rzo.ooo đền 
3oo.ooo đồng Việt-Nam. Nhưng chưa rõ Hội phong-lan này có nghĩ gì 
đền vần-để đặt tên Việt-Nam cho phong-lan chăng, hay chỉ chú-trọng 
có việc thưởng-thức hương-sắc của hoa, hoặc chỉ thầy có vâần-để 
thưởng-rại phong-Ìan mà thôi. 


Về phương-diện thơ, phú, giới trưởng-giả chơi phong-lan ngày nay 
hình như vô-tìch tỏ ra lãnh-đạm, vì có lẽ họ không được thanh-nhàn 
như các nhà nho chơi phong-lan ngày xưa. Tuy vậy, cũng có một vài 
thi-sĩ không thuộc giới chơi phong-lan, nhưng được mời làm thơ phú 
để tặng, hoặc ca-tụng kẻ chơi phong-lan. Những vần thơ của họ đa số 
là thơ nôm, làm theo thể liên-hoàn chẳng hạn. 


Một vài khách hồng-quần yêu lan mà ở độc-thân đôi khi cũng làm 
thơ cằm-hứng : 
Bạch.la+ một đóa nức hương nồng 
Vóc ngạc thân ngà tiết sạch trong. 
Lươ-.lửng cành cao treo phằm- giá 
Mặc đàn ong bướm nhị còn phong... 
KIM-CHI 


VẦN-ĐỀỂ ĐẶT TÊN VIỆT-NAM CHO CÁC LOẠI PHONG-LAN 


"Người Việt ta chơi phong-lan thường thông-thạo tên loại, giông 
ngoại-quôc của chúng hơn là tên Việt-Nam. Và chăng, kể bán phong- 
lan dù là phong-lan bản-thổ, cũng cô ý sử-dụng tên ngoại quôc để gán 
cho phong-lan cái danh-xưng mới lạ thì mới bán được giá cao. 

Tại chợ cũ Saigon chẳng hạn, người tò mò nhận thây trên những 
lãng phong-lan, những tên ngoại-quôc như : 


Perciuahian2, Heridons, Bowbelle, Luright, Person, Aranthera, Ƒames 
Šterice, Dendrobium bequty Queen, Bakeera Billing Sliy Vân vấn... 


(Riêng một gỗc nhỏ xiu D. Chao Phya River — V.D. Lady Hamilton 
có một giò 6 bông nhỏ bằng cỡ bông Ý-thảo-lar của ta mà bán được 
với giá 3.ooo$V.N., và tính theo Mỹ-kim cái giá đó thầy. như rẻ mạt). 

Khách nhàn du qua lại Chợ cũ Saigon không biềt tên Việt-Nam 
của những loại phong-lan nêu trên thuộc loại và giồng nào, chỉ biểt đó 
là phong-lan mà thôi. Cho nên, nhơn đó kể viềt bài này muôn để-nghị 
đanh-xưng các loại phong-lan bằng những danh-từ thuẩần-túy Việt-Nam 
có kèm thêm tên khoa-học. 
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Nhưng vän-để Việt-Nam-hóa các tên phong-lan thật là phức-tạ2: 
không phải dễ- dàng bằng cách phiên-âm hay phỏng-dịch từ-ngữ La-tinh 
ra Việt-ngữ là được. 


Trên thực-tê, từ trước đến nay mạnh ai nầy đặt tên phong-lan 
tùy thích, tùy hứng của mình, kể cả các nhà thực-vật-học. Người ta 
xem xét màu sắc hoa, hương-vị hoa, đài-hoa, cánh-hoa, nhât là lưỡi-hoa 
đài ngắn. uôn-cong hay túm-lại, biên dạng-hoa thành những hình-thể 
chim bay, bướm lượn, möm thú, tua cánh dài ngắn thê nào, mà đặt 
cho phong-lan đó cái tên ngộ-nghĩnh. Ngoài các khách chơi hoa đặt tên 
cho phong-lan theo lôi truyển-khâu, còn có một sồ ít vị đặt tên trên giầy 
trắng mực đen như sau đây : 


l. Giống CYMBIDIUM 


Tên khoa-học bằng - 
La-tinh 


Tên Việt-Nam theo 


Tên Việt-Nam theo Cây cỏ Miền Nam 


Thảo-Cầm-Viên 


Việt-Nam 
Genre Cymböidinm W.. Giống Thảo-diệp ‡ 
Cymb. aloifolium Sw. Đũa bêp lan Đoản-kiêm 
Cymb. Devonianum Paxt. Gâm ngu-sắc lan ‡ 
Cymb. Dayanum Reichb.f. ‡ Bích-ngọc 
Cymtb. eburneum Reichb. Bạch-lan Bạch-lan 
Cymb. ensifoliưm Sw. Ô-mạc-lan. Mạc-lan, Thanh- 


ngọc ? 


Cymb. estriatum Lindi _ Thanh-ngọc-lan ? 

Cymb. cyperifolium Thanh-lan ‡ 

Cymb. giganteum Wall Hoàng- lan Hoàng-lan 

Cymb. hybridum Hồỗng-hoàng-lan † 

Cymb. insigne Rolf. Hồng-lan Hồng-lan, Phân- 
Hồng-lan 

vân vân .. 

2. Giống PAPHIOPEDILUM (Cypripedium) 
Genre Paphiopediluam Giống Hài.Lan xi 
(Cypripedium) 

Cyprip. callosum Loại Gầm-vệ hài-'an 

Paphiopedium callosum | Loại Vân-hải 

Cyprip. hirsutum Loại Kim -vệ hài-lan ‡ 

Paphiopedilum hirsutrnum _ 


MII. 
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3. Giống COELOGINE 


Genre Coelogyne 


Coel. 
Coel. fimbrtata var. anna- 


tmbricata Reichb 


mica Lindl. 


Cocl. 
Coel. 
Coel. 


Coel. 
Coel. 
Coel. 
Coel. 
.Coel, 


psectrantha Gagn. 
gramanifoha 


corymbosa 


speciosa BÌ. 
proiifera Lindl, 
elata Lindl. 
virescens Rolfe 
striata Lindl. 


Giống † 


Bông-sâu-lan 


Khương-nữ bạch- 
lan 


Tuyêt-npoc-lan 
Bạch- lan 


Hoàng-lạc tản 
phòng ' 


Hoàng-hạc to 
Xoan-thư chổi 
Thanh-lam cánh 
Thanh-đạm 
Thanh-thư sọc 


4. Giống DENDROBIUM 


Genre DendroBium 


Dendrob. aggregatum Roxb. 


Dendrod. chrysotoxum L¡ndl 
Vât. 


Dendrob. cretaceum L¡indl 


Delacouriigagn. 


Dendrob. primulinum 
Lindl 


Dendrob. densiflorum Wall. 


Dendrob. Farmeri Paxt. 
var. albiflerum 


Dendrob. fimbriatum-var. 


oculatum Hook. 


Dendrob. flabelum 
Reich. E. 


Dend:ob. grattiosissimum 


Reich. f. 
Dendrob. nobile Lindl 


Giống Lan May °? 


Vây-cá-lan 
Rim-điệp-lan 


Thạch-hộc-lan 
Long-tu-lan 


Thủy-tiên lụa 
Thủy-tiên trắng 


I.ong nhãn lan 
Bạch-hỏa hoàng-lan 
Ý-thảo-lan 


Hoàng-phi-hạc lan 


Ệ 


Œ 
Xoan-thư rìa 


Tuyêt-ngọc 
| ‡ 
Hoàng-lạc tản 
phòng 
Hoàng-hạc to 
Xoan-thư. chối 
Thanh-đạm cánh 
Thanh-đạm 
Xoan-thư sọc 


‡ D 
Vầy- cá 
Kim- điệp 
Thạch-hộc- vôi 


Long-tu 


Thủy-tiên mỡ gà 
NÑgọc-điểm, 


“Thủy-tiên trắng 


Long nhãn 
‡ 
Ý- thảo 


Thạch-hộc, 
Hoàng-thảo 
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Dendrob. superbum Lưỡng điểm bạc  Giả-hạc, Lưỡng 
Reich. in Walp. lan điểm-hạc 

Dendrob. thyrsiflorum- Hoàag-thủy-tiên- Thủy-tiên- vàng 
Reich. £ han 

Dendcob. Draconia Nhằầt-điểm hồng  Nhât-điểm-hồng 
Reich. f. lan 

Dendrob. sécundum Lindl Báo-hi-lan Báo-hi 
in Wall. 

Dendrob. tenellum Lindl. Phong-tuyêt-lan Phong-tuyêt-lan 


Đôi với quôc-:ê, những tên Việt-Nam của các loại Phong-lan nêu 
trên, không gợi được ý thức rằng chúng thuộc giòng giống nào trong 
đại Họ Phong-lan.. 


Mây năm trước đây, Sở Bảo-vệ cùa Nha Thủy-Lâm (do K.S. 
NÑguyễn- văn-Hiệp làm Chánh-Sự-vụ lúc đó) có để-nghị một lôi đặt tên 
các giống phong-lan như dưới đây, hình như có tham-vọng.theo một 
hệ-thông nào : 


Genre Thunia phiên-ầm thành tên Việt là Giống Thu 
Phajus phỏng-địch Hạc- Đính 
Calanthe phiên-âm Làng 
Coelogine phiên-Âm Kim 
Dendrðbium phiên-âm Đan 
Cirrhopetalum phỏng-dịch . Hồ 
Bulbophyllum phiên-âm B8 
Eria phỏng- dịch Mac 
Loelia phiên-Ââm Li 
Cymbidium phiên-âm inh 
Anguloa phiên-âm An 
Lycaste phiên-Âm Lỷ 
Oncidiam phiên-âm Ôn 


Phalagnopsi3 phỏng-dịch Điệp 
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Vanda phiên-âm Vân 
Aerides. phỏng-dịch Không. 
s£anthopea phiên âm Tang 

: Hapanaria phỏng-dịch Vĩ 
Macodes phiên-âm Mai 
Hxemaria phỏng-dịch Thạch 
Vanriia phiên-âm Viên 
Sobrdlia phiên-âm Sỡ 
Ophrys phiên-âm Ô: 
Orchis phỏng- dịch: Đậu 
Cypripediưm 'phóng-địch - Hài 


và đặt ra nguyên-tắc : « Khi đặt tên Việt-Nam cho phong-lan, người 
ta clấy GIỐNG của thứ Lan đó dùng như Họ Việt-Nam mà kèm 
theo tên phong-lan » tùy theo hình-thù hay màu-sắc của thứ đó (như 
lối của Thảo cầm uiên và Cây cỏ miền Ñam Việt-Nam mô-tả trên kia) 
Thí dụ : 


Các loại thuộc Genre COELOGINE — Giống Việt-Nam là KIM : 


Coclogin speciosa tên Việt là Kim Hoàng-hạc lan 
~ imbricata Kim bông-sâu lan 


— fimbriata Kim khương-nỡ lan 


Các loại thuộc Genre DENDROBIUM — Gióng Việt-Nam là ĐAN : 


Dendrobium crumenatum tên Việt là Đạn tuyết-mai-lan 
— ratiosisstmum Đan ýˆthảo-lan 


= farmeti Đan bạch-thúy-tiên lan 


Các loại thuộc Genre CYMBIDIUM — Giống Việt-Nam là SỈNH : 


Cymbidiumm gigantum tên Việt là Sinh thanh-kim-lan 
— Devonianum Sinh gầm ngũ-sắc lan 
—~  _ cburneum Sinh bạch-lan 
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Các loại thuộc Genre AERIDES — Giống Việ!-Nam là KHÔNG : 
Aerides falcatum tên Việt là KHÔNG giáng-hương-lan 


Genre Anoectochilus Dawsoniana tên Việt là Điệp kim-vân-Ìan 


— Clanthe Regnieri Lang tuyết-đào-lan 
— Vanda Denisiana Vân mỹ-dung-lan 
—  Thunia (Marshalliana) alba Thu tuyết-kim-lan 
— Eria tufinula Mao hồng-cầm-lan - 
— Cirrhopetallm fascinator Hồ quái-lãn-lan 

— Rhynchostylys gigantea ? 

— Phalaenopsis amabilis Điệp bạch-tuyết-lan 


Trường-hợp phong-lan lai giỗng, K.S. Hiệp cũng để nghị : 


« Nếu cùng một giống thì uẫn dùng giồng đó, nhưng tên lan thì 
dùng ba cñữ, thí-dụ : laa lai giữa Đan-tử-ngọc uà Đan-thanh-ngọc' thì 
tên, sẽ là : Đan-tử thanh-ngọc-lan », 


‹ Nếu là Lan giữa haL giồng khác nhau, thì lấy hai giồng đó làm 
giòng chưng 0à đặt tên hoa như thườ.tg, Thí dụ : Lan lai giữa giồng Vân 
'và Điệp thì sẽ có tên là : Vâần-Điệp thanh-nga-lan (nếu nó giỗng con Nga 
màu xanh) », 


Phương- pháp của Sở Bảo-Vệ Thùy-Lâm nêu trên thây hợp-lý trên 
nguyên-tắc, nhưng e rằng giới chơi lan quôc-tề sẽ không nhờ tên thuần 
Việt ầy mà nhìn được giỏng lan, đúng theo khoa-học. Vì vậy tôi thiểt 
tưởng nên giữ cho tên Việt vấn đầu tên la-tinh của giông lan, nghĩa là 
lầy vấn đầu của tên la-tình cặp vào tên Việt, như : 


Coelogyne grarnnifolia : Loại Coe-bach-lan. 
Cymbidium tntigne : — Cym-hồng-phần 
Dendrobium primutinum Lind : — Dendro-long-tu-lan 

— gratiosissinum Reichb : — Dendro-ý-thảo-lan 

— Superbum Reich in Walp : — Dendro-dã-hạc-lan 

— farmeri Paxton : — Dendro-bạch thủy-tiến 
Rynchostilis gigantea : — Ryn-long thiệt-lan 
Thuni4 alba (Lindl) Rahb : — Thu-tuyềt-lan 
Vanda parishii : —_ Van-cÀm-báo-lan. 


v,v. .. 


ĐẶT TÊN VIỆT-NAM CHO PHONG-LAN 33 





Tên kheg-học : Ryncliostylis gigonteo ` 
Tên Việi-Hom đồ-nghịỊ : Ryn long thiệt-lan 
(thay vì Lan Lưỡi bỏ củo Thởo-Cầm-Viền và 
Ngạc-điềm của Cây Cổ miền Mam V.M.) 


Phong-lan là hoa rừng mà không phải hoa chạ ; là noa lạ và hoa thần, 
gởi mình trong hắc đá, trên thên cẩầy, đón gió núi trăng ngàn, xa lánh cõi 
lợi-danh gió bụi, đường như ần thân ngà ngọc đề chờ đón bạn trỉ-kỷ 
trr-ắm, tìm Nương cho đáng giả, thưởng sắc cho 6hính-danh, 


(ÂN-NEUYÊN VÀ HỆ-THŨNG CÁC TỪ CHUYÊN-MÔN 
IRÚN( VIỆC PHIÊN-DỊCH DANH-TỪ NGÓẠI - NGỮ 


2ào- Quana-c/ tụ 


Phàm ngôn-ngữ của bẩt luận dân-tộc nào cũng đểu có một số 
nguyên-lý cầu tạo căn bản và bât biên. Chính các nguyên-lý này đã tạo 
cho danh-từ âm và thanh đặc biệt của ngôn ngữ của từng dân tộc một. 

Chữ viết chỉ là một phương tiện ghi âm và chuyển tả ngôn ngữ. 
Do đó ngôn ngữ là chánh mà văn-tự là phụ. 

Vì thiểu văn-tự, Việt Nam đã mượn chữ người để ghi âm và 
chuyển tẢ tiềng mình. Tình trạng này đã khiên nhiều người tưởng lầm 
rằng Việt-ngữ không có hệ-thồng cầu-tạo. Ngộ-nhận này đã được nhiều 
học giả cài chính 1. Giông như ngôn-ngữ của nhiều dân tộc khác, Việt- 
ngữ cũng có nhóm-từ cùng gộc mà văn phạm Pháp-ngữ gọi là gia- đình 
từ-âm (famille đes mots) tỷ như: 

Mồm, mäm, mớm, móm, mỉm 0... 

Tât nhiên, cũng giông như ngoại-ngữ, danh-từ Việt-ngữ cũng có 
gộc (căn-nguyên) và cũng có n#óm (hệ thông) các nhà chuyên dịch 
danh-từ ngoại-ngữ ra Việt ngữ đã không bỏ quên hai nguyên-tắc này . 

Hai nguyên-tắc : 

1. Tôn trọng căn nguyên của từ chuyên-môn. 


(1) Đặc-biệt, xin coi GS. I.ô-Ngọc-Trụ, Chính tả Việt- Nam, Saigon 1972, 


(2) GS. Lê-Văn-Thới và GS. Nguyễn-Văn-Dương, Nguyên-tắc soạn-thảo 
đanh-từ chuyên-khoa. Nội-san danh-từ chuyên môn số 1, Saigon 1922. 
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2. Sắp xếp từ chưyên-môn thành từng hệ-thông. 

đem lại cho việc vận dụng danh-từ chuyên môn rầt nhiều lợi điểm: 

1. Nhờ hai nguyên tắc này, từ chuyên môn phiên dịch được gọn 
gàng: 

— Vi-dụ : électro.cardiographi được phiên dịch là tâm-điện-ký 1. 

2. Tuy gọn gàng mà từ chuyên môn: phiên dịch vẫn đầy đù Ý 
nghĩa của từ ngoại ngữ. ˆ 

Vi-dụ : prepriểté physiqưe được phiên dịch là lý-tính thay vì 
tính chất thuc 0š uột-lý \ propriét¿s chimiques được phiên dịch là hóa- 
tính thay vì tính chất thuộc về hóa-học +, 

3. Từ chuyên-môn giúp cho việc tra cứu được dễ dàng và thuận 
tiện cho cả hai phía: người ngoại quỏc cần sử-dụng Việt ngữ và người 
Việt cẩn sử dụng ngoại-ngữ. Nói một cách khác, tương quan đanh-từ 
chuyên-môn từ ngôn ngữ này chuyển qua ngôn ngữ khác đều được 
qui chiêu theo một số tiêu chuẩn minh bạch và chính xác. 

4. Những từ chuyên-môn tưởng chừng như đồng nghĩa, biện biệt 
fỗ ràng : 

Vi-dụ : Croitre được để nghị phiên dịch là Táng 

Augmenter -nt- Gia-tăng 
Grandir -nt- Tảăng-trưởng 

Nhóm từ này đều có căn là * Tăng » °, 

Proximité¿ được đề-nghị phiên dịch là Giáp-cận 


Envuron -nt- Chu-cận 
Abords -nt- Kồ-cận 
Woisin “Tt- _ tán-cận 


Nhóm từ này đều có một căn là « Cán » ?. 
chứna được để - nghị phiên dịch là Lược-đồ 
Graphique -nt- Xÿ-đồ 


Diagramme -nt- Xuyên-đồ 


(1) öS. Lè-Văn-THi và GS. Nguyễn-Văn-Dương. Op, CÍ:. 
(2) Công trình của Ủy-Ban Quốc-Gia Soạn-Thảo Danh-Từ Chuyên- 
mồn. 
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CroquisÃ được để-nghị phiên dịch là Phác-đồ 

Abaque -nt- Toán- đồ 

Cancuas -nt- Giản- đồ 

Nhóm từ nẩy đều có một căn là « Đồ » 

Ủy-Ban Quôc-Gia Soạn-Thảo Danh-Từ Chuyên-Môn đã qui định 
được một sô nguyên tắc phiên dịch các tiềp-viĩ-ngữ của đdanh-từ chuyên 
môn Pháp-ngữ. 


Tiểp-vi-ngữ 4tfon được để-nghị phiên dịch là — Hoá 


-nt- Lựse -nt- - =— Giải 

“nt- Mètre -nt- — Kế 

-nt- Métrte -nt- — Pháp -kế 
-nt- Gramme -nt- — Đồ 

-nt- Graphie -nt- — Ký v.v... 


Có thể nào ứng dụng hai nguyên tắc trọng căn và trọng hệ cho 
" việc phiên dịch các danh-từ Pháp, Chính, Kinh, Xã không ? 


Nói về căn của từ chuyên-mônttrong việc phiên dịch ngoại ngữ 
ra Việt-ngữ, vân để liên hệ tới hai căn: một của từ ngoại ngữ và một 
của từ Việt-Ngữỡ. 

Các từ Pháp-ngữ : đominer 

dominant 
đominateur 
dominatton 
đominion 


Có cùng một căn la-tự Dominus có nghĩa là chủ, đây là căn của 
từ ngoại ngữ. Khi phiên dịch sang Việt-ngữ, dịch gia khó lòng sắp 
xếp các từ Việt-ngữ tương ứng vào cùng một căn Chử, Cho tới nay 
quán dụng vẫn châp-nhận phiên-dịch : 


đontiiner là chế.ngự 
đ2minant là chủ. yếu 
đominateur là kẻ thống -trị 

- đọunination là nền đô-hộ 
đorminion là lãnh-thồ tự -tr† 


Hai danh-từ Việt-ngữ Íy-thân và ly-hôn cùng chung một căn 4 Ủy › 
ð} có nghĩa là la nhau. Đây lÀ căn của từ Hán-Việt. Thể mà từ: 
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Ly-thên đã được phiên dịch từ hợp tự S$pardtion de c0rP$ của 
Pháp- ngữ. | 

Ly-hôn đã được phiên dịch từ danh-từ Dízorce của Pháp ngữ. 

Như vậy theo nguyên tắc tôn trọng căn nguyên của từ chuyên- 


môn, người phiên dịch phải tôn trọng căn nguyên của từ ngoại ngữ 
hay căn nguyên của từ Việt-ngữ Ÿ 


Cứu xét một cách tổng quát thì dường như rât hiểm có các trường 
hợp mà cả hai từ chuyên môn, ngoại ngữ và Việt-ngữ có cùng một 
căn nguyên tương-ứng với nhau. 

Từ Droit của Pháp ngữ khởi lập từ căn la-tự Directdm, tương 
ứng với các từ Việt ngữ thuộc các căn sau đây : 

Pháp 3} ví dụ: Droft naturel : Tự-nhiên Pháp 

Đroït positif: “Thực-tại Pháp 
Luật t† Đroïit civil: Dân Luật 
Droit pénal: Hình Luật: 
Droit commercial : Thương luật 
Quyền 1ÿ Droit đ'auteur : Tác Quyền 
Đroit de l'homme : Nhân Quyền 
Droit du citoyen: Dân Quyền 
Thuế #tL, Droit d”acte: Khê Thuế 
ĐDroit de douane : Quan T“uế 
Đroit en sus: Ngoại phụ Thuế 
Lệ phí Ø8} # Drott de greffc: Lệ phí lục-sự 
Drott de chancellerie : Lệ phí chưởng-än 
Đroit d inscription : Lệ phí ghi danh v.v... 

Từ Pháp-ngữ Ácf khởi lập từ căn la tự cfum, tương ứng với 
các từ Việt-ngữ thuộc các căn sau đây : 

Hành-vL ‡T Ä% vi-dụ: 

Acte administratif Hành 9í hành-chánh 

Ac(e attributif Hành-vi phó-đữ 


Acte civil Hành-vỉ dân-sự 
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Chứng-thư ‡. +3 : Vi-dụ : 

Acte de tnaissance Chứng-thư khai sanh 
Acte de mariage Chứng-thứ kêt hôn 
Acte de đécès Chứng-thư khai tử 
Trạng ‡t vi-dụ: 

Acte đ'accusation Cáo-Trạng 

Ácte đ)appcl Kháng-cáo Trạng 

Acte d°ajournement Triệu -hoán Trạng 
Điều-ước 1Ä- ‡Ù ví-dụ: 

Acte đe Bcrlin Điều-ước Berlin 

Act£ unilatéral Điều.ước độc phương 
Acte bilatéral Điều-ước song phương v.v.. 


Từ Pháp-ngữ Aètion, khởi lập từ căn la-tự đcfi0 tương ứng với 
các từ Việt-ngữ thuộc các căn sau đây : 


Tõ-quyền ‡† ‡Ï ví dụ : 


Action đirecte \ Tố-quyäền chính diện 
Action đéclaratoire Tố-quyền tuyên nhận 
Action confessoire Tõ-quyền truy nhận 


Cồ-phần ÿŸ. {3> vi-dụ? 


Action de fondateur - Cồ-phần sáng lập 

Action à primes Cồ-phần tường lệ 

Action e€j ñ4ture Cồ-phần biện vật 
Hành-động ‡T §; ví- dụ : 

Actiot concertée Hành-động nhầt trí 

Acti01 cơnmmune Hành-động đồng phôi 
Action collective Hành -động đồng hiệp v.v... 


Ngược lại, các tử Hán-Việt đống căn lạ tương ứng với từ ngoại 
ngữ không có cùng một căn. 


Các từ Hán- Việt có cùng một căn Đồng F| không nhất thiết tương 
ứng với các từ Pháp-ngữ có cúng một căn : | 
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Từ Việt-ngữ Đởag-âm tương ứng với từ Pháp-ngữ Homonyme 
Đồng-tính luyên-ái nt Homosexuel 
Đồng chức nt Homologue 

Các từ ngoại ngữ này có cùng một căn Hy-ngữ Hômo: 

Từ Việt-ngữ Đồng -bị-cáo tương ứng với từ Pháp-ngữ Coaccusé 
Đồng-phạm _ nt Coanteur 
Đồng -hội nt Coassocié 


Từ Việt-ngữ Đồng-thời tương ứng với từ Pháp-ngữ 


Concomittant 
Đönø-môn n† Condiscipls 
Đồöng-huyềt nt Consanguin 


Các từ ngoại ngữ này có cùng một căn la-tự Cưm 
Từ Việt-ngữ Đồng bào tương ứng với từ Pháp-ngữ tứrin 


Đồng- đằng nt ¿gaÌ 
Đồng-hóa tương ứng với từ Pháp-ngữ  đssimillé 
Đồng-minh nt aÌÌiance 
Đồng-lõa nt complice 

Đồng -nghĩa nt $)nonyme 
Đồng -nhât nt identique 
Đồng-thanh nt uanime U.U,.. 


Các từ ngoại ngữ, lần này không có chung với nhau một cắn nào cà. 


Các từ Hán-việt có cùng một căn Bình ƒ cũng tương ứng với 
nhiều từ ngoại ngữ có nhiều căn khác nhau. 


Từ Việt-ngữ Quân Bình tương ứng với từ Pháp-ngữ Êgaliser 


Cộng Bình - nt Eqatté 
Tương Bình nt Equivdicnt 
Thăng Bình (bằng) nt Equilibre 


Các từ ngoại ngữ này có cùng một căn la-tự Áequitae 

Từ Việt-ngữ Hoà-Bình fương ứng với từ Pháp-ngữ Patx 
Bình-định Ò “ TìẺ Pacifier 
Bình -hòa nt Paisible 

Các từ ngoại-ngữ này đều có chúng một căn latự P4x 
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Từ Việt-ngữ Bình-đân tương ứng với từ Pháp-ngữ Populaire, 


populace 
Bình -dị nt Simplbte 
Bình-hành nft Parallele 
ĐìaÀ-nguyên nt Plaine 


Các từ ngoại-ngữ này không có cùng chung với nhau rnột căn. 
Các từ Hán-Việt có cùng một căn Đợi 4X cũng tương ứng với 
nhiều từ ngoại ngữ có các căn khác nhau. 

Từ Việt-ngữ Đại-biểu tương ứng với từ Pháp-ngữ Représentani 
Đgi-ngnị (chê) (Système) Rep;ésentatiƒ 

Hai từ ngoại ngữ này đồng có căn la-tự Reprdesentare 

Từ Việt-ngữ Đợi-lý tương ứng với từ Pháp-ngữ. Délégation 
Đại -sô (học) nt Algèbre 
Đợi -danh-từ nf Pronơom 


Ba từ ngoại ngữ này không có cùng chung một căn. 


Đại đa số các từ chuyên-môn về pháp, chính, kinh, xã được phiên 
dịch từ ngoại ngữ đã không tưzng-ứng với căn của nhau. Từ Việt 
ngữ và từ ngoại-ngữ đã được cầu tạo theo các căn không đồi ứng với 
nhau khiền chúng ta, trong đại đa số trường hợp, có cảm tưởng như 
các dánh-từ đôi chiêu không song lập với nhau, mà cách cầu tạo danh- 
từ pháp, chính, kính, xã của mỗi ngôn ngữ đã được hình thănh theo 
các qui hướng khác nhau, nên chỉ gặp nhau tại một điểm mà thôi, tựa 
như sợi ngang (la trame) cùng với sợ: đọc (la chaine) của một tầm 
vải vậy. 


Bàn về hệ thông của từ chuyên môn, chúng ta không thể bổ qua 
một đặc điểm căn bản của Việt-ngữ, đó là bản chât đơn âm. 


Trong diễn-trình cầu-tạo từ chuyên-môn trong các ngôn-ngữ đa 
- Âm, vị trí của căn gần như cô định. Phần phụ thêm vào phía trước của 
căn được gọi là tiêp-đầu ngữ ; phẩn phụ thêm vào phía sau của căn 
được gọi là tiềp-vĩ-ng#. Phẩn tách mật tư chuyên-môn đa âm để biện 
biệt phần gôồc (căn) với phản chuyển-háóa, tươag-đôi không có gì khó 
khăn cho lắm. Đôi với từ chuyên-mân Việt-ngữ, công việc không đơn 
giản và dễ-dàng như vậy. 
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Chỉ cẩn so-sánh một từ Pháp ngữ : 

Ví dụ: Electro — cardio — graphie 
phiên dịch thành từ Việt-ngữ : Tâm — điện — ký 
chứng ta sẽ thây ngay tính cách phức tạp của vần đẻ. 

- Đôi với từ chuyên môn Pháp-ngữ, chúng ta có thể dể dàng đồng 

ý với -nhau phẩn nào là căn, phản nào là tiêp-đầu, và phẩn nào là tiềp- 
vĩ. Trở lại từ chuyên môn Việt-ngữ, sự việc không dễ-dàng và giản 
đị như vậy. 

Chúng ta có ba từ-âm Tám, điện, ký, Mỗi từ âm này đều có thể 
là một căn : 


Với căn tẩm «+3 ta có thể có : 


Tâm âm tâm ba 
tấm bệnh tâm can 
tâm chỉ tâm lý v.v... 


Chúng ta lại có thể có : 
Trung tắm điềm. 
Bán tắm diện. 
Chúng ta lại có thể có : 
Dị tâm Ngoại têm 
Hư tâm Túc ý mãn tẩm v.v... 


Cũng như vậy, chúng ta có thể có một hệ thông từ chuyên-môn 
cho căn điện, ví dụ: điện kề; điện lực ; thầy điện ; nhân điện v.v... ; 
chúng ta cũng có thể có cả một hệ thồng từ chuyên-môn cho căn kÿ, 
ví dụ : ký thác ; ký-nhi-viện ; thư ký; bút-ký. 

Nói một cách khác, khi phân tách một từ chuyên môn Việt-ngữ 
rầt khó mà quLđịnh từ âm nào là căn, và từ nào là tiêp-phụ. Trong 
công thức cầu tạo từ chuyên-môn đa-âm, các bộ phận tiềp-ngữ, vì là 
bộ phận chuyển-hóa, nên rẫt dễ phân biệt với bộ phận gộc (căn) không 
những là nhờ ở hình thái của bộ phận mà còn nhờ cả ở vị trí của bộ 
_ phận trong từ nữa. 


Trong việc tân tạo từ chuyên môn, nói chung, và trong việc phiên 
dịch từ chuyên môn, nói riêng, căn nguyễn và hệ thông là hai yêu tô 
liên hệ chặt chế với nhau, có phân biệt được phần căn với phẩn chúyễn 
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hóa của từ thì mới có thể sắp xếp từ chuyên-môn ra thành từng hệ- 
thỏng minh bạch và biện biệt với nhau và ngược lại. 


Trong công thức cầu tạo từ chuyên môn Việt-ngữ, bộ phận căn 
khi trở thành bộ phân chuyển-hóa vẫn không thay đổi hình thái, như 
vậy, đữ kiện còn lại, khả di có thể giúp chúng ta phân biệt phẩn căn 
với phần chuyên hóa của từ chuyên môn là vỶ trí của từ âm trong từ vậy. 


Danh tử trước sau, chỉ là ký hiệu do sự thuận thảo mà thành. 
Chầp nhận hay khước bác là thầm quyển của quán dụng. 


Riêng trong các địa hạt Pháp luật, Chính trị, Kính tê và Xã hội. 
tác giả đánh bạo thử để nghị một giải pháp cho việc sắp xêp từ chuyên 
môn thành hệ thông lớp lang minh bạch. 


Đôi với các từ có hai âm, vì đa sô là các từ Hán Việt, tác giả 
để nghị coi từ-âm đứng sau là căn và từ-âm đứng trước là phần chuyển- 
hóa. Nêu để nghị được châầp thuận, chúng ta sẽ có các từ sau đây được 
sắp xêp vào hệ-thông quyển ‡. Bản TOERG Dân qguyề4+ ; Nhân quyề: ; 
Tác quyền ; Tô quyền v.v... 


Đồi với các từ có ba từ âm sắp lên, để việc phát âm thuận cho 
miệng người Việt và thạnh âm thuận tai cho người Việt, tác giả để 
nghị coi từ Âm đứng trước là căn và các từ âm đứng sau là phẩn 
chuyển hóa. 


Vị dụ ; Quyển công dân ; guyề1 ký đắc ; quyền quản trị ; quyền 
ứng dụng thu lợi ; gayš+t đôi vật bât động sản... 


Tât nhiên qui tắc nào cũng ngoại lệ. Nhưng nêu chúng ta muôn 
một qui tắc để nghị trở thành một qưi tắc được thừa nhận thì chỉ nên 
dùng ngoại-lệ đề xác nhận qui tắc, mà không nên để ngoại-lệ hùy diệt 
qui tắc. 

Chúng ta sẽ nói và việt: Dân quyền hay quyển công dân và sẽ 
không châp nhận để nói hay viềt gdyn dân hay công-dân-quyền. 

Nều được như vậy, chúng ta sẽ giải quyềt được phần nào hai 
nguyên tắc trọng căn và trọng hệ trong việc phiên dịch danh từ 
chuyên môn Pháp, Chính, Kinh, Xã. 


Chúng tôi thành thật ước mong được các bậc cao minh chỉ giáo 
và phán xét để nghị (có phản t®o bạo) này của chúng tôi. 


PHIÊN HỌP ĐẦU 
DUYỆT-XÉT DANH-TỪ' VĂN-HỌC 


Thuần-Phang NGÔ - VĂN - PHÁT 


Từ năm ro6o, danh.từ văn-học (phần chữ A) đã trao cho Ủy- 
ban. Đến hôm nay, 17-11-1973, Ủy-ban đem ra duyệt-xét những 
danh-từ ấy, Giáo-sư Chủ.tịch đã xguất-ngoại, nên Giáo-sư Phó Chú- 
tịch, Ô, Bùi-Xuân-Bào, chủ-tọa, khiến cho Giáo-sư Nghiêm-Toản, 
thuyết-trình.viên, khai hội bằng một nụ cười: 


— Hôm nay Giáo-sư Khoa-Trưởng vừa là quan-tòa vừa là 
bị-cáo ! | 


Sau khi Giáo-sư Chú-tọa sơ -giải lý-do khiến mình thay-thể Giáo- 
sư Chủ-tịch, Giáo-sư Nghiêm-Toán xin phép toàn-thề quý vị ủy-viên 
nhắc lại những «‹ nhận-xét › đã ghi ở đầu bản địch danh-từ văn-học 
và thêm rằng : 


— Đáng lẽ đanh-từ vắăn-học không nên trình chung với các 
đanh-từ chuyên-môn khác trước Ủy-ban, vì văn-học bao-hàm nhiều 
tiếng, từ tiếng Hán.-việt đến tiếng nôm : những tiếng văn-hoa bóng- 
bảy trong Truyện Kiều di chí những tiếng thông-thường dưới ngòi 
bút của Tú-Xương, của Hồ-Xuân-Hương v.v... đều là những danh-từ 
văn-học. Tiếng Pháp thiết-tưởng cũng ở vào trong một trường-hợp 
như vậy, nên Giáo-sư Khhoa-trưởng chúng tôi đã lựa-chọn trong tự- 
điền Robert và thấy bối-rối, không biết lấy tiếng nào và bỏ tiếng 
nào : tiếng nào đầu cho là danh-từ khoa-học, cũng có thể trở thành 
tiếng của vắăn-học, — chẳng hạn như tiếng acide và neurasthénie : 
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® La science est comme un aciđe qui ronge I'effigie de Dieu 1, 


Ludovic Naudeau 
(Le Japon Moderne) 


® Neurasthánie un mọt qui n'a pas honte 
Une ombre de cassis entre đeux yeux pareils ? 
Paul Eluard 


(Poèmes, Quelques uns đes mots qui, Jusqu ci 
m étaient mystérieusement interdits, 
Gallimard, Paris 1963) 


G. S. Thuần Phong xin tiếp lời : 


— Hôồi năm 1g6o, khi G. S. Nghiêm-Toản trao bồn dịchdanh- 
từ văn-học cho tôi xem qua, nhận thấy ngay rằng những đanh-từ 
trong bồn đó bầu hết là những đanh-từ phồ-thông, rồi tôi tỏ ý ước- 
ao nền gác qua một bên ¬ahững danh-từ không có tánh-cách chuyên- 
khoa văn-học và nên tuyên lấy những thuật-ngữ thuằn-túy mà thôi. 
G. S. Nghiêm-Toản tán-đồng quan-điệm đó, Nhưng chúng tôi thấy 
rằng, nếu hạn-chế như vậy, thì sẽ chẳng còn bao nhiêu tiếng thuần 
văn-học. 


— G. S. Nghiêm-Toản cho biết thêm rằng : cũng nhận thấy nhự 
vậy, nên từng có thảo-luận với G. S. Trưởng Tieu-ban Vẫn-học, rồi 
bồn danh-từ văn-học đã soạn theo đường lối trung-dung. 


Nhiều vị giáo-sư trong Ủy-ban lần-lượt phát-biều nhiều quan- 
điềm về tánh-chất danh-từ soạn dịch ; G, S. Trưởng Tiều-ban Văn. 
học từ đó ra kết-luận, được toàn-thÈ tán-thành:: 


— Nếu trong bồn đanh-từ văn-học có bỏ sót tiếng thuật-ngữ 
văn-học nào, thì xin Ủy-bản nêu thêm ta ; trái lại. nếu Ủy-ban nhận 
thấy .tiếng nào trong bồn đanh-từ đó không có tánh-cách chuyên- 
môn vắn-học, thì xin loại bỏ. 

G.S. Nghiêm-Toản cho biết đã theo đường-hướng đó lục được 
1.112 tiếng thuần-túy chuyên-môn văn-học, từ A đến Z ; những tiếng 
nầy đã được phồ-biến trong các sách trung-hạc, mà cũng thường 





(1) Khoa-học như là một acid, nó ăn mòn tượng-ảnh Chúa Trời. 


(2) Bịnh thần-kinh, tiếng biết chỉ nhục-nhà, Một bóng « dâu đen » ở 
giữa đôi ngươi. 
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dùng ở bực đại.-học. Còn về những danh-từ trong bồa hiện trình 
Ủy-ban, có nhiều trường-hợp có tánh-cách bao-quát, nên có trường- 
hợp một tiếng Pháp đã phải dịch ra nhiều tiếng Việt, vì có nhiều 
nghĩa, 

G. 5S. Đào-Quang-Huy đề nghị, trong trường -hợp một tiếng Pháp 
có nhiều nghĩa, nên lấy nghia văn-học làm tiêu-chuần, làm gốc, rồi 
mới lấy nghĩa rộng, càng nhiều càng hay. 

G6. S. Vương-Đình-Xâm đề-nghị dịch ba nghĩa cho một danh- 
từ, còn G.S, Nguyễn-Chung-Tú muốn giữ nghĩa thuần-túy văn- 
chương. Ủy-ban thảo-luận về hai quan-điềm đối-lập nầy, cuối cùng 
đã đồng ý dịch nghĩa vắăn-học ưu tiên, nhiềên-hậu mới thêm nghĩa 
các môn khác. Thí-dụ : 

Absurđde a. : Phi-lý (Văn). 

Bội-lý (Pháp) 
Vô-lý (Toán), 


G 
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NGUYÊN-CHUNG-TÚ 


Những người chuyên về Toán-học, Vật-lý hay Hóa-học thường 
hay có tự-cao mặc-cảm, cho rằng chỉ có chuyêo-môn của mình mới 
chính-xác, Ngay đến các Khhoa-học khác như Động-vật, Thực-vật 
hạy Địa-chất đều bị xếp vào loại Khoa-học thiên-nhiên, đối lại với 
Toán-Lý-Hóa là Khoa-học chính-xác. Còn nói chi đến Văn-học..., 
hoặc mông lung như Triết-lý, hoặc mơ hồ như Nhân-văn Ì 


Nhưng sau khi, trong một năm, tham-dự công việc duyệt Danh- 
từ Văn-học tại Ủy-ban Quốc-gia Soạn-thảo Danh-từ Chuyên-môn, 
tôi đã thay đồi hẳn thành-kiến và nhận thấy Danh-từ Văn-học Việt- 
Nam không những rất phong-phú mà lại còn rất chính-xác. 


Dưới đây xin lần lượt trình bày: 

— một thí-dụ thuộc phạm-vi văn-học. 

— một thíi-dụ tồng quát, vừa liên quan đến Văn-học, lại vừa 
liên quan đến Khoa-học. 

— một thídụ chứng minh Văn-học mang sự chính-xác- tới 
Khoa- học. 


Trong tiếng Pháp có những danh-từ đồng nghia như ađage, 
aphorisme, apophtegme, de0ise, dicton, mm4xrme, pensée, prouerbe, sentence 
thì trong tiếng Việt cũng có những danh-từ tương-đương như 
cách-ngôn, châm-ngôn, cồ-ngạn, cú-ngôn, danh-ngôn, điền-ngôn, 
huấn- ngôn, phương-ngôn, tục-ngữ, tư-tưởng, 
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Vấn đề khó là lập bảng đối- chiều các danh-từ Pháp với - các 
danh-từ Việt. Muốn vậy, phải hiều rõ nghĩa từng tiếng một, Việt 
cũng như Pháp. 


Đối với các danh-từ quán-dụng, mà từ trước tới nay dịch 
đúng, Ủy-ban chấp nhận ngay, tỉ-dụ : 


A đage Cồ-ngạn, ngạn-npử 
Devise Châm-ngôn 

Dicton Phương- ngôn 
Maxime Cách-ngôn 

Pensée Tư-tưởng 
Proverbe Tực- ngữ 


Còn lại một vài danh-từ ít dùng hơn, Ủy-Ban coi lại định- 
nghĩa, tỉ-dụ: sentence, aphorisme, apophtegme. 


entence là một cầu nói hay, được lưu truyền, Ủy-Ban đề-nghị 
dịch là cú-ngôn (ở tiếng Anh, sentence nghĩa là phrase, tức là câu) 


_ 44pophtegme là một cầu nói hay của một danh-nhân nên có thể 
địch là danh-ngôn, 


Aphorienme là một câu nói lịch-sử đề rắn dạy người đời nên 
có thể dịch là điền-ngôn hay huấn-ngôn, 


Trong văn-chương cũng như trong Khoa-học, chúng ta thường 
gặp những tiếng tầm thường như ƒirir, terminer, acheUer, paracheuer, 
accomplir... Cố nhiên chúng ta có thề dịch chưng là «làm xong ». 
Nhưng xét cho kỹ thì các danh-tữ ngoai-quốc nêu trên tuy có nghĩa 
rất gần nhưng không y-hệt nhau. Người ta thường nói « mission qc- 
cornplie+ chứ không ai nói 4missioqd ƒimie » | Trái lại, người ta nói 
«ƒ ai ƒini mon rep4s» chứ không ai nói « j aÌ accornipÌÌ mon repas » L 


Muốn dịch cho sát nghĩa từng tiếng, Ủy-Ban đã đi ngược lên 
căn-nguyên, Ngôn-từ ƒimmr dẫn-xuất từ tanh-từ fin nghia là hết, 
còn ngôn-từ £rmiaer dẫn-xuất từ danh-từ terme nghĩa là sự chấm 
đứt, nên Ủy-Ban đề-nghị dịch : 

Finit là làm hết 

Terminer là làm đứt 
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Còn acheuer có nghĩa hơi khác : acheuer nghĩa là làm cho xong 
cái gì đang đở dang vì vậy acñeuer nên dịch là làm xong, 

Đaracheuer nghĩa là làm cho thật xong, cho thật hoàn-hảo một 
công việc đã làm xong rồi, nên Ủy-Ban đề-nghị dịch là hoàn mãn 
(mãn là đầy). 

Còn accơrmplir có nghĩa là làm xong và có kết-quả nên có thề 
dịch là hoàn tất. 

Có lẽ cũng là đo sự « rméo mó của nghề nghiệp ›, tÔi xin mạn 
phép dùng một khái-niệm toán-học đề nói về các danh-từ đồng- 
ĐẸNH: Thí. dụ có ba hàm-số : 


Í(x) — x -L x? + x3 +... 


9 3 

g(x) = x + ——'+ -— +... 
: 2 3 
x2 bái 

HÁN) SE SH SẺ li BE Ung 
2l 2Í 


Nếu chỉ xét theo sự gần đúng đầu tiên, thì Í(x)ss g(x) = 
h(*) s› x' 


Nếu xét tới sự gần đúng thứ nhì thì : 
9 nh 
f(x) 5E g(x) + h(x) s2 ”.== (vì 2Ì =1 *X a= 2a) 
2 
Tới sự gần đúng thứ ba thì : 
f(+) sE g(x) sE h(x) vì 4l —x X2 X 3 = 6. 


Điềm đặc-sắc trong công việc duyệt Danh-từ Văn-học là nhân 
dịp này Văn-học mang chính xác tới khoa-học và sửa lại một vài 
danh-từ khoa-học từ trước tới nay dùng không được đúng lắm, 

Dưới dây chỉ xin đơn cử một thí-dụ : 


Trong cuốn Danh-từ Khoa-học của Giáo-sư Hoàng Xuân- Hãn, 
xuất bản năm 1942 : 


Angles complémentaires dịch Íâ Góc phụ 
Angles supplémentaires Góc bù 
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Về sau, các giáo-sư Toán đề-nghị sửa lại 
Angles Complémentaires Góc bù 
Angles Supplémentaires Gác phụ 
.vì suppl¿mentaires nghĩa là phụ. 


Ủy-Ban, nhân-dịp bàn đến tiếng addendưm, có xét các danh-từ 
đồng-nghĩa như additiƒ, ddjonction, dnnexe, annotaton, appendice, 
complément, note, supplément,... và đề-nghị dịch, 

Complément là ôồ-túc, bồ-sung 

Supplément phụ-sung 
còn danh-từ bù, hay bù trừ, dùng đề dịch chữ compenser, 

Tóm lại, 

Angles Complémentaires góc bồ-túc 


Angles supplémentaires góc phụ 
Larme compensatrice bản bù-trừ 


x*x.x 
* 


Thành ra trong khi tham-dự Ủy-Baa duyệt Danh-từ Văn-học 
do Tiêu-Ban Văn-học đệ-trình, tôi đã học hỏi được nhiều nhờ ở 
tính cách phong-phú và chính-xác của các đdanh-từ vắn-học V:Êt- 
Nam thuằn-túy cũng như của các danh-từ văn-học Hán-Việt và... 
mỗi sáng thứ bảy, tôi hân hoan... cắp sách vở đến trường I 


NHỮNG ĐIỀU HỌC -HỎI 
(|uàn-“Ð)bang c/[gd.oăn-“®ðat 


Nguyễn-Du đã than : 
« Trải qua một cuộc bề dâu 
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.» 
Kun-Túy Tình-Từ 


Tấm lòng đa-cảm của thỉ-sĩ, tấm lòng từ-bi của một người căn lành. 
Tôi có tấm lòng... hiếu-học, nên xin phép đạp cỏ cú, nếu nói theo Bắc 
thì tập-Kiều, rằng : 

Trải qua nhiều cuộc luận-bàn, 
Đã học nhiều với Ủy-Ban Danh- Từ ! 

Tôi đã học-hỏi được tính-thầa 0à phương -pháp khoa -học chánh -xác 
trải qua mấy năm trời trong lòng Ủy-Ban Quốc-Gia Soạn.Thảo Danh- 
Từ Chuyên- Môn, mà thành-phần đa-số là những nhà khoaq-học, toáún-học, 
kỹ - thuật, quen cầm ống kiếng, cây thước, cây cân, những dụng-cụ 
chánh-xúc, 

Văn-học không quen với dụtg-cự-chánh.xác đó, không thường sử- 
dụng phương-pháp khoa-học theo tỉnh-thần khoa-học chánh-xác đó, Văn- 
học uốn có tỉnh-thần à phương-pháp của mình, của uăn-nghệ nói chung, 
Tỉnh-thần uà phương-pháp ván-nghệ chấp-nhận một tác-phầm nhiều ÿ. 
nghĩa đề mỗi người có thề thưởng-thức theo nhãn-guan và cảm-quan 
của mình. Có lễ uì uậy mà ngôn-ngữ uăn-học mới có « nhứt tự lục nghì s; 
cũng có lẽ vì vậy mà một tiếng văn-học Pháp khó nồi dịch ra một tiếng 
văn-học Việt. Nhưng tính-thần và phương-pháp khoa-.học chánh-xác 
bảt.buộc phải dịch cho thông, 
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Nhờ Ủy-Ban đã dịch thông được một số danh-từ Váăn-học mà tôi 
đã học-hỗi được khá nhiều trải qua nhiều phiên luận-bàn hội-hiệp. 


TRI- ÂM AI ĐÓ 


Trong phiên họp ngày 22-1-1074, sau khi Ủy--Ban đã thảo-luận 
rốt-ráo về những từ-ngữ Hán-Việt thuộc về cắn lý mà Ủy-ban đã 
chấp-thuận đem dịch những đanh-từ Pháp-ngữ raison, logigue, mordl 
v.v., G.s, Chủ-tịch lặp lại ý muốn ghi lại thành bài những cuộc hoạt 
động lý-thú của Ủy-ban đề đăng vào Ñôi-san. G.s., Chủ-tịch đã từng 
bày tỏ ý muốn đó trong nhiều phiền họp và qui vị ủy-viên vẫn biều- 
thị tán-thành, Kỳ thật, ý muốn đó rất là chánh-đáng và việc làm 
- vốn là cần-thiết, vì bài tường-thuật các cuộc thảo-luận chẳng những 
phản-ảnh được nguyên-tẮc và phương-pháp làm việc của Ủy -ban, 
mà còn cho thị-hiện được sức cố-gắảng, tinh-thần hợp-tác, kiến-thức 
uyên-bác và thiện-chí thành-tâm của những vị tận-tụy cùng chức- 
vụ. G.s. Chủ-tịch tin chắc rằng ai cũng quan-niệm như vậy, chỉ 
hiềm vì ai cũng vướng-bận trắm công ngàn việc, không được rảnh 
tay. G.s. Chủ-tịch day qua Tiều-ban Văn-học, mỉm cười: 


— Bây giờ chúng ta đang dịch đanh-từ Vắn-học, vậy xin các 
Cụ cố-gắng viết cho ít bài. 

G.s. Lê-Ñgọc-Trụ. đang tra tự-điền chữ Hán, G.s. Nghiêm- 
Toản với tôi nhìn nhau. Chúng tôi chưa kịp đáp-ứng, G.s. Chú-tịch 
lại ngó tôi ; tôi không giấu được ngần-ngại : 

— Tôi xin hết lòng cám ơn G„s. Chủ-tịch chiếu-cố đến. Phận 
tôi cảnh nhà đơn-chiếc thêm công việc đa. đoan, nên từ ngày Ủy. 
ban xét đến danh-từ Văn-học đi chí hôm nay, tôi chỉ rán viết được 
hai bài. Tôi cũng muốn viết thêm, nhưng tôi lấy làm e-ngại. 

G.s. Chuú-tịch tỏ vẻ ngạc-nhiên : 

— E-ngại ? Sợ đụng-chạm ? 

G.s. Chú-tịch đoán trúng tâm-lý tôi, lại tiếp : 

— Cụ sợ mất lòng, vì phải kề tên quí-vị ủy-viên ? Nếu phải 
kề tên quí vị giáo-sư có phát-biều ý-kiến, tôi tưởng cũng không có 
chí mất lòng ai, bởi vì sự thật thì quí vị ấy đã có góp ý. 


G.s, Đão-Quang-Huy can-thiệp : 
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— Tôi thiết tưởng không có chỉ sợ mất lỏng. Trải lại, có vị 
nào 'đã dự vào thảo-luận, thì ta cứ ghỉ tên vị ấy, đề tỏ rắng mình 
lương-thiện và đề cho người ta chịu trách-nhiệm về những ý-kiến 
của người ta đã phát-biêu. Trong ngành Luật chúng tôi, chúng tôi 
dùng tên người nào đề-nghị luật gì đề đặt tên cho đạo luật đó. 


— Xin cám ơn giáo-sư, Thông-lệ chung đành là như vậy, song 
tôi vẫn ngại vì hai trường-hợp, Trong trường-hợp thứ nhứt, trong 
bài sẽ viết, tôi sẽ hài tên một vị nào, tôi sợ vị ấy không vui, vì ý- 
kiến của mình có thề không được Ủy-ban chấp-nhận. Trong trường- 
hợp thứ nhì, tôi có thề quên tên một vị có góp ý-kiến, hoặc càng 
có thề quên luôn ý-kiến của những vị đã có tham-gia thảo-luận. 


G.s. Chủ-tịch liền giải phá mỗi e-ngại của tôi : 


— Tôi tưởng trong cả hai trường-hợp, sẽ không có ai cố-chấp 
đâu, vì, điều thứ nhứt, nếu có ý-kiến nào đã phát-biều mà không 
được Ủy-ban chấp-nhận, nếu giảo-sư chép lại, thì chẳng qua là ghi 
lại một sự thật trong quá-trình cuộc E0 lIẠp) không có ần-ý ác- 
tâm; và điều thứ nhì, nếu có bỏ sót một vài ý kiến nào — mià làm 
sao khỏi sót ? — thì Ất vô hại, bởi ý-kiến bị bố sót chắc không phải 
là ý-kiếền quan-trọng, 


: G.s., Chú-tịch nói thêm : 


— Nếu bài viết được vô-tư, mà ắt phải vô-tư, tôi tưởng chúng 
ta ai đọc, thấy phán-ảnh được phân nào nét sống-động của Cuộc 
thảo- luận, chắc ai cũng lấy làm thích và chẳng ai phiền-trách vì lý- 
lẽ cá-nhân. 


— Tôi xin thành-thật cảm ơn G,s. Chú-tịch đã rộng xét và xin 
đa tạ quí vị Giáo-sư sẽ khoan-hồng cho, đề tôi ghi lại đây những 
điều đã học-hỏi được với quí vị, đề tôi được thêm cơ-hội thấm. 
nhuần tỉnh-thần và phương-pháp của khoa-học chánh -gác, 


BỨT MÂY ĐỘNG RỪNG. 


Khoa-học chánh-xác là một thứ rừng U-minh mà thời xưa nhà 
nhơ ta chưa biết qui.mô và-giới-hạn đến ngần nào. Vậy mà, trong 
thời nho-học thạnh-hành, người xưa cho vắn-chương là cõi minh- 
mông bất tận và cho hạc-vấn là cỗi bao-la vô cùng, đường như cho 
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rằng ngoài vắn-chương không có môn học nào sảu rộng: r nữa, Bình. 
dân mô-t¿ả kho kiến-thức đó bằng câu tục-diêu : 


Rừng nhu (nho), Biền thánh khôn dò, 
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra ? 


Biên học rừng văn ngày nay có lẽ không kém bao-la, nên ©..s. 
Nghiêm-Toản, Trưởng Tiêu-ban Văn-học thường phải buột miệng 
than rằng chạm đến một danh-từ văn-học lắm khi động đến cả 
dòng họ bà con, khiến Ủy-ban nhọc-nhằn bối-rối, G,s. Chủ-tịch và 
cả Ủy- ban cũng đều nhận thấy như vậy, mà đã nhiều lần vui lòng 
chịu bối-rối nhọc-nhẳn lặn lội vào biển học rừng văn đề cố tìm chọn 
lấy nghĩa đúng tiếng hay. 


Trong phiên họp,ngày 4-5-1974, tiếng Adjectif đã dát.dẫn Ủy- 
ban vào rừng Vắăn-phạm, dưới ánh-sáng của khoa-học chánh-xác ! 


Tiêu-ban Văn.học đã đề-nghị dịch : 

'Àđjectif m. : Phụ-từ, phụ-danh-từ, tỉnh-từ, hình-dung-từ. 

Sau khi G.s, Nghiếm-Toản đọc lời đề-nghị, G.s. Chu-tịch liền 
nhận -định tồng quát : 

— Trong các danh-từ đề-nghị, tôi nhận thấy có đanh-từ quen 
dùng; nhưng cân-nhắc lại, hình như tiếng phụ-từ là gần cắn của 
tiếng Pháp hơn hết, còn mấy tiếng kia thì dịch nghĩa. Nhướg đó 
chẳng qua là thiên-kiến, còn phải xin tôn-ý của qui vị. 


Lần-lượt quí vị giáo-sư đề ra những tiếng : ‹thê-từ, phó-từ, 
phó-danh-từ ». Có vị cho rằng tiếng ‹ phó › gợi ý tiếng ‹ chánh », 
không ra vẻ vắn-học, nên đề.nghị tiếng ‹« phụ › : ‹phàW-từ, phụ-đdanh. 
từ » và nhơn đó, đề.nghị dịch Àcjectif Numeral : phụ-toán -từ, 

Kỹ-sư Vương-Đinh-Xâm xét lại các tiếng trong đề-nghị của 
Tiểu-ban Vãn.học, rồi nói: 

— Trong các danh-từ đề-nghị, tôi thấy nên giữ lại tiếng tính. 
từ, bởi vì Adjectif chỉ tính.cách ; luôn địp tôi đê-nghị dịch : 
Adjectif Qualificatif : tính-từ hình.-dung và Adjcctif Possessif : tínA. 
từ chủ-hữa. 

Một vị giáo-sư liền đỡ lời : 

— Adjcctif Qualificatif mới nên dịch là t?xh-từ, chớ Qualifi. 
catif không có nghĩa gì hình-dung. 
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G.s. Chú-tịch can.thiệp : 


— Qualificatif hay Possessif hay chị chỉ nữa thuộc Adjectif 
là chi-tiết, tưởng nên đề về sau. Bây giờ chúng ta lo dịch tiếng gốc, 
là Adjectif đã. Còn muốn luôn địp nầy xét luôn những tiếng chánh 
trong Văn-phạm, thi tôi đề-nghị thứ dịch những tiếng sau đây : 
Article, Nom, Adjcctif, Verbe, Adverbe, Pronom, Préposition, 
Conjonction, Interjection, 


Mọi người ra vẻ nghi-ngợi. G,s. Chủ-tịch tiếp theo : 
— Chúng ta khởi-sự dịch tiếng Nom. 

Nhiều người ứng một lượt : 

— janh-từ. 


G.s. Chu-tịch tuy đồng ý, nhưng muốn xét choàn qua những 
tiếng gần nghĩa đề chọn lấy tiếng chánh-xác nhứt, nên lại đề-nghị 
địch luôn. Mệt vị giáo-sư dở Dictionnaire đes synonymes đọc những 
tiếng đồng-nghĩa với tiếng Nom : terme, expression, mot, wocdồle, Ìo- 
cutíon, tdrotisme, 


Tiếng terme đã gợi ra những tiếng : đơn-U0ị từ-ngữ, từ-Uị, từ và 
thuật-ngữ. G.s. Lê-Kim-Điính nhắc thêm nghĩa bên Toán-học : số- 
hạn. Nhưng rốt lại tiếng tluột-ngữ đề dịch tiếng terme technigue và 
thuật-ngữ.học đề địch tcrmenologie, 


Tiếng expression gợi thêm ba tiếng ‹ tiếp nghĩa » : triuial, noble, 
tmpropre, G.s. Lê-KEim- Định cho biết bên Toán-học expression đã dịch 
biều-thức, còn G.s. Thuần-Phong nhắc rằng tiếng thành-ngữ đã được 
phô-biến, trong lúc vài vị giáo-sư khác đề-nghị điễn-nøữ và cách-ngữ. 
Sau một hồi thảo-luận rốt-ráo, Ủy-ban chấp-thuận : 


Expression Diễn-ngữ, thành-ngữ 
— Triviale diễn-ngữ dung-tục, dung-ngữ 
— Noble diễn-ngữ cao-nhã, nhã-ngữ 


— Ïmproprc điễn-ngữ bất-hạp (không sát) 
Về tiếng Mot, Ủy-ban đồng ý dịch : 
Mot Tiếng, từ 

-Öẳ—_ Propre Tiếng sát nghĩa 

— Ïmpropre — không sát 

— lnexact — không đúng 
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Mot Imprécis — không chính-xác, không chính 
¬ à Mot Tiếng một 

Gros Mot Tiếng thô-tục | 

Grand — Đại-ngôn, tiếng lớn lối, khoa-ngôn 


Còn tiếng Locution rất gần nghĩa với Expression, nên lấy căn 
thành tạo ra tiếng thành-ng?n đề dịch Locution, 

Hai tiếng Vocable và Idiotisme xa nghĩa với Mot, nên Ủy-ban 
không dịch. Ủy-ban soạn lại những tiếng đã chấp nhận đề địch các 
tiếng Terme, Expression, Mot, Locution, nhận thấy những tiếng 
dịch ấy không có tiếng nào sát với nghĩa tiếng Nom bằng tiếng 
danh-từ, nên đã đồng-ý dịch : 

Nom : danh .từ, 


Sang tiếng Verbe, G.s. Chủ-tịch thinh-ý G.s. Lê-Ngọc-Trụ. 
G.s, Lê-Ngọc-Trụ cho biết tiếng dịch quán-dựng là động-từ, nhưng 
thêm rằng : 

— Những nhà vắn-phạm bây giờ có hai quan-niệm về tiếng 
Verbe, nên đã dùng bai tiếng khác nhau đề dịch một tiếng Verbe : 
1, động-từ, nếu là loại-tự trong =ách phân-loại đanh-từ, tỉnh-từ, 
trạng-từ 0.0,; 2. thuật-từ, nếu đề chỉ chức-vụ trong qội-bộ một câu, 
gồm chủ-iừ, thuật từ, túc- từ, 

T.P. Irần-Thúc-Linh can-thiệp : 

— Verbe nghĩa töng-quát là ngôn-từ, nghĩa vắn-phạm là động.từ. 

Đếp lời G.s, Chủ-tịch, G.s. Nguyễn-văn-Dương phát-biều : 

— Riêng tôi, thiết.tưởng những tiếng văn-phạm đương phö- 
biến không được chính-xác lắm, chẳng hạn tiếng Adjectif, xét căn 
ađjectipus, không có nghĩa gì là tĩnh cả, mà người ta đã dịch là tĩnñ- 
từ ; và tiếng Verbe, căn la-tinh là uerbum, nghĩa là Parole, ton đê 0öix, 
mà dịch là độaø-từ ; nếu địch Verbe theo cắn la-tinh và theo nghĩa 
tiếng Pháp, có thê dịch là ngôn-từ, — tiếng tuy mới, nhưng mình 
sẽ định-nghĩa sau. 

Thấy G.s. Thuần-Phong cứ ‹« dựa cột mà nghe», Ở,s, Chủ-tịch 
hỏi : 

— Xin Giáo-sư cho biết ý-kiến ? 

G.s, Thuần.Phong cám ơn G. s. Chủ-tịch đã chiếu-cố đến, 
gượng đáp : | 


NHỮNG ĐIỀỄU HỌC-HÓI 59 


— Tự-điển Đào-Duy-Anh giải Ngôn-từ là lời nói và vắn- 
chương ; tuy Ngôn-từ gần cắn la-tinh của tiếng Verbe, song ta đem 
tiếng đó từ địa-hạt vắn-chương qua phạm.vi vắn-phạm e cho táo- 
bạo quá ; Ngôn-từ ở khía cạnh văn-phạm như vậy, tôi ngại có vẻ 
mới quả, không biết thiên-hạ sẽ chấp-nbận chăng ? 


G,s. Chú-tịch liền trấn-định : 


— Chúng ta không lo điều đó, chúng ta cũng không bắt. buộc 
ai chấp-nhận công-trình của chúng ta: công-trình của chúng ta có 
thê bị phủ-nhận, vì lẽ nầy, lẽ kia. Nhưng chúng ta cố-gắng làm cho 
tận-tâm theo nguyên-tắc; nhận hay bác là quyền của hải-nội chư 
quân. 

G.s, Chủ-tịch ngừng một giây rồi tiếp : 

— Vậy Giáo-sư chọn tiếng Động-từ hay Ngôn- từ ? 

G.s. Thuần-Phong ngập-ngừng : 


— Nếu Ủy-ban nặng về cắn hơn quán-dụng, thì đành chịu 
Ngôn-từ là sát căn, 


G.s. Nguyễn-văn-Dương liền vui-vẻ nhắc lại nguyên-tắc phiên 
dịch của Ủy-ban : 

— Nếu tiếng quán-dụng dịch đúng thì mình dùng tiếng quán- 
dụng ; chừng nào tiếng quán-dụng không đúng, mình mới theo cẫn. 


G.s. Chú-tịch tiếp lời G.s. Nguyễn-vắn-Dương, vừa xác-nhận 
nguyên-tắc phiên-dịch đó, vừa hỏi G.,s. Thuần-Phong: 


— Giáo-sư có đồng ý vậy không ? 


— Tôi đã biết và đã thuận theo nguyên-tắc đó, nhưng trường- 
hợp những tiếng văn-phạm gây thắc-mắc cho tôi quá nhiều và đã 
mấy mươi năm nay. Nếu G.s. Chú-tịch và quí vị cho tôi một phút, 
tôi xin trình-bày khái-quát quan-niệm của tôi về danh-từ văn-phạm, 
Từ thuở trẻ, tôi đã từng đọc sách văn-phạm của Trương-Vĩinh-Ký, 
Trằn-Trọng.Eim và Lương-Ñgọc-Luông, nhận thấy các bực tiền-bối 
ấy quả đã nặng lòng với tiếng mẹ đẻ và rắn sức xây dựng qui-tắc 
của tiếng ta thành một vắăn-phạm đứng-đắn. Nã-lực của họ rất đáng 
được khâm.-phục. Nhưng tôi không vừa ý đối với công-trình của 
họ, vì họ kể ít người nhiều đã đồ theo văn-phạm Pháp, Phần tôi, 
bất tài, không đủ trí khôn, nên đã bó tay trước vấn-đề vắn-phạm 
Việt và thầm mong.chờ những khám-phá mới, hợp-lý và xác-thật 
hơn. Mãi đến năm 1942 (?), một quảng-cáo trong tạp-chí Ngày Nay 
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báo tin sắp phát-hành quyền sách Việt: Nam Văn-Phạm của Trần 
Trọng Kim, Bùi Kỷ, Phạm Duy Khiêm. Tôi mừng không xiết kề, 
tia chắc rằng ba bực tôn-sư nầy sẽ tránh khỏi vết xe trước và sẽ 
-đưa mình vào lòng vắn-phạm chánh-hiệu của tiếng mẹ Việt-Nam, 
Một tuần qua, một tháng qua, hai ba con trắng lặn mọc, đến một 
chiều tối nọ tôi mới chụp được một bồn, từ ngoài Hà-Nội gởi vào 
một nhà sách ở Bạc-Liêu. Lòng khắp-khởi, tôi đở sách ra đọc bài 
tựa. Con mắt tôi sảng lên vì mừng, lướt qua lanh-le ; mắt tôi càng 
sáng bừng lên, khi liếc đếa đoạn tác-giả chỉ-trích những soạn-giả đã 
soạn vắn-phạm Việt-Nam theo phương-pháp Tây. (!) Nhưng qua 
trương sau, mày tôi châu lại, vì thấy tác-giả làm ngược lại lời nói, 
khẳng nhận rằng dùng phương-pháp Tây mà soạn vắăn-phạm Việt- 
Nam không phải là sai-lầm (?). Tôi tức mình, đọc đi đọc lại, sợ tôi 
đã hiều lầm; nhưng cuối cùng tôi thấy rõ tác-giả mâu-thuẫn trong 
lời nói với việc làm. Tôi không mua sách đó, 


-_—————m—— 





(1) Ít lầu nay đã có người Pháp biết tiếng Việt-Nam và người Nain 
cùng đã nghĩ đến sự làm sách văn-phạm, nhưng vì hoặc làm sơ-lược 
quả, hoặc quả thiên về cách làm văn-phạm tiếng Pháp, thành-thử 
những sách ấy vẫn còn có nhiều chỗ khiếm-khuyết, 


Trằn-Trọng Kim cùng làm xới Bùi Kỷ 
và Phạm Duy Khiêm, sđđ, Bồn Tàn- 
Việt, in lần thứ tám xem lại và sửa 
lại cần thận (không. ghỉ năm), tr. VI 


(2) Chúng tôi thiết nghĩ rằng đã học một tiếng nói. thi phải biết 
rõ cái giá-trị và công-dụng của từng tiếng ở trong câu nói. Muốn hiểu 
rồ như thế, tất phải theo cái phương-pháp của tây-học, chía các tiếng 
ra thành từng loại, rồi mỗi loại xét riềng một mục, như lối văn-phạm 
của tây, đề phần biệt cái tính cách và cách dùng các thứ tiếng ấy... 


Có người nói rằng: Tiếng Việt-Nam có cái tính-cách và cái tính- 
thần không giống các nước bèn Tây. Nếu theo phương-pháp văn-phạm 
của Tây mà làm văn-phạm Việt-Nam thì sợ không đúng. — Chúng tôi 
vẫn biết mỗi một tiếng nói là có một cái tỉnh-thần đặc biệt. Song tiếng 
nói tà cách biều-diễn cái tư tưởng của người ta ra cho người khác 
biế.. Cách biều diễn ấy tuy khác, nhưng bao giở cũng phải theo cái lý 
cho thuận. Đã theo lý, thì dù đông đù tây, đâu đàu cùng một lỷ ca. 
Vậy theo phương-pháp của Tây mà phân ra các tư loại, tưởng không 
paäi là sai lầm, miễn là ta giữ được cái tỉnh-thần của tiếng ta mà đem 
phô diễn ra cho rõ ràng là được. 

Trần Trong Kim Sđđ, tr. VIHI, IX 
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Nhưng về nhà, nằm gác tay lên trán, trách mình quá nóng, 
trông mau sảng trở ra mua lấy về đọc kỹ xem sao. Sáng ra, tôi trở 
fa nhà sách, đọc ít trương, lại bỏ sách, đị về. Rồi cả tuần, tôi cứ 
ngày-ngày trở ra đọc ít trương, đến chiều thứ Bảy, tôi mới bặm 
môi bỏ ra năm đồng bạc mua sách về đọc, 

Đọc hai quận, tôi tức mình, không đẳn được, cả gan viết một 
bài đài phê-bình ! 


Tôi còn nhớ đã nhập-đề đại-ý như vầy :« Đây là một táz-phầm 
của ba nhà đại-nho : một nho Tàu, Ô, Boi.Kỷ ; một nho Tây, Ô, 
Phạm-Duy Khiêm và một nho lai Tàu, lai Tây, Ô. Trần Trọng Kim, 
Tài và tuôi tôi không cho tôi xách dép, làm học trò của ba học-giả 
uyên-bác đó, Song tôi xin phép hỗn-hào, vì tiếng rac đẻ, có mấy lời 
thưa, đến, cầu mong được soi.xét cho... › 


Bài tôi gởi ra tạp-chí Wgày N+y ở Hà- Nội : chắc nó đã được giỏ 
rác nghinh-tiếp, vì nh:ều lẽ, mộ: lẽ thấy rõ là vì cả gan ‹ phạm- 
thượng». Tôi chịu khó chép lại, gởi lên Sài-Gòn đến nguyệt-san 
Pháng-.Sự : tờ báo nầy tuy là mật cơ quan của « Quyền thứ Bốn ›, 
song cũng không rộng miệng cao cô hơn tôi, nén tiếng kêu bảo-động 
của tôi chìm trong iin-lặng, theo báo Phóng-Šự ngự trong tiệm của 
chú Ba ve chai. | 

Về sau nầy, cho đến rất gần đây, có mấy học-giả khác cũng 
soạn vắn-phạm Việt-Nam; troag các học-giả ấy, có vài bạn cúa tôi. 
Công-trình của họ cũng đáng qui, nhưng tôi vẫn chưa thấy đá là 
văn-phạm Việt-Nam, như tôi hằng mong -ước. 


Tôi xin lắp lại rằng tôi không đủ tài khám-phá được văn-phạm 
của tiếng Việt chúng ta, tuy tôi tín rằng tiếng ta ắt có vắn-phạm. 

Bây giờ nếu cầu dịch danh-từ của văn-phạm Pháp, thì tôi thiên 
về những tiếng đã trót phồ.thông, miễn đừng sai thôi. 

G.,s. Đặng-Vũ-Biền tiếp lời : 

— Nếu tôi nhớ không lầm thì các cụ Trần Trọng Kim, Bùi 
Kỷ, Phạm Duy Khiêm không có chỉ-trích ai đâu, Tôi nhớ dường 
như các cụ nói nhúng-nhường vậy thôi, đề các cụ cố gắng làm ra 
một văn-phạm theo quan-niệm của mình, đề sau mặc ai đóng-góp. 
Trong tình-trạng hiện tại, mỗi người dùng một đanh-từ theo ý riêng 
của mình. Ủy-ban nên tìm tiếng mới cho đúng hơn. Như vậy sẽ có 
hai hệ-thống danh-từ, một của người ta, một của Ủy-ban. 
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B.s, Lê-Văn-Lân can-thiệp : 


— Năm xưa, tôi có tiếp-xúc Phạm Duy Khiêm, tôi có hỏi ông 
trong thí.dụ :« Tôi thì ai cũng sợ», tiếng tôi là sujet hay là com. 
plêment Ÿ Ông bảo trong trường -hợp đó, thật là khó phân-biệt chức- 
vụ được. Tôi thấy bây giờ người ta có khuynh-hướng dạy Structnre 
chớ không dạy Grammoire, Tôi tưởng Ủy-ban nên theo sát căn mà 
địch, cho khỏi sai-lạc. 


T.P, Trần-Thúc-Linh đề-nghị vừa giữ những tiếng đã phô- 
biến, vừa dịch ra tiếng mới: 


Tiếng phồ biến  Tjếng đề-nghị 


Article Loại-từ Tiết-từ 

Nom Danh-từ Danh-từ 

Pronom Đại -danh-từ Đại-danh-từ 
Adjectif Tỉnh.từ Phụ-danh-tửừ, phụ-từ 
Verbe Động-từ Ngôn-từ 

Adverbe Trạng-từ Phó-ngôn-từ, phó -từ 
Préposition Giới-từ Tiền-từ 

Conjonction Liên-từ Tiếp-từ 

Interjection Tán-thán-từ Thán-từ 


Ủy-ban hứa sẽ trở lại xét kỹ những tiếng Article, proposition 
Conjonction và Ïnterjection ; hôm nay chỉ chấp thuận dịch : 


Nom Danh-từ 

Adjectif Phụtừ (Tinh‹từ) [Hinh-dung-từ] 
Verbe Ngôn-từ (Động-từ)ˆ 

Adverbe Phụ-ngôn-từ (Trạnz-từ) 


Trường-hợp dịch-thuật danh.từ văn-phạm trên đây cho thấy 
rằng chúng ta xưa nay đã làm vắăn-chương mà không hề nghĩ đến 
mẹo-luật: nhà bác-học cũng như người bình-dân cứ sáng-tác theo 
tức-hứng, không tuân theo một tiêu-chuần nào có tánh-chất khoa-- 
học chánh-xác, có lẽ vì ngôn-ngữ ta có một cơ-cấu đặc-biệt thế nào. 


LUẬN VỀ CHỮ 


HIẸP, HỢP, HẠP 


Duy-Việt NGUYỄN-CÕNG-HUẦN 


Trong nhiều buổi họp, Ủy ban Quôc-gia soạn thảo danh từ chuyên 
môn đã dành nhiều thời gian để thảo luận cách định nghĩa thật rõ ràng 
` những danh từ gôc chữ Hán, nhưng vì quen dùng, đã trở thành đanh 
từ Việt ; và ngược lại có nhiều đanh-từ Việt, chữ nôm, cũng được 
sử-dụng với ý nghia tương tự danh từ Hán. 


Việc định nghĩa từng chữ, nhầt là để phiên dịch ra Pháp ngữ hay 
Anh ngữ, xét thầy rầt khó khăn với những chữ đồng-âm đị-tự Việt 
hay Hán.. 


Vì thê, Giáo-sư Lê-văn-Thới chủ-tịch Ủy-Ban Quỗc-Gia Soạn- 
Thảo Danh-Từ Chuyên-Mòn, đưa ra ý- -kiên ta nên tìm gỗc-tích nơi 
xuât xứ và nghĩa thật đúng càa những chữ trên ; Giáo-sử Trắn-Ngọc- 
Ninh cũng yêu cầu mỗi nhân viên trong Ủy-Ban nên cô gắng định nghĩa 
thật chính xác một lần, và cai như bầt biền những chữ đồng-âm dị-tự,. 
ngõ hầu giúp cho việc phiên địch được dể đàng và thông nhất ; việc 
sử-dụng được phổ biên và không bị hiểu lắm ý. 


Trong tỉnh-thần 3y, chúng tôi xin lắn-lượt nêu ra ý nghĩa và luận 
bàn về sự giồng âm mà khác chữ của những danh từ Hiệp, Hợp, Hạp. 
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A. Chữ HIỆP 


1. 2È Người dũng cảm, hay giúp đỡ kẻ yếu 
Attaché, đévoué, généreux, chevaleresqgue 

2, 4È Cắp đưới nách ; dấu riêng cho mình 
Tenir entre les doigts, sous [aisselle, đatis 
le coeur, emporter, serrer 


2. 3 Hẹp (trái với rộng) 
ÊẾtroit, serré 
4. + Như chữ Hợp 
1$ Hòa nhau, hợp nhau, giúp đỡ 


NHỮNG CHỮ GHÉP 


Hiệp {‡k_ + Người làm việc nghĩa, giúp kẻ yếu hèn 
Spaóassin Bravo. Dully 

Hiệp khách ‡+k “3` Như chữ hiệp-sĩ 

HiệpnE 141k  +- Người con gái nghĩa-hiệp 
Héroïne 
Heroine 

Hiệp chế ĐÓ” # Ếp người khác phải nghe mình 


Coeurcer. Porcer 
To coerce, To Íorce 


Hiệp cừu 3} †U Mang lòng báo hận 
Garder rancune 
. To owe a grudge 


Hiệp sận „ Vần-hẹp, vần ít chữ trong cách họa thơ 
Rimes suIVvies 
Coherent rhymcs 


Hiệp lộ tương-phùng Gặp nhau trên đường hẹp, có nghĩa bóng 
$ ÿš 1+3 ¡‡Ÿ là 2 người thù gặp nhau 

Hiệp-biện đại.học -sĩ Quan đại-thần trong triều 

jÐ # XkX # + Grand mandarin, ssistant dc la Cour, 


High đignitary of the Court 


LUẬN VỀ CHỮ HIỆP, HỢP, HẠP 6ä 


Hiệp định, l$ 


Hiệp định sơ bộ 


l3 A3 ¿+ 3 


Hiệp hòa 1} 4a 


Hiệp đoàn 13 


Hiệp. đồng 13 K3 


Hiệp đồng 1$ - El 


Hiệp hội 13 + 


Hiệp kh ‡3 


Hiệp lực +» 2 


Hiệp nghị 13» 


Cùng nhau quyết định 
Convenir, Dẻcider en accord avec 
To agree. Convention 


Bước đầu thỏa-thuận 
Convention préliminatre 
Preliminary convention 


Hòa hợp nhau 
nion, harmonie 
Union, harmony 


Hợp thành đoàn thê 
Groupc, Être assemble 
Corporation, pool 


Cùng nhau làm việc gì 
5€ gro1rper. Se réunir. Contrat 
Entente 


To group. To reunite. Centract. 
Agrcement 


Nhóm nhiều người cùng chưunÊ một mục. 
đích 

Association. Cartel 

ssociation. Cartel, Trust 


Ý hợp với nhau 
Concordat 
Concordat. Âpreement 


Hợp sức lại 
Réunir les Ío:ces 
To joint Íorces 


Họp nhau thảo luận, cùng nhau thuận 
tinh ` 
Se réunir en copseil. consenterient mutuel: 
To plan together — To reunite in a 
council | 
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Hiệp tác ‡È ‡ Góp sức cùng nhau làm việc 
Collaborer 
To colilaborate 


Hiệp thương ‡2Q Hội lại đề thương-nghị cho ồn thỏa 
ConÍférence 
To reunite in a counciÌ 


Hiệp ước ‡È t9 Điều-ước cúa hai bên đính ước với nhau 
Traité d alliance 
Tredty 


B. Chữ HỢP 


+ Họp nhau. Giống nhau, Ghép, ráp lại 
cho đúng 
Réunir. Assembler. Convenir, Fusionnet. 
Conforrmaable 
To reunite, To assemble. To fuse 
Ft. Suitable. Conformable 


NHỮNG CHỮ GHÉP 


Họpâm $- 3 Âm thanh hợp nhau, làm êm tai 
Accord consonant | 
Accord 

Hợp-biện $- t Hợp sức nhau mã làm việc 


Travailler en commun 
To work together 


Hợpca 2- #4 cùng nhau hát 
Chanter en choeur 
Choeut. chorus 


Hgp-cách +- ‡4 Tư cách thích hợp 
Cortect. Conforme 
Correct, Conformable 
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Họp cần 2+ # 


Hợpchất +- 


Hợp-chúng- quốc 
“ &#«& 8g 


Hẹpcồ +  # 


Hợp danh + 8 


Hợp-danh đần-phiến 
+ 8 1? #8 


Hợp đồng + R 


Hợp-km +- 4+» 


Hợyplực + 2 


Lễ thành-hôn, hai vợ chồng uống một 
chén rượu 

Boire ensemble la coup€e pendant la nưít 
nuptiale 

To drink togcther the cup during the 
bridal night. 


Chất tạo thành do các đơn-chất hòa hợp 
với nhau 

Composé 

Compound 


Nước Mỹ 
Êtats-unis 
United-States 


nhiều người góp tiền lại đề tỏ chức công- 
ty thương-mãi 

Réunir les capitaux 

To get together funds 


Hợp tên 
Nom collectif 
Collective name. 


Bỏ phiếu theo danh sách ứng-cử-viên 
Serutin de liste 
Vote by list 


-Khhế-ước của 2a bên, mỗi bên giữ 1 bản đề 


làm tin 
Contrat. Police 
Contract. Insurance polícy 


Sản-phầm của nhiều kim-chất pha trộn 
với nhau 

Alliage 

Alloy, Mixture 


Lực hợp thành do 2a, hay nhiều lực kết 
hợp 

Force résultante 

Resultance 
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Hợp-lưu 2- ïÄ 


HẹpLý &- ¡£ 


Hợpngh. 4- i1 


Hợpnhất 4x — 


Hyppháp +2 3 


Hypphù +2 1 
Hgpquần 2- 3 


Hẹp-sức (như hiệp-sức) 
Hợp-tác (như hiệp-tác) 


Họp-tácxổ - {CO + 


Họptấu +2- #4 


Họp-tấn khúc $- 3 
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Cùng chảy thành một dòng 
Confluer 
Confluent, To be confluent 


Hiyp với lý, đúng được mọi người công 
nhận 

Rationnel 

Rational 


Thỏa đáng, thích hợp 
Convenable. Propre 
Suitables. Proper 


Hợp lại làm một 
Unifier. Fusionner 
To unify, To fẨuse 


Thích ứng với pháp luật 

Légal ; Régulier ; Licite 

Legal ; Regular, lawful 

Hai bên giống nhau như một 

Hợp thành đoàn-thề 

SŠ unif, S'associer 

Tơ unit; To enter into partnership 
tiếng Việt 


Cùng làm việc với nhau 
Collaborer 


T5 chức theo hơp-tác-chế 
Coopérative _ 
Cooperative 


Hòa nhạc cùng nhau 

Exécuter ensemble un morceau de musi- 
que | 

To perform together a piece of music 


Symphonie 
Symphony 
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Hợp- tấu -hạc -ñoàn 
2+ #4 #4 


Hợyp-thành +- 


Hợọp-thời 4x tỳ 


Hợp.hức $- 3, 


Hợp-tư @S +? 


Hgpvện ©- 3Ÿ 
Hợp với 


Họpxướng 2> s3 


r8 
2. 
3. 4 


Orchestre symphonique 
Symphonic orchestra 


Gom lại mà thành 

Composer, Former, Constituer 

To compose; To form ; To constitude 
Phải thời 

Opportun. À propos 


'©pportune. To the purpose, Scasonable ; 


Ủp-to-date. 


Thích hợp cách-thức 
Conforrae ; En due forme ; Congruent 
Conformable, In duc form 


Hợp vốn 
Réunir les capitaux 
To get together funds 


Polysyllabique. Rimes suIvies 
Polysyllabic. coherent rhymes 
Conséquert, Conforme. conformément à 
Conformable ; suitable ; suitably to. 
Cùng hát 

Chanter en choeur ; chocur, chorus 

To sing in chorus, Chorus 


C. CHỮ HẠP 


Cái hộp 
CaiSS€ ;ÿ cCaSS€tte 
Box 


Giống như chữ hợp 


Sao chẳng ? 
Pourquoi pas ° 
Why not 
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4. Đóng lại, khép lại 
Clore fermer 
To close 


NHỮNG CHỮ GHÉP 


Hạpấn ƒÿậ  t Đóng hộp ấn 
Fermer la boite des sceaux 
To close the seal box 


Hạp đầu f# öâ Cúi đầu sát đất 
Se prosterner le front contre Ìa terre 


Hạphộ ƒj 2 Đóng cửa 
Fermer une porte 
To close, To shut the đoor 


+ 


Hạp-ý .Vừa ý 
Plalre, convenir 


Hạp-long Lấp đầy một khúc để bị vỡ 
Combler la partie f?acturée dˆune đigue 


Hạp-nhau Làm nhau vừa lòng vừa ý 
S accorder, convenir ensemble 


Trong nền văn chương quôc-âm, chúng ta gặp nhiều danh-từ Hán 
dùng đã lâu đời nên chúng trở thành quán dụng. Vì nguồn gộc từ 
Hán văn, nên khi sử-dụng các từ-ngữ quán-dụng này chúng ta cẩn 
đẳắn-đo thận-trọng, bởi lẽ tuy cách phát âm giồng nhau nhưng chữ 
việt (chữ Hán) lại khác. Lẽ di nhiên chữ viết khác thì ý nghĩa thường 
không còn giỏng nhau nữa. Một khi không nhận cho rõ mọi ý nghĩa để 
xây ra việc dụng chữ mà lẩm nghĩa thì rât tai hại cho việc truyền bá 
tư tưởng và kiên thức. Thật thể, điểu tai hại đầu tiên là câu văn không 
điển đạt được tư tưởng của người viết, và hệ quả là người đọc có 
thể sẽ hiểu lim, hoặc khó thầu triệt được nội dung vẫn để trình bày. 
Ngoài ra, sự dùng lầm từ-ngữ này còn có ảnh-hưởng không mẫy tốt 
đẹp cho nền vắn-hóa quôc-gia. Bởi lẽ nều các bậc tiển-tiền trong mọi 
ngành văn học, nghệ thuật, khoa-học kỹ-thuật mà không dùng chữ một 
cách chính xác và thận trọng, thì những tác-phẩm của các vị đó sẽ gây 
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hoang-mang, lim-lẫn, không ít cho đám thanh, thiểu-niên hậu tiền. 
Điểu tai hại này mới thật nguy hiểm cho nền văn-hóa nước nhà. 
Trong phạm vi nhỏ hẹp của bài này, chúng tôi xin để cập tới mây 
danh-từ quán-dụng gộc Hán tự là Hiệp — Hợp — Hạp, thường gặp 
trong các tác phẩm quöc-ngữ. 
¿rong bảng liệt-kê trên, chúng tôi đã nêu ra năm chữ Hiệp, 
đồng-âm mà dị-tự, với ý nghĩa khác hẳn nhau. 


1. Chữ Hiệp viết là ‡À, mang ý nghĩa người có chí khí dũng 
cảm, đám hy sinh cá nhân mình để giúp người cô thân yêu thê, chồng 
lại kẻ mạnh mà bạo ngược. 

Trong văn chương cổ, ta đôi khi gặp những thành ngữ Hiệp khách 
hành ‡ 4 †? hành động hào hùng, lòng nghĩa chói sáng của các 
tay dũng sĩ. Thành ngữ này chính là tên một-bài thơ bâf hủ của Thẩn- 
th‡ Lý-thái-Bạch, nội dung bài thơ ca ngợi lòng hào hùng vị nghĩa của 
hai Ân sĩ mà cũng là tráng-sĩ thời Chiền.quỗc, đó là Hảu-Doanh và 
Châu-Hợi. | 

Hiệp cốt (xương người hiệp sĩ), chẳng hạn trong câu Đường thi : 

®“Œ  Ñ 

Túng tử hiệp cốt hương 

& f@ẹ ¡lA 838 # 

Bầt tàm thề thương anh 

+ *# + + 


Tạm dịch : 


Dù-có thác, xương người hiệp-khách vẫn còn thơm. Không hỗ 
thẹn là bậc anh hùng trên đời. 


2. Chữ Hiệp việt là }* có nghĩa là cặp dưới nách, đầu riêng 
cho mình. 


3. Chữ Hiệp viết là 3À có nghĩa là chật hẹp. Với: thành ngữ 
Hiệp lệ tương phùng j4 ït. ‡ 3Ÿ. nghĩa đẹđỉ là gặp nhau trên 
đường hẹp, nghĩa bóng của thành ngữ là hai người cừu địch gặp nhau 
nơi ngõ hẹp. _ 
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¿. Chữ HIỆP viết là ậ-, chữ này còn đọc là Hợp, ta sẽ xét ở 
đoạn dưới. 

s. Chữ Hiệp viết là 13 có nghĩa là hòa nhau, hẹp nhau, giúp đỡ. 
Chữ Hiệp này thường thầy trong những thành ngữ : 

Đồng tâm hiệp lực BỊ Hỳ— 13 2# cùng lòng hợp sức. 

Tâm đồng ý hiệp ở 3 3 1W lòng cùng ý hợp. 

Về chữ Hợp, chúng ta chỉ thây một cách viết - , chữ này có 
nghĩa : Họp nhau ; giồng nhau ; ghép, ráp lại cho đúng. Thành ngữ 


có chữ Hựp này ta thầy khá phong phú, xin đơn cử một số ít dưới 
đây : 

Cậng hòa hẹp 2# #a ‡+ cùng hòa hợp với nhau trong một 
khôi. 


Tương phù họp ý m 1Ó 2+» 3 cùng hợp với nhau, ngay 
cả đền ý tưởng. 

Hợp gia lien bảo 4+ &£ #Ệ tế hợp các nhà trong phường, 
xóm lại đề liên lạc bảo vệ lẫn nhau. 

Trong thành ngữ Tháp hợp thị nhất thắng + @ 138 — # 
mười hợp là mật thăng, thì hợp là một đơn-vị đo thê tích: một 


hợp tương đương với I lít. 


Vẻ chữ Hợp, chúng ta thây có 4 chữ đồng âm đị tự : 


1, W Cái hẹp 

2.Ắ 4* Giông như chữ Hợp 
3. ä& Sao chăng ? 

4. W]— Đóng lại khép lại. 


Trong tự điền Khang Hi,chữ # chỉ mệt vật, đó là cái hộp. 


Về phong-tục tín-ngưỡng, người Trung-Hoa có sách Ngọc hạp 
*# £#£ để coi ngày lành tháng tôt. Theo tập tục da người mình và 
người Trung-Hoa, thì mọi việc, mọi chuyện đều phải khởi đấu bằng 
giờ tôt trong ngày tầt mới hy vọng hanh thêng và mới có kt quả tốt 
đẹp được. Cuôn Ngọc Hạp có ghi chép đẩy đù những lương-thì đó. 
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Trong bài thơ Cảm kính (Thương cảm trước gương), thi-hào 
Bạch-Cư-D\I cũng hai lần dùng chữ 
Mỹ nhân dữ ngã biệt 
*X. ^ #8 ƠI 
Lưu kính tại hạp trung 
tị + ¿8 8 † 


Kính niên bât khải hạp 
&8 + X ñ] Œ 


Hỗng ai phú thanh đồng 
4 Ã UJ KẺ 


. ° ° ° « * ° ° « ° « + © 


Tạm dịch: Khi người đẹp chỉa tay ta, có để lại tầm gương 
trong hộp. 


Suốt năm ta không mở hợp, bụi đồ phủ kín tâm đồng thau. 


* + « ° + . ° ° * ° * . ° * ° 


Còn chữ @ thì thầy dùng trong thành ngữ Hạp hứng hồ lai 
à # # ‡# có nghĩa là: Sao chẳng hắng hái mà rủ đền đây ? 


Trước đây trong bản văn Tế cấp bát điều (Tám điều cứu giúp) 
mà ông NWguyên-Trường-Tộ dâng lên Vua Tự Đức vào ngày 2o tháng 
1o năm Tự Đức thứ ao (15-11-1867) có một đoạn nói đến sự học 
« Quôc âm Hán tự › như sau : 


« Sự dùng chữ Nho trong việc quan sinh ra nhiều môi tệ và nhiều 
sự khó khăn mà thường các dân trị hạ cùng các quan không hiệu lẫn 
nhau..... 


« Ta cũng có những bậc thông thái có thể sáng chê ra một thứ 
chữ đề phiên Âm tiêng ta. Nhưng vì ta đã quen dùng chữ nho quá 
tồi, nêu thay đổi hẳn sợ cả bàn dân bỡ ngỡ. Vậy hiện nay cái kê hay 
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nhứt là cứ giữ nguyên những chữ Nho nào phiên âm đúng những 
tiêng của ta và ân định cho những chữ ây cái nghĩa của tiêng Nam. Còn 
những chữ nho nào rnà cách đọc hơi giông âm tiêng Nam, thì chỉ phải 
thêm vào một vài nét đề làm những chữ ây thành ra chữ Nam. Một việc 
quan trọng nữa phải làm là sắp các chữ trong tiềng ta thành từng hạng, 
rồi thu-thập lại trong một cuồn tự-điển và phân-phát cuỗn tự-điển ầy 
trong các công-sở, các trường học. Sự học «Quốc âm Hán tự ›» ây sẽ 
dễ hơn chữ Nho nhiều và sau này ai viết cũng phải theo đúng các chữ 
đã lập thành ra, không được thay đổi tí gì. 9 


Một điềm khó khăn trong cách sử-dụng ngôn-từ là sự khác biệt 
về phong-thô và tập-quán của ba miễn trong nước ta khiển sự phát âm 
đôi khi không được nhất trí. 


Thí: dụ : 

Bắc : Nam :, 
Bản Bồn 
Đàn Đờn 
Nhân Nhơn 
Mệnh Mạng 
Tính Tánh 
Hoạt Hượt. 
Quốc Quàc 
Thư Thơ 
Mừng Mảng 
SÚY Soái 
ly Ngươn 
Thật Thiệt 
Triều Trào. 


Có thuyễt nói rằng nguyên đo của sự khác biệt là một ngồn-từ 
vì xa nơi xuât xứ nên đã bị phát âm trật hay thay đổi hẳn đi, 


Cũng có thuyệt, với nhiều chứng cứ, cho là do sự kiêng tên húy 
các bậc vua chúa, thẩn-thánh mà cách phát âm khác nhau. 


— 
Gt 
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Thí dụ : 


Tiềng Tùng 3 ngoài Bắc thường đọc là Tòng vì kiêng tên một 
chúa Trịnh (Trinh: Tùng) ; tiếng Cang thường đọc là Cưcng cũng vì 
kiêng tên chúa Trịnh Cang. | 


Trong Nam thì tiêng Hoàng đọc là Huỳnh vì kiêng tên một Chúa 
(Nguyễn Hoàng) ; tiêng Hoa đọc là Huê vì kiêng tên bà Hoàng qui phi 
về đời Thiệu-Trị; tiếng Hồtg đọc là Hường vì kiêng tên Vua Tự- 
Đức (Hồng Nhậm). 


Một lý do về sự phát âm khác biệt nữa là do cách hiệp vận trong 
các bài thơ. 
Thí dụ: Chữ Thời tỳ có khi phải đọc thành 7T”ì 
Hãy đọc bài Xuẩn tứ ÿ  % của Lý Bạch. 
Yên thảo như bích tũ, 
CÀ + + Ệ #+ 
Tần tang đê lực chỉ. 
+ $ t4, #@ 3L 
Đương quân hoài qui nhật, 
$ # #. # 8 
Thị thiệp đoạn trường thì. 
+ + 2) Bỳ tỳ 
Xuân phong bâầt tương thức, 
$ § cS 4 #& 
Hà sự nhập ha vì Ÿ 
fÐ + ` 8 + 
Có người dịch thoát là: 
Cỏ yên như tờ biểc, 
Xanh thâp nhánh dâu Tần. 
Ngày chàng mong trở gót, 
Là lúc thiệp lòng tan. 
Gió xuân không quen biết 
Phơi-phới mãi trong màn f 


DINH-TỪ CHUYÈÊN-MÔN Sð g 


Rồi hai câu thơ cuối trong bài thất ngôn Tứ tuyệt: iang 
Nam phùng Lý qui Niên (Gặp LÝ qui Niên tại Giang Nam) của Thị 


bá Đỗ Phủ : 
Chính thị 
#. _5 
Lạc hoa 
Tạm dịch : 


Giang Nam 
. h2 

thời tiết 
tỳ ñp 


hảo phong cảnh 
37 ZL ® 

hựu phùng quân 
%& ‡È 8 


Chính ở nơi phong cảnh đẹp đế đất Giang Nam, trong mùa 
hoa rụng, tôi lại được gặp ông. 


Nói đế¿u chữ Thời ta lại nhớ bài thơ Thuật hoài của ông Đăng- 
Dung một liệt-sĩ với tấm lòng trung quân ái quốc của đời Hậu 


Trần. 


Thế 
+ 


Vô 


Thời 
tỳ 

sự 

bả 


sự 


cùng 


lai 
ẶC 
khứ 
+ 
chú 
3. 
binh 
+% 
thù 
tạ 
độ 
* 


du du nại lão hà ? 
8“ 8 . à +  #ƒ 
Thiên Địa — nhập hàm ca. 
X ‡h, s bi + 
đô điểu thành công đị, 
s2 #9 »% b7) $ÿ 
'anh hùng ầm hận đa. 
+ 2 Lh$ †Ê. ỷ 
hữu hoài phủ địa trục, 
ñ Lễ }* 1, k& 
vô lộ vẫn thiên hà 
đ§ #ã- +L % M 
VỊ phục đầu tiên bạch 
+ R ø- *, “ 
long tuyên đái nguyệt ma Ï 
‡tL # hà |. J8 
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Dịch : 
Việc đời bối rối tuôi già vay, 
Trời đất vô cùng một cuộc say. 
Bản tiện gặp thời lên cũng dễ, 
Anh hùng lỡ bước ngầm càng cay. 
Vai khiêng trái đất mong phò chúa. 
Giáp gột sông trời khó vạch mây 
Thủ trả chưa xong đầu đã bạc 
Gươm mài bóng nguyệt biết bao tày. 

Tuy có nêu ra những khác biệt về cách phát âm của một số 
chữ trong tiếng nước ta, nhưng thực rạ đó cũng chỉ là những điều 
tiêu-dị trong sự đại-đồng, chứ không hè vì thế mà người khác miền 
trong nước ta không hiều phau được. Hơn nữa, ngôn-ngữ của ta 
càng thêra phong phú vì có đến hai ba tiếng đề nói một ý, một 
vật và trong việc trước-tắc các vắn-gia, triết-gia, thi-sĩ, kỹ-thuật-gia 
sẽ được rộng rãi mà lựa chọn. Miễn là ai nấy, khi nói tiếng ta và 
khi viết quốc-agữ, nên thận trọng và chịu khó suy-xét tra cứu cho 
khỏi lầm-lẫn, thì tức là giúp vào việc nhất-trÍ tiếng ta một phần 
lớn vậy. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO : 


Dương-Quảng-Hàm, Việt- Nem uăn học Sử yến 
'Trần-Trọng-Kim, Việt(-Nem Sử- Lược 
Phạm-Đình-Toái và Lê-Ngô-Cát, Ưiệt-Nam quốc-sử điễn-ca 
Thanh-Ñghị, Ngô-Vũ, Việt-Phóp.Ank tự-điền 
Hán ký sứ 
Trần-Trọng-San, Đường thi 
Đào-Duy-Ánh, Hán-Việt từ điền 
E. Gouin, Tự điền Việt-Pháp 


Góp ý -kiến vẻ bài HIỆP, HỢP, HP 
của Kỹ-sư NGUYỄN-CÔNG-HUẦÂN 


“á-cƑ¿6c-tụ 


Bài viết rất công-phu, nhất là'về chữ Hiệp 4. Trong bài có 
năm chữ Hán với dạng chữ và ý nghĩa khác nhau, Ÿà trong số ấy có 
ba chữ Hán không thề lầm-lẫn được: hiệp ‡k lÀ hiệp-sĩ, hiệp xà là 
« hẹp», hợp @ là « cái hộp ». Về chữ Hán thì còn có nhiều chữ nữa 
với nghĩa khác, nhưng xét không cần thiết cho bài nầy, nên, không 
bàn đến, Còn hai chữ quan-trọng khiến ta hay lầm-lẫn là ñiệp 1# và 
hợp 4>. Vậy trước hết, nên xét qua các tự-điền Đại-Nam Quấc-âm 
tự-0ị của Huỳnh-Tịnh Paulus Của, Hán-Việt-.từ-điền của Đào-Duy- 
Anh, Việt.Nam từ-điền của Hội Khai-trí Tiến-đức và Háa-Việt tự- 
điền của Thiều-Chửu đề xem cách phát-Âm và định nghĩa hai chữ 
ấy giống nhau và khác nhau như thế nào. | 


.P. Của : 


Hiệp ‡$ .. Nhập làm một, giúp-đỡ nhau : hiệp-ÿ, hiệp-lực,hiệp- 
lão, hiệp-áa, hiệp-lòng, hiệp-bọn, hiệp-nhau... 


Đào-Duy- Ảnh : 

Hiệp ‡}. Hoà nhau, hợp nhau, giúp-đỡ : hiệp-định, hiệp-đoàn, 
hiệp-đồng, hiệp-hoà, hiệp -hội, hiệp-lực, hiệp-nghị, hiệp thương, hiệp -ước... 

Việt-Nam tự -điền : 

Hiệp ‡3. Hợp giúp : hiệp-biện, hiệp-tá, hiệp-hội. 

Thiều-Chứu : 

Hiệp 14... Hoà-hợp: đồng-tâm hiệp-lực, hiệp-thương, hiệp-Hj. 
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P. Của :_ 

Hạp +- chữ Hán Hiệp : 

Hạp-ÿ, hẹp-hợp, hoà-hạp, hảo.hạp, ám-hạp, ưa-hạp, không hẹp, 
hạp-rthấn... 

Đào- Duy-Ành : 

Hạp như Hợp. 


Hợp +2-: hợp nhau, dống (sic) nhau, đối-chiếu nhau. Chữ tẻ ÿ 
tóm quát. 


Hựp-biện, hợp-cách, hợp-cÀùng quốc, hợp-cồ, hợp-đồng, hợp-ý, hợp- 
lão, hợp-lực, hợp-mưu, hợp-nghị, hợp-nhất, hợp-pháp, hợp-phù, hựp- 
quần, hợp-tác, hợp-tấu, hợp-thời, hợp-thức. 

Việt.Nam tự-điền : 

Hợp ‡+-. Hoà đồng với nhau: tâm-đồng ý-hợp, hợp-cách, hợp- 
đồng, hợp-cö-phần, hợp-quần, hựp-thức, Hựp-chúng-quốc... 

Thiều- Chứu : 

Hẹp ‡> 1 hợp : đồng-tâm hợp-lực 

2. góp lại: hợp-tư 

2. liên-tiếp : hợp-ui 

4. hợp-cách : hợp-pháp, hợp-thức 

s. ăn khớp: phù-hợp, hợp-khoán 

6. gộp cả : hợp-hương, hợp-ấp 

J7. cõi, bốn phương : lục-hợp 

8, Hai bên cùng làm tờ ký kết với nhau : ñợp-đồng 

Với Thiều.-Chứu, đồng-tâm Biệp ( 1$) lực và đồng-tâm hẹp ( 2) 
lực, đều dùng như nhau, vì thế mới có sự hỗn-hợp, như ta thấy 
ngày nay. 

Riêng Đại.Nam quấc-âêm tự-ui, có tiếng hạp cũng đọc điệp 2>, 
nhưng ngày nay tiếng nêm còn giữ, ñgp-ý hợp-nhãn mà thôi, 


Còn Đào-Duy-Anh thì Hiệp- | 1$ ) chúng -guỗc, tròng Việt.ÑNam 
tự-điền tHÌ Hợp ( 4-) chúng-quốc. 


Ngoài ra, trong Đại.Nam quấc-âm tự-vị có tiếng hiệp, tiếng nôm, 
có nghĩa là « đồ sành, đồ đa siêu nắn tròn tròn mà mỏng, trên có 
nắp đậy ›». 
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Tóm lại, có khuynh-hướng dùng “điệp ‡$ cho đồng-tâm hiệp-lực,, 
hiệp-định, hiện.ước... và hợp 2+ cho hoà-hợp, hợp-tấn,.. 


Với lại, tiếng Hẹp, tiếng nôm, P. Của ghi «nhóm lại : họp nhan, 
họp mặt » V:ệt-Nam tự-điền phi: Họp : tụ-hội ; họp việc làng, họp hội. 
đồng, thì người miền Nam ngày nay lại dùng chung là hợp: hội- 
hợp, hợp hội -lồng... 

Theo những điều nhận-xét trên, dựa vào các tự-điền, chúng 
tôi nghĩ nên phân-biệt hai tiếng Hiệp ‡ và Hợp +. 


Hiệp 13 là ‹nhập làm một, hoà nhau giúp-đỡ › : đồng-tâm hiệp- 
lực, hiệp-định, hiệp-ước... 

Hợp ‡>* c hợp nhau, giếng nhau, hoà đồng với nhau › : hợp- 
cách, hợp-nhất, hợp-tấu, hợp-tác, hợp-thời, hợp-thức... 


B0ÄNW- BIỆP s¬> B)ẦN - SÍt 


“Z4 - ƯỚỄNH „ Cân 


Trong một phiên nọp thường lệ cách đây không lầu, Ủy- Ban Soạn- 
Thảo Danh-Từ Chuyên-Môn đã phân vân không biệt nên dịch chữ 
Brejs ponti[ieeu=x ra sao bèn hoãn cuộc thảo-luận lại đẻ chờ hỏi ÿ-kiên 
của những vị tu-sĩ bẻn công-giáo. 


Rồi sau đó bai tuần, giáo-sư Thuần-Phong và giáo-sư Đào-Quang- 
Huy đã trình-bày rằng : sau một cuộc tiếp xúc với một giáo sư Linh- 
Mục (không thây nêu tên), trên chuyền du hành xuông Cẩn-Thơ, hai 
vị được biết rằng Breƒs pontificaux đã dịch ra là Đoản-Điệp. 


Không biết, chữ Đoản-điệp đã được chính thức đem ra sử dụng 
trong các văn-kiện của Tòa Tổng Giám-Mục Việt-Nam chưa ? Hay đó 
là ý-kiền riêng của vị giáo-sư Linh-Mục Ÿ 


Nay chúng tôi tình cờ tìm gặp một ý-kiền khác. Ý-kiền này cũng 
do một vị Linh-Mục được viềt ra trên giây trẳng mực đen. ỦLinh-Mục 
đó là Linh-Mạc Bùi-Đức-Sinh. O.P. tác-giả cuôn Lịch-Sử Giáo-Hội 
Câng- Giáo (Chân-lý xuầt-bản) được Đức Giám-Mục Hoàng-Văn-Đoàn 
O.P. Giám-Mục Qui-Nhơn giới-thiệu. 


Trong cuồn sách ầy, È trang 445, Linh-Mục Bùi-Đức-Sinh đã 
việt : | 

« Ngày z5 tháng 7 năm Io67, trong Thánh-Đường Chúa Thánh- 
Thần tại Istambul, Đức Thánh Cha Phaolổ VỊ trao cho Đức Thượng 
Phụ Athenagoras I một Đoản-Sắc, giải-thích tại sao hai giáo-hội công-: 
giáo và Chính- Thông là « Giáo-Hội chị em. » 
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NÑều quả Lĩnh-Mục Bùi-Đức-Sinh, dùng chữ + Đoản-Sắc? để dịch 
chữ Breƒs pontjicarx, thì chúng ta thầy có một sự khác biệt khá lớn 
giữa hai cách dịch đều dùng do giới Linh-Mục cả : một bê: là Đoản- 
Điệp một bên là Đoản-Sắc. 

Về chữ Đoản, chúng ta thây nó quá rõ nghĩa và tương-đương 
hoàn-toàn với ý-niệm Ngắn trong Danh-Từ Ör#ƒ, nên chúng ta không 
bàn tới. 


Còn lại hai chữ Điệp và Sổc chúng tôi mạn phép đặc-biệt nêu ra 
để lạm bàn: 


— trước hÈt để cung-câp cho Ủy-Ban một tài-liệu về một Danh- 
Từ mà Ủy-Ban đã muôn dịch nhưng vì khuôn khổ thời-gian của một 
buỗi-họp sáng thứ bảy không cho phép tra cửu nhiều. 

— sau là để trình bày vài thiển-kiền riêng-tư. Chúng tôi kính- 
cẲn mong quí vị cao: minh chỉ-giáảo cho về những điểm lỗi lầm trong 
bài việt của chúng tôi. 

- Mới thoạt phìn, chúng ta thầy có hai khuynh-hướng dịch chữ 
Breƒs pontiƒficaux : 

— Khuynh-hướng phổ-thông khiêm-nhượng dịch bức thư của 
Đức-Giáo- Heàng là Điệp. 

— Khuyah-hướng trịnh-trọng tôn-vinh dịch là Sắc. 

Chúng ta thử phân tách và đi sâu vào nghĩa của mỗi chữ : chữ 
ĐIỆP 


Với bộ phiền # biểu thị cho vật gì mỏng, Chữ ĐIỆP ngày xưa 
chỉ những văn-thư trong việc quan, ngày nay thông-dụng để nói về 
những giây má, công-vău về hành-chánh, luật pháp hay ngoại-giao. 

Tỷ dụ như : — Thù-Điệp, Bưu-Điệp (hành-chánh) 

— Điệp trạng (luật) 
— Sứ Điệp thông-điệp (ngoại-giao) 

Chữ SẮC #t hay 


— Ngày xưa, chỉ những mệnh-lệnh, chiều-chỉ của nhà vua ban 
xuồng cho thần dân như : 


— Sắc-chiều Sắc-chỉ (ordonnance, prescrit royal) 
— Sắc-lệnh (đécret) 
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)— Sắc luật ( décret- loi) 
— Sắc mệnh, Sắc thư (crdre impérial) v.v. 
Đào-Duy-Ảnh. 
(Pháp-Việt Tự-điển) 


— Ngày nay, thường dùng trong guồag máy chính-trị cặp chung 
với những chữ lệ¿Ã, luật như sắc lệnh, sắc luật. 


— Sác-lệnh : bản văn lậa-qui do quyển hành-pháp lập ra để thí- 
hành một đạo luật do quyền lập-pháp làm ra. Thzo Hiên-chương 
20-xo-ro6¡, Thủ- Tướng có quyền ký sắc-lệnh để thi hành luậ:-lệ. 


Sắc-luật : là sắc-lệnh có tính-cách một đạo-luật. Theo hiện pháp 
26-10-1056, giữa hai khỏa họo Quôỏc-hội, Tông-Thông vì lý do khân- 
cầp có thả xý các sắc-luật. | 

(Theo thâm-phán Tzãa-Thúc-Linh, 
Danh-Từ Phúáp-Luật lược -giải) 


Chữ sắc như vậy ngày xưa dùng đặc-biệt của nhà vua để chí những 
mệnh lệch bạn Đố xuêng cho Quan đâa tương-đương với những : 
chéu 3 chỉ %3 dụ 33 còn thời bây giờ lại được phát ra từ cầp 
Quốc-Trưởng, Tòng-Thống hay cùng lắm là Thủ-Tướng. 

Qua sự phân-tácb trên, chúng ta thầy tùy theo nhãn qáan của 
địch gi mì chữ Brsƒs ponttficaux được dịch ra là Đoản-Sắc hay Đoản- 
Điệp. 

NÑêều dịch gi nhận định rằng Đức-Giáo-Hoàng là vị Vua thay mặt 
chúa ở thê gian đẻ thông lãnh tỉnh thấn của 6x4 eo7.6oo tín-đã Công- 
Giáo (theo năm rọ7t Catholic Almanach thì mọt văn thư do Ngài ban 
bộ ra đỉu mang tỉnh cách quan-trọng của một Sắc-Chỉ cùng theo quan- 
niệm như Linh-Mục Bùi-Đức-Sinh Tự-điển gia Đào-Văn- Tập đã dịch 
Brefs pontiíicaux là chiêu chỉ của Đức-Giio-Hoàng (Pontfical là thuộc 
về Đức-Giáo-Hoàng do ch# Laun Pontifex mà ca). 


Bời thè, dịch Erefs Pontficaux là Đaản-Sắc. có cái lý do tôn- 
vinh đặc-biệt dành cho một vị Hoàng-Đêẻ, nhật lại là đề chỉ những văn- 
thư của Đức- Thánh-Cha gởi xuồng cho hàng Giáo-Phẩm hay Giáo-dân. 

Nhưng nễu địch giả đứng trên một quan điềm khác cho rằng Brefs 
Ponrificaux chỉ bao góm những văn-thư có tính các hriêng của Đức- 
Giáảo-Hoàng (như định-nghĩa còa Tự-Điển ỦLarøus$e : Luettre pastorale đu 
p2ape zyant un caractère privé) thì chữ Đoản-Điệp có về bình đị, khiêm- 
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nhường, phổ-thông hơn. Vả-lại, Brefs ponti[icaux còn dùag để chỉ 
những điệp^ăn ngắn trao đổi trong việc ngoại-giao như bức Điệp-Văn 
của Đức-Giáo-Hoàng Phaolổ VI gởi cho Đức Thượng-Phụ Athenagoras, 
Giáo chủ Istambul đế bày tỏ tính-thần cời mở, và hòa giải giữa hai 
giáo- hội Công-Giáo và Chính-Thông. Chữ Séc ở đây có lẽ càng không 
thích hợp bằng chữ Điệp vì Sắc chỉ dùng cho những chiều dụ của Bề- 
Trên gởi xuông cho thần dân. 

Hơn nữa chữ Điệp cũng là một danh-từ khá thông-dụng và có vẻ 
trịah-trọng chỉ những văn-thư mà tòa thánh thường sử dụng : 

— Sứ Điệp (Sứ điệp Hòa-Bình). 

— Thông-Điệp (Thông-điệp Humanue Vitae).. 

Đẻ kết luận chúng tôi có thiển-kiên tán đồng lỗi địch của vị giáo- 
sư Linh-Mục ở Cắn- Thơ (1) vì đó là một Danh-từ địch « vừa khéo » 
hơn cẦ- | 


(1) Lời nói thêm : | 
Chúng tôi vừa được giảo-sư Thuần-Phong và giảo-sư Đào-Quang- 
Huy cho biết quí danh của vị Linh-Mục ấy là Linh-Mục Nguyễn-hòa-Nhä. 


?2/tw (uậu 2axá- tử 


HỒ -XUÂN-HƯƠNG 
và 
VÁN-HỌC TẠO-HÌNH 


Khi vui nước nƯỚớc non non 
Khi buôn « trở lại › bòn son « danh-từ s. 


ZÝXY quuên- nh -Cát 


Cách đây vài năm, sau những thảo-luận sôi nồi, Ủy-Ban Quốc- 
Gia Soạn-Thảo Danh-Từ Chuyên-Môn đã công-nhận danh-từ « chất 
tạo-hình » đề dịch chữ Plastique. Những danh.từ khác : pÏastic (phiên 
âm) hay tố- giao - chất cũng có thề dùng được, nhưng xếp vào 
bậc nhì. | 


Những danh-từ đã thông-dụng, thường có ý-nghia hàm-hồ : 
nhựa đẻo, nhựa nhân-tạo, nhựa hóa-học, chất dễ.nắn, chất dẻo... sẽ bị 
đào.thải. 


Công việc soạn -thảo đanh-từ. tuần tự nhí tiến, khoan-thai, đõng- 
đạc, nghiêm-nghị... 


Cơn sóng gió nồi lên một hôm Ủy-ban nhận được tập-san khoa- 
học kỹ-thnật số 63, có bài bàn về « Vấn đề đanh-từ khoa-học nhương- 
chất « của Kỹ-sư Nguyễn-xuân-Lang. Theo ý tác-gii thì ‹ nên đặt 
các danh-từ chuyên-môn bằng Việt-ngữ, có tánh-cách và âm-hưởng 
Việt.Nam, gọn gàng và nhất là làm thế nào chúng ta có thê đặt được 
thêm các danh-từ liên-hệ khác tùy-thuộc vào danh-từ chính một 
cách có ý-nghiĩa... ». Theo đó, tác-giả đề nghị danh.từ nhương-chất 
đề thay thế các danh-từ nhựa dẻo, plaštic... đã có từ trước. 
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Theo tác-giá, danh-từ nhương-chất là do sự kết-hợp của hai ý- 
niệm : như và cương. Vì các nhương-chất là những chất nhựa nhân- 
tạo có nhương-tính (plasticité) : thường lúc nóng thì mềm như, như 
Poly-Ethen lúc hơ nóng thì trở thành mềm nhũn, có thể chảy như 
sáp, có the đúc, ép, kéo đài như tơ sợi, nhưng lúc nguội thì cứng 
cương. Nhu và cương hợp lại, thành nhương, đó là nhương-chất. 
Nhương-tính là đặc-tinh căn-bản cưa các nhương-chất ; dưới một áp-, 
lực ngoạ!-lai thuộc phạm-vi cơ-khí hoặc nhiệt-độ (contrainte mécani- 
que ou thermique), nhương-chất có thề bị thay hình đồi dạng theo. 
một khuôn khồ nào đó, và giữ nguyên tình-trạng đó lúc nguội lại 
hoặc khi áp-lực đó biến đi, Nhờ vậy mà ta có thề đúc-ép (moulage 
par compressilon), boặc đúc-tiên (moulage par ¡inJection) hoặc đúc-đồ 
_(moulage par coulée) các nhương-chất đề sản xuất những vật-dụng 
theo hình-dáng các khư3n-đúc (moule) đã làm sẵn ›. 

Tác-giả đã có tíinh-thần cấp-tiến dùng hai chữ gốc Hán có âm- 
hưởng Việt-Nam : nhu và cương và thu hình lại thành ra nhương. 
Nhưng vị kỹ-sư hình như không đề ý đến chiyện là đân Việt-Nam 
thích chơi chữ và hay nói lái. Dù là như cương hay cương nhu, khi 
nói lên thì người Việt thuần-túy, bình-dân, hay liên-tưởng đến 
những hình ảnh bất chính, và khi giảng bài hay thuyết-trình thì sẽ 
có nhiều kẻ mỉm cười hay thi-thầm, như thế quả thật là bất tiện. 


Dù sao, những ý-kiến của tác-giả, ta phải tôn-trọng. Người đời 
sau có ai bình-phầm ra sao thì tùy-ý. Câu chuyện hôm nay là nhân 
đọc lại các định-nghĩa và những biến-đồi của nhương-chất, ta nhận 
thấy, vô-tình hay hữu.ý, vị kỹ-sư có lẽ đã chịu ảnh-hưởng của môn- 
phái văn-học có khuynh-hướng bộc-lộ những ‹« khát-vọng tiềm- 
thức x bằng những lời văn, « nếu không khêu gợi thì cũng tự- nhiên 
nhắc-nhở ít nhiều đến ý-niệm chủ-yếu › (lời của tác-giả). 


Ta sẽ hồi-tưởng đến một văn-sĩ nào đã là tượng-trưng cho vắn- 
học lãng-mạn bình-dân với giọng văn tả-chân trào .phúng : 


« Cảo thơm lần đở trước đèn... » 


Thì đây, ta nhớ lại Hồ-Xuân-Hương, nhà vắn bất-hủ, bình-dị 
nhưng bóng-bầy, lầng-lơ nhưng tình-tứ và nhất là đã được tu- 
luyện đặc-biệt về môn điến-tả các tác.động và hình-thê thuộc khoa 
tạo-hình chất theo như định-nghĩa hiện-tại. Những danh-từ Hồ- 
Xuân-Hương đã dùng thuộc về văn-chương phồ-thông nhưng rất 
uyền-chuyền và thanh-tao. 
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Từ trước đến nay trong ngành kỹ-nghệ và thương-mãi ta vẫn 
thấy dùng đanh-từ «nhựa dẻo › đề chỉ chất plastitc; danh-từ này 
làm ta liên-tưởng đến những chất khác cũng là nhựa và cũng dẻo. 
Do đó trong bài ‹ Quả mít » có câu : 


a Xin đừng mân-mó, NHỰA ra tay ». 


Chất nhựa dẻo khoa-học có hơn chỗ là tuy được mân-mó nhưng 
không dính tay và có nơi người ta đã dùng nó đề đúc những bộ. 
phận nhân-tạo có thê đóng cọc được. Vì thế Hồ.Xuân-Hương đã tiên- 
tri dặn trước : 


« Quân-tử có thương thì ĐÓNG CỌC ›. 


Chất tạo-hình lúc còn nóng thì mềm nhũn có thề chảy như sáp, 
có thề đúc được. Vậy thì phải có nhiều khưuên đủ mọi hình đề phù 
hợp với vật chế-tạo. Khuôn của Hö-Xuản.Hương có chỗ đặc-biệt là 
khuôn còn méo như nàng đã diễn tá một cách linh động : 


‹ Giữa ín chiếc bích KHUÔN CÒN MÉO, 
Ngoài khép đôi cung cánh thực khòm s. 
(Vấn Nguyệt) 

Vả lại khi muốn làm chất nhựa chảy mềm đề đồ vào khuôn 
thì phải có lò. Hiện nay mọi thứ lò đều thuộc kỹ-thuật tối-tân, có 
năng-xuất kỹ.-nghệ, Hà-Xuân-Hương cách đây gần zoo nắm chỉ có 
biết lò tạo-hóa cho nên trong ‹ Câu đối Tết đán cửa nhà » có về dưới 
như sau ; 

« Sáng mồng một mở LÒ TẠO-HÓA, ngỏ toang rd, 
cho thiếu-nữ rước xuẩ¡ 0ô ». 

Trong phương-pháp đúc ép, khi chất tạo-hình đã đồ vào khuôn, 
thì khuôn phải được ních chặt lại đề chờ đến lúc nguội, vật đúc 
sẽ không biến-đạng, rõ như trong lời văn của về trên cùng một 
câu đối Tết : 

« Tối ba mươi, khép cánh càn-khôn, NÍCH CHẶT LẠI, 
hkẻo ma-vương đưa quÌ tới ». 


Có khuôn, có lò, nhưng cũng cần có tài-nghệ luyện chất tạo- 
hình ra vật-dụng hữu-ích. Lúc xưa nghệ-thuật có tính cách thủ- 
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công, cho nên cần được bàn tay khéo léo biết bóp nặn cho đúng 
kiều. Nhà văn lãng-mạn nghĩ đến thân-phận chất nhựa dẻo bị dày- 
vò theo sở-thích của người thợ nên đã phú cho nó một linh-hồn, 
đúng theo nhán-hình thuyết (anthropomorpbisme) đề bộc-lộ một tỉnh- 
thần bất-khuất troíg một thân-phận hầm-hiu : 
« Rắn nát mặc đầu tay BÓP NẶN, 
Mà em oẫn giữ tấm lòng son ›. | 
(Bánh Trôi Nước) 

Khi nặn hình, người thợ (ất-nhiên phải biết thầm-định kích- 
thước và hình.-thù của các vật, mỏng dày hay rộng hẹp tùy theo tài 
khéo-léo : 

‹ MỎNG DẦY chừng ấy thành ba góc, 
RỘNG HẸP nhường nào cắm một cây »s, 
(Cái Quạt Giấy) 

Và lại lúc chất tạo-hình còn mềm do sức nóng thì sự thay hình 
đồi đạng theo một khuôn-khồ nào đó rất dễ đàng, cho nên người 
thợ phải biết tính-toán cân-nhắc, phành ra, khép lại đừng đề so-le, 
hay chỗ thừa chỗ thiếu, đề cho đến lúc nguội thì vật tạo-hình sẽ 
được thành hình vĩinh-viễn. Nếu mà : 

u PHÀNH RA ba góc da còn móo, 
KHÉP LẠI đôi bên thịt vẫn thừa ». 
(Cái Quạt Giấy) 
thì tất nhiên thủú-khoa tạo-hình chưa được tính luyện. 

Tuy là mọi vật được tạo-hình theo lề-lối tiều công-nghệ, nhưng 

tiêu-chuần phải được tôn trọng, làm sao mà : 
‹. RỘNG HẸP, NHỎ TO, vừa vặn cả, 
NGẮN DÀI, KHUÔN KHỒ, vẫn như nhau ›. 
(Dệt Vải) 
thì nghệ-thuật mới thẳnh -công, 

Bấy nhiêu \ dẫn-chứng, qua những danh-từ và lời văn hồn- 
nhiên nhưng độc-đáo, có khuynh-hướng bình-dân, ít dùng từ-ngữ 
hắn.việt, ta nhận thấy Hồ-Xuán-Hương đã là một nhà văn tiên-phong, 
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hướng dẫn văn-chương từ địa-hạt tình.tứ qua phạm-vi tả;chân khoa- 
học. Thời bấy giờ, tao-nhân mặc-khách ai đã đoán được cái mầu- 
nhiệm của những bài thơ mà người ta chỉ cho là có tính-cách lẳng. 
lơ và trào-phúng. 

Hồ-Xuên-Hương đã tiên-thức một văn-minh của thời-đại tạo- 
hình chất, tượng-trưng cho thế-kỷ thứ XX. 

Về phương-diện thuật-ngữ, Hồ-Xuán-Hương đáng được gọi là 
Tồ-Sư của văn-học tạo-hình. 
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Phỏng theo bài « Đảnh cờ người » 
của HỒ-XUÂN-HƯƠNG 


Œ) 
(2) 
@) 
4) 
(5) 
(6) 


HỘI-THẢO DANH-TỪ 


<ÍYquuễn-ä ùab-Cát 


Ngày thứ Bỏy theo điều định trước, 

Quí Hội-viên mở cuộc danh-từ. 

Hẹn rởng đấu lý cho nư, 

Hãm phòng lạnh khư-khư lòm việc. 

Nào sóch vở bày ra cho hết, 

Đề các Ngài quyết-liệt khảo tra. 

Ông Chủ -Tịch, ('} vốn tài ba, 

Ẩm -Dương (°) biện-Hộ (0) Bào (!) ra mách nước, 
Thoạt mới vô, lồn khân thủ -tục. 

Điệm sơ quoa cóc mực linh -tỉnh, 

Rồi thư-thỏ sắp đặt chương-trình, 

Duyệt lại các ngữ-danh đã ngốy. 

Còn chưa chịu, cụ Đồ (°} lật giấy, 

Cồm bút son, vẽ quấy vòi que, 

Các em (°) ngớ ngàn tò-te, 

Hết nước cõi đành lè ra ván. 

Xem tưởng chán, chẳng ơi thấy chón, 
Lòng hy-sinh quả đáng tuyên công. 

Danh -tờ xây đắp non sông, (7) | 
Kiên-tâm soạn-thỏo khai-thông mọi ngành. 





G.S. Lê-Văn-Thới, Chủ-Tịch. 
G.S. Nguyễn-Văn-Dương Phó Chủ-Tịch. 
G.S. Phạin-Hoàng-Hộ ~_ - 


G.S. Bùi-Xuân-Bào = 
G.S. Nghiêm- Toản. Nho-gia 
Các Hội-viên trẻ. 


-_ (ỉ) « Nước ta m+i sau hay hay đở cũng ở như chữ quồc-ngữ- ›s. 


(Nguyễn-Văn-Vĩnh) 


CĂN -NGUYÊỀN DANH-TỪ KHOA - HỌC () 


(tiếp theo) 


LÊ-VĂN-THỚI và NGUYỄN-VĂN-DƯƠNG 


AQUA-, AQU()- La-tinh agua, nước. 


Äquaplane, rn. 
Lt. qaqgua, nước +- pÌa- 
ñư$s, cùng một mực 


Âquapuacture, f. 
Lt. qgua, nước -+ punc- 
tura, sự chích 


Aquarelle, f. 
Y-đại-lợi acquarella, màu 
hòa nước < acqua, nước 
< Lt. qgưua, nước 


Aquarium, m. 
Lt. aguarrium, thùng chứa 
nước <ˆ qua, nước 


Thủy 
2 


Aquaplane, n. Tấm thủy -bình 


Â quapuncture, Y. Sự thủy-châm 


n. 

Aquarclle, t. Màu thủy-thái ; 
thúy-thái-họa 

Âquarium, n, Thùng nuôi cá 


(1) Xem DưanÁ-từ Chuyến-môn, 1972, 6, 1ã ; 1973, 7, 21; 1974, 8, 25. 


Äquatinte øu 
aqua-tinta, Í. 
V-đại lợi acqua  tĩnta, 
nước nhuộm : acqua << 
Lt. @@ua, nước, và tinta 
< Lt. tỉnctus, sự nhuộm 
Ẩquatique, 4. 
Lt., aquaticus, thuộc 
nước, sống trong nước 
< qua, nước 


Âqueduc, m. 


Lt. 4gwdfductue, quyền 


dẫn nước vào đồn điền 
của mình, ống dẫn nước 
< aquđe, thưộc-cách của 
qua, nước +- ductu:, 
sự dẫn, ống dẫn - 


-Äqueux, 4 
Lt. đguosus, có nhiều 
nước, ướt, như nước < 
aqud, nước 


Äquiculture, f. 

Lt. qqua, nước -+ cuỈ- 
turđ, sự trồng -trọt, canh - 
tác << cưỈtus, sự sẵn sóc, 
tròng trọt, canh.tác < 
cuÌtus, phân-từ quá khứ 
của coỈere, trồng trọt, 
canh-tác 


Aquifère, 2. 
Lt. qgua, nước + ƒerre, 
mang 


(1) Lu i‡., chạtn khắc. 
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Âquatint, n. Phép thúy-lu; 
bản thủy-lu (‡) 


Aquatic, 2. Thúủy-sinh 

Aqueduct, n. Cống nước; thủy- 
đạo 

Aqueous, 4. Có nước 


Aquiculture,or — Thủy.canh 
aquaculture, n. 


Âquiferous, a. Tiích-thủy 
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Äquosité, f. Aquosity, n, 
Lt. aguosus, có nhiều 
nước, ướt, như nước <“ 
qua, nước 


Tảnh có nước 
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ARACHN(O)- Hy-lạp arakhnê, con nhện. 


Arachnéen, 3. 
HI. arakhnẻ, con nhện 


Arachnides, m.pl. 
HI. arakhnẻ, con nhện 


Arachnidisme, m. 
HI. arakhn¿, con nhện 
+ tiếp-vi-ngữ -iene < 
La-tnh -ismus, Hy-lạp 
-isnos, chỉ rnột trạng- 
thái bất-binh-thường 


Arachnodactylie, f. 
HI. arakhnẻê, con nhện —— 
đaktulos, ngón của tay 
chân 


Arachnoide, f. 
H1. arakhn¿, con nhện 
+ etdos, hình -trạng 


Arachnoidite ou 
arachnitis, f. 
HH. arakhnẻ, con nhện -+ 
eidos, hình-trạng -- tiếp- 
v.ngữ y.học -ứe < 
tiếp-vi-ngữ Hy-lạp -iti, 
chỉ sự sưng, viême 
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Arachnoid, a, 


Arachnids, n.pl. 


Arachnidism ør 
atachno¡idism, 
n. 


Arachnodactyly, 
n. 


Àrachnoid n, 


Àrachnoiditis or 
arachnitis, n. 


Trithà Trí 
la YỆ - ta 


ĐỘNG. Thuộc loài 
nhện, thuộc loài 
trÌ-thù ; giống như 
mạng nhện 

ĐỘNG. Loài nhện, 
loài tri-thù 


Y. Bịnh tri-thù, 
bịnh nhện cắn 


Y. Chứng ngón 
nhện, tật ngón 
nhện 


ĐÔNG.Y. Tri-võng 
tmạc, tri-mạc 


Y, Tri-võng-mạc. 
viêm, tri-mạc- 
viêm 
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ARBOR(Q)- La-tinh arbor, aröori, cây. 


Thụ 
3 
Arborescent, a. Arborescent, a. Thụ-hoá 
Lt. arÖorescens, phẦn-từ 
hiện-tại của arborescere, 
thành cây <( aröor, cầy 
Arboriculture, f. Arboriculture,n. NÔNG. 
Lt. arBor, arboris, cây -+- Khoa trồng cây 
cultura, sự trồng 
Arborisation, f. Arborization,n. Sự thụ-trạng-hoá 


Lt. arbor, arboris, cây -+ 
tiếp - vi - ngữ -ation <⁄ 
tiếp -vi-ngữ La-tinh 
-d‡i0o, ~-đtioni;, dùng đề 
biến một động-từ thành 
một danh -từ và có 
nghỉa : r. một hiện- 
tượng hay một sự kiện 
đang trở thành, đang 
xảy fa; 2. kết-quả của 
sự kiện nầy 
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ARCH(É) Hy-lạp arkh¿, nguyên-thúủy, nguồn-gốc, sự khởi đầu ; 
cầm đầu, cai-trị. 


Nguyên 
§ 
Archégone, m. Archegonium,n. “"THỰC. Nguyên. 
Tân-La-tinh ar€ehegonir- noãän.cơ 
un << HI. arkhegonos, 
ban sơ, nguyên-thủy < 
arkhê, khởi đầu + 
gonos hoặc gonê, sự sinh- 
sản, nòi giống 
Archentéron, m. Archenteron,n. ĐỌNG. Nguyên. 
HI. qarkhê, khởi đầu, tràng 
nguyên.thủy -+ entcron, 
ruột 
Archéspore, f. Archespore, or THỰC. Nguyên. 
HI. arkhê, khởi đầu + archesporium, bào-tử 
spora, hột giống n, 
Archétype, m. Archetype, n.  Nguyên-kiều 


Lt. archetypum << HI. 
arkhêtupos < arkhê, khởi 
đầu, nguyên -thủy -++ 
tupos, chữ khắc, chữ, 
kiều-mẫu 
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ARCHÉO- 


Archaique, a. 


HI. arkhaikos <ˆ qrkhai- 


0$, Xưa, cồ 


Archéologie, f. 
HI. arkhaiologia <  ar- 
khaios, xưa, cồ -+ Ìogos, 
sự luận, sự học 
Archéopteryx, m. 
HI. arkhaios, xưa, cồ -} 
pterux, cánh 


Hy lạp arkhaios, xưa, cồ, 


Archaic, a. 


Archaeology or 
archeology, n. 


Archaeopteryx, 
n. 


Xưa, cö 


Khảo~-cô-học 


Cồ-điều (thủy-tồ- 
điều) 
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Cả 


1u2 
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ARCHI-, -ARCHIE Tiếp-đầu-ngữ Hy-lạp arkhi- < arkhos, người 
cầm đầu, có nghĩa cầm đầu, đứng đầu, chánh, chủ. 
yếu, trên hết, thượng đẳng. 


Archange, m. 
Hậu-Lt, grchangelus </ 
HÌ. arkhaggelos </ ar- 
khi-, đứng đầu, thượng- 
đẳng -- aggelos, sử-giả, 
thiên-thần 


AÄrchevêque, m. 
Lt. archiepiscopus < HI. 
arkhiepiskopot < arkhi- 
đứng đầu -—— episkopos, 
giám-thị 


Archicarpe, m. 
HI. arkhi- đứng đầu -++ 
karpos, quả 


Archidiacre, m. 
Lt, archidiqconus <  ar- 
khidiaÈonoas << arkhi- 
đứng đầu, thượng- đẳng 
+  điakonos, người 
phụng- sự, giáo-chủ 


Archiduc, m. 
Hì. arkhi- đứng đầu, 
thượng-đẳng + danh- 
từ dưc < Lt. dux, đucis, 
người cầm đầu 


Architecte, m. 
Lt. architectus < HÌ. ar- 
khitektôn, kiến-trúc-sư 
< arkhi- đứng đầu -+ 
tektôn, thợ làm sườn 
nhà, thợ | 


Ârchangel. n, 


Archbishop, n. 


Archicarp, n. 


Archdeacon, n, 


Archduke, n, 


Átrchitect, 1. 


TÔN. Thượng- 
đẳng thiên-sứ 


TÔN. Tồng-giám- 
mục, Tồng-chủ- 
giáo 


THỰC,. Nguyên- 
quả 


TÔN. Tồng-trợ-tế 
(phó-chú-giáo) 


Đại-công, thân- 
vương 


Kiến-trúc-sư 
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Architectonique, 4. Architectonic,a. (Thuộc) thuật kiến- 
Lt. architectonicus < HỊ. trúc 
qrkhitektonikê, thuộc 
thuật kiến - trúc < 
jqrkhi., đứng đầu -+ 
tektôn, thợ làm sườn 


nhà, thợ 
Architectonique, f. Architectonics, Thuật kiến-trúc 
Lịt, architectonicus < HI. n. pìÌ. 


arkhttektonikê, thuộc 
thuật kiến-trúc < drkhi.. 
đứng đầu + (eÈktôn, 
thợ làm sườn nhà, thợ 


Monarchie, Í. Monarchy, na. Quân-chúủ 
Lt. monarchia < HI, 
monarkhia < monarkhos, 
cai-tr một mình < mo- 
nos, trột mình + arkhos, 
người cầm đầu << ar- 
khein, chỉ-huy, cai-trị 


Patriarchie, f. Patriarchy, n. Tộc-trưởng- trị 
HÌ. patriarkhia < patri- 
arkhês, tộctrưởng < 
Ppatria, gia-đình, gia-tộc 
< patêr, cha + arkhos, 
người cầm đầu <ar- 
khein, chỉ-huy, cai-trị 
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AREN(A)_— La-tinh arena, (hoặc hareng) cát ; bãi cát ; vũ đài, sa- 


trường, 


Arénacé, a. Ârenaceous, 4a, 
Lt. arena, cát 


Arène, Í. Arena, n, 
Lt. arena, cát, bãi cắt, 
vũ-đài, sa-trường 


Arénation, f. Arenation, n. 
Lt, arena, cát -+- tiếp- 
vi-ngữ -daton << tiếp- 
v-ngữ La.tinh -afo, 
-afonis, dùng đề biến 
một động.từ thành một 
danh-từ có nghĩa: r. 
một hiện-tượng hay 
một sự kiện đang trở 
thành, đang xảy ra ; 2. 
kết -quả của sự kiện 
nầy 
Arénicole, a. Arenicolous, 4. 


Lt, arena, cát -+- colere, 
ở 


Sa 
ỳ 


(Thuộc) cát, có chứa 
cát 


Vũ-đài, sa-trường 


Y. Phép sa-dục 


Sa-sinh 
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ARÉO- Hy-Lạp đrdios, mỏng, mỏng -manh, thưa, không trù-mật, 


không nặng. 


réomètre, m. 
HI. araios, mỏng-manh 
-+ metron, sự đo 


Aréométrie, f. 
HÌ, araios, tmmỏng-manh 
-E -metria < metron, sự 
đo 


Âr éostyle; mm, 
Lt. ardaeoséyloas << HI. 
araiostulos, có cột cách 
nhau rất Xa < đrdios, 
thưa -}- sulos, cột 


Âréosystyle, m. 
HI. araros, thưa -+L- sun, 
cùng nhau -k s(uios, cột 





(1) Sơ #8, thưa, xa, 


Âreometer dr 
araeomcter, n, 


Âreometry, n. 


Âreostyle or 
araeostyle, n, 


Âreosystyle or 
Aaraeosystyle, n. 


LÝ, Phù-kế 


LỶ. Phép phù-kế 


KIẾN. Sơ-trụ (1) 


KIẾN. Sơ-liên-trụ 
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ARÉO- Hy-lạp Arê: (thuộc -cách : Areøs), tên vị thần chiến-tranh. 
Người La-Mã gọi vị thần nầy là Mats. 


Aréopage. m. Areopagus, n. Cồ-Hy pháp -đình(1). 
Lt. dareopagun  <<{ HỈÌ. Bác-học-viện 
Aretos pagos, cái đồi của 
thần Arês << Arefos, 
của thần Ârê$, và p2ÿus, 


đôi 
ẨAréotectonique. f. Âr€ot€ctonics, BINH. Thuật công- 
HI. AÁrês, thần chiến- n. thủ thành-lũy ; 


anh +  tektontkê < 
tettonikos < tektôn, tek- 
tonos, thợ làm sườn 
nhà, người xây cất 


(1) Tục truyền rằng chính tại đồi Arès nầy, fòa-áa Hy-lạp đã tha 
bồng Oreste về tội giết mẹ là Clytemnestre (đề trả thù cha lá 
-Àgamemnon). 
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ARGYR(O) Hy-lạp arguros, bạc. 


Ngân 
4. 
Ârgyrie ou Argytia or Y, Chứng nhiễm-bạc 
ârgyrose, Í. AFEYri2S1S 0r 
H. arguros, bạc 3FBEYfiOSiIS 0F 
argyrism, n, 
Ärgyrisme, f. Ârgyrism, n, Y. Định bạc 
HÌ. arguros, bạc -++ tiếp- : 
vi.angữ -ieme << La- 
tính -me, — Hÿy - lạp 
-ismos, chỉ một trạng- 
thải bất-bình-thường 
Ârgyrodite. í. Argyrodite, n, KHOÁNG. Ârgiro- 
HI.  argurôdês, chứa đít (1) 
nhiều bạc <X arðuros, 
bạc 
Argyrophile, a. Argyrophil, ør Y, SINH. Thân.bạc 


HÌ. arguros, bạc — phíl- argyrophile, a. 
ein, yêu, thích 


(1) Argirodit là một quặng chửa bạc, germanium và lưu-huỷnh 
Ag,Ge§, 
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ARITHMO-, -ARITHME Hy-lạp arithmos, số, 


Số 
#« 
Arithmétique, Íf. Arithmetic, n. Số- học 
Lt. arithmetica << HL. 
arithmetike  (') thuật 
đêm, số-học <⁄ a7:thmê- 
tkos,, thuộc về số, về 
đếm << artthmein, đêm 
< arithmos, số 
Arithinomancie 0u Arithmomancy Thuật số-bốc (a) 
arithmancie, Í. or arithmancy, 
HI. arithmos, số -—- man- n. 
teỉa, sự bói: ` 
Logarithme. m. Logarithm, n. Logarithm, đối-số 


Tân-La -tinh logarithmus (3) 
< H. iogos, sự tương- 

quan, tỉ-lệ -} aritÄmos, 

số 


(1) Nói cho đúng hơn, aritkmêétkê là chữ vắn-tắt của hé arithmêtikê 
tekhnê ( j œ<c.=n TiXn" TÊXnN ), như Platon đã dùng trong 
« Chánh-thể Cộng-hòa », có nghĩa kỹ-thuật đến, số-học. 
(2) Bỏc Ả, bói 


(3) Đôi ‡#† , đáp lại, ứng với, 
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ARRHEN(O)- Hýy-lạp arrhên, giống đực. 


Hùng 
3â 


Arrhénite, f. Arrhenite, n, KHOÁNG. Arcnit 
HI. arrhên, giống đực 
-+- tiếp-vi-ngữ -we << 
tiếp-vĩ-ngữ La-tinh -ftg, 
-ifec hoặc Hy-lạp -it£€s; 
chỉ một sản-phầm, một 
khoáng-vật, v.v. 


Arrhénoblastome, m.. Arrhenoblastoma, Y. Bướu hùng-sơ- 

HI. arrhên, giống đực + n. | bào 

blastos, mầm ~++ tiếp-viĩ- 

ngữ y-học -ome | < 

tiếp - vĩ - ngữ Hy- lạp 

-ôma, chỉ những bịnh 

bướu độc, bịnh tân-tạo 

(ung -:hư) 


Arrhénotoquie, f. ơu Arrhenotoky,n. SINH. Sự hùng. 
arrhénotokie, f. sinh 
HI. arrhên, giống đực + 


-t0okos, sự sinh 


11u 
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ARTERI(O)— Hy-lạp artêria, động-mạch, Danh-từ artêria có lễ do 
aêr, không-khí -} (êrein, giữ, vì thưở xưa các y-Sĩ 
cho rằng động-mạch có chứa không -khí. 


Ârtère, f. 
HI. artria, động-mạch 
Ârtériectasie, f. 
HI. artêria, động-mạch 
— €Ètdšs¿S, sự nở 


ÂÄrtériectomie, f. 
HI. artria, động-mạch 


+ €ktôm, sự cắt bỏ < 


ektemaein, cắt bỏ, cắt 
rời fa 


Artériectopie, Í. 
HI. artÊria, động-mạch 
-- £@ktopos, ngoài chỗ, 
ngoài vị-trí < ék, ở 
ngoài + £opos, chỗ, vị- 
trí 


Ãrtériel, a. 
HI. artêria, động-mạch 


Ẩrtériogramme, m. 
Hì. artêria; động-mạch 
+ gramma, chữ viết, 
đấu hiệu 


Artériographie, Í. | 
-HI. artêria, động-mạch 
+ graphem, viết, ký 


Ârtériole, ' f. 
Tân - La - tính arteriola, 
súc-tiều-từ của đr†erid, 
động-mạch <HÌ. artê- 
ria, động-mạch 


Ârteria or 
artery, n, 


Àrtertectasia or 


ârteri€CtAaSiS, n. 


Ârteriectomy or 
arterectomy, n. 


Ârteriectopia,n., 


Àrterial, a. 


:Ârteriogram, n. 


Ârteriography, 
n‹ 


Ârteriola ør 
arteriole, n, 


Động -mạch 
LÊ JÂ. 


SINH, Y, Động- 
mạch 


Y, Động -mạch- 
trướng 


Y. Thuật thiết-đoạn 
động-mạch 


Y. Động-mạch sai. 
vị 


Y. (Thuộc) động- 
mạch 


Y. Động-mạch-đề 


Y. Phép động. 
mạch-ký 


Y, Tiều.-động -mạch 
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Artériolithe, m. 
HI. artêria, động-mạch 
+ lithos, đá 


Artériologie, f. 
HÌ. artría, động-mạch 
+ logos, sự luận, sự 
học 


Artériopathie, Í. 
HI. artêrta, động-mạch 
+ pathos, bịnh 


Artériorraphie, f. 
HIL. ariêria, động -mạch 
-+— rhaphê, sự khâu 


Artériosclérose, f. 
HI. artêrra, động-mạch 
-+ sÈÌêros, cứng 


Artériothérapie, Ý. 
HI. artêria, động-mạch 
-+- therapeid, sự sắn-sóc, 
sự chửa trị <⁄ therapeu- 
ein, sắn-sóc, chửa-tr‡ 


Artériotomie, f. 
HI. artêria, động-mạch 
-+- tomê, sự cắt, sự thiết - 
kha << £emnein, cắt, 
thiết-khai 


Artárite, f. 
HI. artêria, động-mạch 
+ tiếp-vĩ-ngữ y -học -ite 
< tiếp.vingữ Hy-lạp 
-1H$, chỉ sự sưng, viêm 


Arteriolith, n, Y. Động-mạch kết. 


thạch (sạn-động- 
mạch) 


Âtteriology, n. Y.  Động-rnạch-học 


Ảrtertopathy, n, Y. B,ịnh động-mạch 


Arteriorrthaphy,  Y. Thuật khâu 
n. động-mạch 


Arteriosclerosis,  Ý. Động-mạch 
n. ngạnh-hoá 


Ârteriotherapy, Y. Động-mạch liệu- 
n. ` pháp 


Âtrteriotomy,n. — Y. Thuật thiết-khai 
động-mạch, thuật 
mồ động-mạch 


Ảrteritis, n, Y. Động-mạch-viêm 
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ARTHRO- Hy-lạp arthron, chỗ nối, khớp, khởớp-xương. 
Trước một nguyên-âm, arthr- 


Quan-tiết Tiết 


Mẹ?» 
Arthralgie, f. Atthralgta, an. Y. Quan-tiểết-thống 
HI. arthron, chỗ nối, 
khớp + algos, sự đau 
Arthrectomie, Í. Arthrectomy, n.  Ý, Thuật thiết-đoạn 
HI. arthron, chỗ nối, quan-tiết 
khớp -+ ektomẻ, sự cắt 
bỏ < ekfemnein, cắt rời 
ra, cắt bỏ 
Arthrite, f. Arthritis, n. Y. Quan-tiết-viêm 
Lt. arthritis, bịnh thống- 
phong (goutte) <⁄ HI, 
đrthrtts, bịnh thống- 
phong <⁄ arthron, chỗ 
nỗi, khớp -+- tiếp-vĩi- 
ngữ y-học -ie < tiếp- 
vi-ngữ Hy-lạp -itfs, chỉ 
sự sưng, viêm 
Ârthritisme, m. Arthritism, n. Y. Tạng-phong-tiết 


Do danh-từ y-học arthrr- 
t mà ra (xem trên) -+ 
tiếp-vĩ-ngữ -isme <⁄“ Lt. 
-temus, HI, -tsmos chỉ 
những trạng- thái (1) 
không bình-thường 


(1) Arthritisme là một đanh-từ mới (tân-ngữ) do đanh-từ arrhrite mà 
ra, không có trong các tự-điền Pháp ở thế- kỷ 19. Được Hàn- 
Lâm-Viện Pháp thâu nhận vào năm 1932. 
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Arthrocentèse, f. 
HI. arthron, chỗ nối, 
khớp -} ken¿ein, chích, 
đâm 


Arthrodèse, f. | 
HI. arthron, chỗ nối, 
khớp + đ¿s, sự cột, 
buộc 


Arthrodie, f. 
HIH. arthrôđia, taột loại 
khớp đặc-b:ệt (một chi- 
phân cúa loại khớp 
xương đríarthr6sis của Y- 
sĩ Galien) (1) 


Arthrodynie, Í. 
HI. arthrcna, chỗ nối, 
khớp -†‡- odu :ê, sự đau 


Ärthroqène, 4. 
HI. arthron, chỗ nối, 
khớp -L geanân, sinh 


Arthroaramme, m. 
HI. arthron, chỗ nối, 
khớp -L gramma, chữ 
viết 


Arthrographie, f. 
HI. arthron, chỗ nối, 
khớp + øraphê, sự viết, 
sự vẽ < graphcin, viết, 
về 


ÀArthrocentesis, 
n. 


Arthrodesis, n, 


Atrthrodia, n, 


Arthrodynia, n. 


Arthrogenous, a, 


Ấrthropram, n. 


Arthrography, n, 


VY. Thuật châm 
quan-tiết 


VY. Thuật đóng 
quan -tiết 


ĐỘNG, Tiết artro- 


địa 


Y, Đau quan-tiết 


Y. Quan-tiết-sinh 


Y. Quan-tiết.đồ 


Y. Phép quan-tiết -k ý 


(1) Có tác-giả (thí-dụ, trong W/ebster's Neu Tuêntieth Century Dictionary 
0ƒ Eaglish Language, Second edition, The World Publishing Cottpany. 
Cleveland and New-york, 1968, trương 105) cho rằng arthrodia do 
arthron, khớp, và eiđos, hình dáng. Sự giai-thích nầy, theo chúng 
tôi, không được thổa-đáng, vì eiđos cho ra tiếp-vĩ-ngữ -eiđês 
(cán-nguyên của tiếp-vĩ-ngữ Pháp -otđe, và tiếp-vĩ-ngữ Anh -øiđ). 
Mặt khác, Galien dùng arthrỏdia chờ không đùng arthroeidê:. 
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Arthrologie, Í. Arthrology, n, Y. Quan-tiết-học 
HI. arthron, chỗ nối, 
khớp — logos, sự luận, 
sự học 


Arthrolyse. Í. Arthrolysis, n. Y. Quan.t:ết-giải 
HL arthron, chỗ nối, 
khớp + lusis, sự giải, 
sự tan << lưein; giải, tan 


Arthropathie, f. Arthropathy,n.  Y., Bịnh quan tiết- 
HI. arthron, chỗ nối, 
khớp + patXos, bịnh. 


Arthrophyte, m. Arthrophytc, n. Quan-tiết-thực-vật 
HI. arthron, chỗ nối, 
khớp -L phufon, cây cỏ, 


thực-vật 
Arthroplasie ou Arthroplasty,n. — Y, Thuật chỉnh-hình 
arthroplastie, f. quan-tiết 


HI. arthron, chỗ nối, 
khớp -- -pÌastia < pÌas- 
(os, được làm thành 
hình < pÏasein, tạo- 
hình 
Arthropodes. m. pl. Arthropod, n. Tiết-túc 

HI. arthron, chỗ nối, 
khớp + pous, podos, 


chân 
Arthrose, Í. Arthrosis, n, Y. Bịnh quan-tiết 
HI. arthron, chỗ nối, hư 


khớp ~+- tiếp-vi-ngữ y- 
học -ose < tiếp-vi-ngữ 
Hy-lạp -os, chỉ những 
trạng -thái bất .bình- 
thường, đau ốm, Nghĩa 
Y-học : chỉ những bịnh 
kinh - niên hoặc những 
bịnh không viêm-tính 
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Arthrospore, f. 
HI. arthron, chỗ nối, 


khớp + spora, hột 
Arthrostomie. f. 

HI. arthron, chỗ nối, 

khớp -+- sfomoun, tạo 

một cái lỗ, tạo một cái 

miệng < stoma, miệng 


Arthrotomie, f. 
HỊ. arthron, chỗ nốt, 
khớp —+ (omê, sự cắt < 
temnern, cắt 


Arthrospore, n, 


Arthrostomy, n. 


Arthrotomy, n, 


I1 


THỰC., Tiết-.bao-tử 


Y, Thuật thông- 
khầu quan-tiết 


Y. Thuật thiết-khai 
quan-tiết, thuật 
mồ quan-tiết 
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ASTER()-, ASTER(O)- Hy-lạp astêr, asteroi ngôi sao, 


Äster, T1. 
HI., as£êr, ngôi sao 


Ãstérie, Í. 
HH. as(êr, ngôi sao 


Ästérion, m. 
HH. asfêr, ngôi sao 


Ästérisme, m. 
HI  asterimos, sự ghi 
đấu bằng ngôi sao < 
asterizein, gh:ì đấu bằng 
ngôi sao < đstr, ngôi 
Sa0 


Ästérisque, m. 
HI. asferiskos, ngôi sao 
nhỏ << astêr, ngôi sao 


Ãstéroïide, m. 
HI. azteroetd¿t <Í dstếr, 
ngôi sao — -etđês<eiday, 
hình dạng 


Äster, n. 


Âst€rlas, n, 


Asterion, n. 


Âstcrism n, 


Àsterisk, n. 


Àsteroid, n. 


Tỉnh 


Lá 


.TẾ.-BÀO, Thề sao, 


tỉnh-the 


THỰC. Cây thuy. 


cúc 


Động, Hai-tinh 


CƠ -THỀ. Tháp 
sao, Tinh-điểm 


THIÊN. Tinb-quần 

KHOÁNG. Tinh. 
hình 

ẤN-LOÁT. Tính- 
quần 


Dấu hình sao, dấu 


sao 


Tình-trạng 
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ASTRO- Hy-lạp đsron, ngôi sao, sao, tinh-tú, thiên -thề, 
Trong danh-từ kết-hợp, œtro- có nghĩa : 
Í. “Trong thiên-vần-học, thuộc ngôi sao, như trong astrophy- 
sique, thiên -thề-vật-lý-học. 
2. Trong sinh-học, thuộc xạ-thề, như trong defrosphère, tính- 


cầu. 
Tỉnh 
. 
Astroblaste, m, Astroblast, n, SINH. Tinh.phôi, 
HÌ, a:tron, ngôi sao + tinh-sơ-bào 
bÌastos, mẫm 
ÃÄstrobiologie. Í. Astrobiology,n.  Tỉnh-sinh-học 
HI. astron, ngôi sao -- 
bios, sự sống -++ Ì2gøs, sự 
luận, sự học 
Âstrocyte, m. Astrocyte, n, Y. Tinh-bào 
HÌ, astron, ngôi sao 
ku‡os, tế-bào 
Âstrocytorne, m. Âstrocytoma,n.  Y. Bướu tíinh-bào 
HI. agtron, ngôi sao + 
kutos, tế-bào -+- tiếp-vi- 
ngữ y-học -ome << tiếp. 
vì-ngữ Hy -lạp -ổma 
ch: bịnh bướu độc, bịnh 
tân- tạo (ung-thư) 
Astrolabe, m. Astrolabe, n, THIÊN, Kiếng trắc. 
HI. astrolabon <“ astron, tinh 
ngôi sao + lạmbanein, 
lấy 
Astrologie, f. Astrology, n, Chiêm -tinh .thuật 


HI. astron, ngôi sao -+- 
logos, sự luận, sự học 
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Ästrométrie, £. Astrometry, n, THIÊN, Phép tính- 
HI. astron, ngôi sao + kế, phép trắc-tinh 
metron, sự đo 


Âstronaute, n. Âstronaut, n. Hành.-tinh -gia 
HI. astron, ngôi sao — 
ngutês, người thủy -thú, 
người đi biền < naưus, 


thuyền 
Âstronautique,fÍ. Ástronautics, Hàng-không hành. 
HÌ tron, ngôi sao + mì. pÌ. tinh-học 


nautkos, thuộc sự đi 
tàu, thuyền, hàng-hải 
< nautê, người thủy- 
thủ, người đi biền < 
naus, thuyền 


Astronef, m. (Space-ship, n.) Tình -thuyền 
HI. đstron, ngôi sao -+ 
Pháp neƒ, thuyền () < 
Lt. nauis, thuyền 


Astronomie, Í. Âstronomy, n. Thiên-văn-học 
HÌ astron, ngôi sao -+ 
ñomos, luật 

AÄstrophotographie, Í. Astrophotogra- “THIÊN, Tinh-ảnh- 
HÌ. astron, ngôi sao + phy, n, ký 


phôs, phôtos, ánh -sảng —— 
graphein, viết, ký 


AÄstrophysique, Í. Astrophysics,n,  Thiên-thể-vật-lý- 
HI. astron, ngôi sao — pi. học, tinh-vật-lý-học 
phusis, thiên-nhiên 


AÄstrosphèere, Í. strosphere, n. TẾ-BÀO. Tinh-cầu 
HÌ, astron, ngôi sao + 
sphaira, quả cầu, bầu 


(1) Nghĩa thuyển được dùng trong ngòn-ngữ Pháp từ thế-kỷ thứ 11 
đến 16. 


CĂN GƯYÊN DANH-TỪ KHOA-HỌC 119 


ATEL(O)- Hy-lạp atiês, không đầy-đủ, không hoàn-toàn < đ-, 
không + £eleios, đầy-đủ. 


Atélectasie, f. Atelectasis, n, Y. Sự khiêm-trướng 
HL. œ£zlês, không đầy- 
đủ -+- ektass, sự nới 
rộng, sự bành-trướng 


Ateléiose. ou, Ateleiosis, or Y, Trạng-thái bất- 
atéliose, f. Aateliosis, n. toàn 

H. atelsôsis sự không 

hoàn-toàn < a£elês, 

không hoàn-toàn 


Atélencéphalie, f. Atelencephalia,n. VY. NÑão-bộ bất-toàn - 
HI. atelês, không đầy đủ. | 


+- egk2phalss, não-bộ 


Atéloprosopie, f. Ateloprosopia,n, Y. Tật diện-bất- 
HÌ. a£øiê:, không đầy- đủ toàn 
~+- prosôpon, mặt 
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AUDI(O)- La-tinh audire, nghe, hoặc quđío, tôi nghe. 


Audible, a. Audible, a:- 
La-tinh trung-cồ audibi- 
lis có thề nghe được < 
.Lt. anđire, nghề 


Audience, Í. Âudience, n. 
Lt. qudientia, sự nghe 
< auđiens, phân -từ hiện - 
tại của quđire, nghe 


Âudiogramame. m. Âudiogram, n. 


Lt. quđire, nghe -}- grdin - 
ma“ chữ viết, đấu hiệu 


Audiologie, £. Audiology, n. 
Lt, qudire, nghe -+- HÍ. 
logos, sự luận, sự học 


Audiomètre ou Audiometer, n. 


eudimètre, m. 
Lt. quảire, nghe + HH. 
metron, sự đo 


Âudiovisuel, a. Auđiovisual, 3, 


Lt. andire, nghe + Hậu 

La .tình 9isualis </ Lịt. 

visus, sự thấy << viđere, 

thấy 

Âudiphone, m. Audiphone, n, 

Lịt. quđire, nghe -+— HI. 

phônê, tiếng nói, ảm. 

thanh 


Thính 
SA 


Có thề nghe được 


Sự câu-thính. Sự 
yết-kiến, thính. 
chúng 

PHÁP. Sự thầm. 
thính. 


Thiính-đồ 


Thính-học 


Máy thinh-kế 


(Thuộc) thính-thị 


Máy thính-Âm 
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Äuditeur, m. 
Lt. auditor, người nghe 
<< audire, nghe 


Auditif, a. 
Do La -tinh quditus, 
phân-từ quá -khứ của 
qudire, nghe 


Audition, íf. 
Lt. audio, thính-giác 
< auảdttus, phân-từ quá- 
khứ của audire, nghe 


Âuditoire, m. 
Lt. aquditorium,„ chỗ đến 
đề nghe <⁄{ quditorius, 
thuộc thính-giác < au- 
đire, nghe 


-Âuditorium, m. 

Lt, aquditorium, chỗ đến 
đề nghe << auditor‡um, 
thuộc thính -giác < 
qudire, nghe 


Âuditor, 1n. 


Âuditory, a. 


Âudition, n, 


Âuditory, n. 


Âuditorium, n. 


Thinh-giả 


Thuộc thính-giác 


Thính-giác 


Thinh-đường, 
Thinh-giả 


Thính-đường 
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AURI- La-tinh auri:, tai 


Nhi 
F 


Auriste, m. Âuri5t, n. Y. Nhi-khoa-gia 
Lt. quris, tai 


Auriforme, a. Âuriform, a, Hình tai 
Lt. đuris, tai -+- -ƒorrni3 
< jorma, hình 
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AURICUL- La-tinh aưricula (súc-tiều-từ của đurís, tài) tai nhỏ, 
vành tai, tai. 


Nhi 
kÌ 
ñuriculaire, á. Âuricular, 4. Y. Thuộc tai, thuộc 
Lít, quricularis, thuộc tai tâm -nhi 
< quricula, tai 
Auưricule, f. Âuricula, ti. ĐỘNG, Tiều.nhỉ 


Lt, quricula, tai nhỏ 
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AUTO- Hy-lạp au(os, tự, tự mìnn. 
Trong ngôn-nzữ Tây-phương hiện-tại 4u(o cũng là chữ 
viết tắt của automobile, xe hơi, xe ô-tô. 
Trước một nguyên-âm, qu¿ 


Tự 
ñ 


Âuto-agglutination. f. Âuto-agglutina- Sự tự-ngưng-tập 
HI, autos, tự + đanh- tion, n, 
từ aØgÌutination < Lt. 
aggÌutinatio < agglutina- 
re, làm dính lại, dán 
dính lạt < (ad-), đến, chỉ 
xu-hướng + gÌutinare, 
dân < giuten, chất keo 


Âuto-allumage, m. (Self-ignition, CƠ. Sự tự bắt-lửa 
HI. autos, tự + danh. n.) 
từ allumage < Lt. bình- 
dân aÌÌluminare < Lt. lu- 
minare, soi sáng, thấp 
sáng < luưmen, ảnh sáng 


utobiographie, f. Autobiography  Tự-truyện, tiều-sử 
HI. auto, tự + danh- a. tự-thuật 
từ biographie < HI, bio. 
graphia < HI. bios, sự 
sống, đời sống + gra- 
phein, viết 


Âutocatalyse, f. Âutocatalysis, HÓA. Sự tự-xúc. 
HI. auto, tự -- danh- n. tác 
từ catalyse < HI, kata- 
lusis, sự hòa-tan < kata, 
đi xuống + Ìusis, sự 
giải, sự tan 
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Âutochrome, a2. 
HI. antos, tự -—- khrôma, 
màu, sắc 


Âutochtone, n. 
HI. autokhthôn, sinh tại 
đất đó < autos, tự -+- 
khthôn, đất 


Autoclave, m. 
HI. autos, tự +- Lt. cla- 
vịs, chìa khóa (chỉ sự 
khóa kín) 


Âutocrate, m. 
HI. autokratês,: người 
cai-trị theo mình, nhà 
độc-tài < autos, tự mình 
-L krdtein, cai-tr{ 


Âutocratie, f. 
HI. aufoRrateie, quyền 
tuyệt-đối << qutokrdtẽ&s, 
người cai-trị theo mỉnh, 
nhà độc-tài : autoẽ, tự 
mình + kratein, cai-tr{ 


Autocritique, Í. - 
HI. awos, tự — đanh- 
từ critique < HI. kritikos 
< krinein, phán-xét 


Âutodétermination, f. 
HI. qutos, tự 3- đanh- 
từ đétermination << Lịt. 
đeterminato, sự định, 
sự quyết -định, sự 
cương- quyết 


Autochrome, a, 


Âutochthon, n. 


Âutoclave, n. 


Âutocrat, n. 


Âutocracy, aœ. 


Âutocriticism, 
n, 


(Self.đetermi- 
nation, n.) 


Tự-sắc 


Dân bản-thề. 
(thồ-dân) 


LÝ,HÓA. Nôi hấp 
kín 


- Nhà độc-tài 


Sự độc-tài 


Sự tự -kiềm -thảo 


Sự tự -quyết 
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Âutodestruction, f. 
HI. auto, tự + đdanh- 
từ đestrnction, sự phá- 
hoại <⁄ Lt. đestructiö, sự 
phá- hoại 


Autodidacte, m.. 
HI. auos, tự -} điảđasken, 


dạy, học 


Âutodigestion, f. 
HI. auto, tự + danh- 
từ đigestion, sự tiều-hóa 
<Lt. đigestio, sự phân- 
phát (Sự phân - phát 
dưỡng-chất cho toàn- 
thể, sự tiêu-hóa) 


Âutodrome, m. 
Auto, chữ viết tắt của 
automobồile, xe hơi + 
HI. drơmos, sự chạy, sự 
chạy đua 


Âutodyvna, a. 
HỈÌ. autos, tự -+ đunami:, 
lực 


Âutofécondation, Í. 
HI. antos, tự + danh. 
từ /ácondation, sự làm 
thụ-tỉnh, sự làm thự- 
thai < Lt. ƒecondare, 
làm phìi-nhiêu, làm thự 
tỉnh, làm thụ-thai 
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(Self-đestruc- 
tion, n.) 


Âutodidact, n, 


Autodigestion, n, 


Autodrome, n. 


Âutodyne, 4. 


(Self-fecunda- 
tion, a.) 


Sự tự phá-húủy, sự 
tự -hủy 


Người tự-học 


Sự tự -tiêu-hoá 


Trường đua xe hơi 


Tự-phách 


Sự-tự thụ-tính 
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Âutofermentation, Í. 
HI. antos, tự -}- danh- 
từ ƒermen¿ation, sự phát- 
dđiểu < Lt. - ƒermentnm, 
diếểu-tố <⁄/ ƒerwere, sôi 
lên 


Âutogamie, Í. 
HI. au(os, tự -- gamos, 
sự hôn-phối 


Âutogène, a. 
HI. antos, tự + genos < 
gennân, sinh 


Âutogenèse, f. 
HH. antos, tự -- geResis, 
sự sinh, sự khởi-nguyên 


AÂutograpbhe, m. 
Lt. aufographum < BỊ. 
qutogrophos, tự tay viết 
< antos, tự -+— grapẰcin, 
viết 


Âutographie, f. 
HÌ. antos, tự -- graphein, 
viết 


Âutogreffe, f. 
HI. auwøs, tự -+- danh- 
từ grefƒe, sự ghép, sự 
tháp < Lt. graphimm, 
mũi nhọn đề viết, con 
dao đề ghép << HI, 
#£raphb, . mũi nhọn đề 
viết, con dao đề ghép 


LSelf-fermenta- 
tion, n.] 


Âutogamy, n. 


Âutogenous, 4a, 


Âutogenesis, or. 


autogeny, n, 


AÂutograph, n, 


Autography, n, 


Âutoplasty, n, 
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Sự tự-phát-diếu 


'THỰC, ĐỘNG. Sự 


tự-giao-phối 
bệ Tự-sinh _ 
THỰC, ĐỘNG. Sự 


tự-sinh. Sự tự- 
phát-nguyên 


_Thú-bút 


Thuật in thạch-bản 


Tự-ghép 
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Autohématothérapie, ou. 

autohémothérapie, Í. 
HÌ, autos, tự -++- haïmd, 
haÈndfos, máu -+ thera- 
Ppeia, sự sẵn - sóc, SỰ 
chữa trị 


Âuto-induction, Í. 
HI. qutos, tự + đanh- 
từ tnduction < Lt. indđuc- 
to << tnductu, phân- 


động-từ quá khử của. 


tnducere, < in, tới -+- 
đucere, dẫn 


Auto-infection, Íf. 
HI, autos, tự -+- đanh- 
từ rnƒecton < Hậu La- 
tỉnh inƒecto <{ tnƒectus, 
phân-động-từ quá khứ 
của ¿nƒficere, thấm vào 
trong, nhuộm 


Äuto-intoxication, f. 
HI. aưfos, tự -+- danh- 
từ ïintoxication <Ã Lt, 
tn(oxicare, thụ-độc << ïn, 
ở trong -++- t0oxicare, 
ngấm chất độc 


Ñutolyse, f. 
HÌ. autos, tự -+ Ïusis, sự 
giải, sự tan 


Äutomatique, a4. 
HI. automatos, cứử-động 
một mình < aufos, tự 
trình ~+- (có lẽ) mateuein, 
ráng, ráng làm, hoặc 
maormgr, hay maiomdi, tôi 
tìm, tôi ráng 
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Autohemothe- Tự -huyết-liệu -pháp 
rapy, n. 


[Self-inducton, LÝ, Sự tự-cảm-ứnE 


n.] 


Âuto -infection, Y, Sự tự-nhiễm 
n. 


Âuto -intoxica- Y. Sự tự-thụ-độc 
tion, n, 


AÂutolysis, n, THỰC, ĐỘNG. 
Sự tự-giải 


Âutomatic, a, - Tự-động 
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Âutonome, a. 
HI, qautonomos, độc-lập 
< đu(09, tự -—- nomo$s, 
luật 


Âutophagie, f. 
HI. an¿os, tự -- phagein, 
án 


Autophyte, m. 
HI, awtos, tự -T— phuton, 
cây cỏ, thực-vật 


Äutopsie, Í. 
HI. autos, tự -E 0p$đGS 
sự thấy 


Âutophilie, f. 
HI. autos, tự -+- philein, 
thích, ưa 


Autophobie, f. 
HÌ. antos, tự -}- phobos, 
SỰ SỢ 


Âutosome, m. 
HI. aw(os, tự -+- -some, 
chữ viết tắt của chromo- 
sone < HI. khrôma, sắc 
¬+ sôma, thề 


Âutoscopie, f. 
HÌ. autos, tự - skopein, 
xem 


Âutosuggestion, f. 
HÌ. awtos, tự -} Lt. 
suggesto << $Sug8€rere, 
mang ở dưới, gợi, dẫn 
Ỷ 


Âutonomous§, a, 


Autophagy, n. 


Âutophyte, n. 


Âutopsy, n, 


Âutophdlia, n, 


Autophobia, n, 


Âutosome, n, 


Âutoscopy, n, 


Âutostiggestion, 
n,. 
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ĐỘNG, Tự-lập 
ĐỘNG, Sự tự-thực 
THỰC. Tự-dưỡng 


thực-vật 
Y, Sự mồ tử-thi, sự 
thi-khán-nghiệm 
Sự tự-tôn 


Y. Chứng tự-khủng 


TẾ.BÀO, 
Đồng-nhiễm-thề 


Sự tự-thị 


TRIẾT. Sự tự - kỷ 
ám-thị 
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Autotomie, f. 
HI. autos, tự -+} tomẻ, 
sự cắt, << temnein, cắt 


Âutotrophe, a. 
HI, autos, tự -- trophôê, 
thức ăn, dưỡng-chất < 
trep?ein, dưỡng 


-Äutotransformateur, m. 
HÌ. aư¿os, tự + danh- 
từ fransformatenr << Lt. 
transƒormare < trans, bên 
kia -} ƒormare, thành 
hìr.h _ 


Âutotropisme, m, 
HI. anfos, tự +- tropos, 
sự quay xoay, sự hướng 
< trepein, quay, xoay, 
hướng 


Âutovaccin, m. 
HÌ, autos, tự -+- danh- 
từ 0accin thuốc chủng 
< Lt. 0accinus thuộc bò 
cái < Đđcca, bò cái (1!) 


Âutoxydation, {. 
HI. aưos, tự +- danh. 
từ oxydaton << HI, 
oxus, chua (2) 
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Autotomy, +r 
autotomia, n. 


Âutotrophic, a. 


Autotransfor mer, 
n, 


_ Âutotropism, n, 


Âutovaccine, n, 


Âutoxidation, n. 


ĐỘNG. Sự tự-thiết: 
sự tự-đoạn 


THỰC. Tự-dưỡng 


LÝ, Máy tự-biến- 
điện, máy tự-biến 


ĐỘNG. Sự tự- 
hướng 


Y. Thuốc tự-chúng 


HOÁ, Sự tự-oxid- 
hóa 


(1) Thuốc chủng đầu-tiên (đề ngừa bệnh đậu) chế bằng nốt mủ tạo 


trên mình con bò cái. 


(2) Lúc xưa người ta cho rằng oxigen sinh ra acid (oxus, chua, 


acid -+- znnán, sinh). 
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AUXO- FÏy-lậạp auxcin, tắng thêm, tắng-trưởng, 


Auxesis, m. 
HI. 'duxesiS, sự tắng- 
trưởng < đuxeïn, tăng- 
trưởng 


Âưxine, f. 
HI. auxein, tắng-trưởng 
+ tiếp-vi.ngữ -ữne, 
chỉ một chất hóa-học. 


Auxocardie, f. 
HI. auxein, tắng-trưởng 
+ kardia, quả tim 


Auxochrome, 4. 
HỈ. auxein, tắng-trưởng 
-- khrôma, sắc) 


Âuxocyte, m. 
HI. aưxein, tắng-trưởng 
-+- kmtos, tế-bào 


AÄuxometre, r1. 
HI. auxeinr, tắng-trưởng 
-+- metron, sự đo 


Âuxospore, f. 


HI, aux¿in, tắng-trưởng 


-+- spora hoặc SDOF0S, hột 
giống 


Âuxotrophe, 4. 
HH. auxein, tắng-trưởng 
+ troph¿, đồ ăn, dưỡng- 
chất < trephoin, nuôi 
dưỡng 


ÂuXeSI3, f1, 


Âuxin, n, 


Auxocardia, n, 


Àuxochromic, 4. 


Âuxocyte, n. 


Auxometer, n, 


Âuxospore, n. 


Auxotrophic, a. 


Tăng-trưởng 
l#{ — Á& 


SINTI. Sự tăng. 
trưởng 


ì 


HOÁ. Auxin, tăng- 
trưởng-tố 


V, Trương-tâm, 
- tăng-trưởng-tâm 


HOÁ. Trợ-sắc 


THỰC, Tăng. 
trưởng -bào 


Tăng -trưởng -kế 


THỰC, Tăng. 
trưởng bào-tử 


Tăng-ttrưởng- 
dưỡng 
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AVI~- La-tính aui, chim, 


Avialre, a. 
Lt, a0ïs, chim 


Aviation, f. 
_-Lt. awis, chim 


Aviculture, f. 
Lt. awis, chỉm -†- cuÌtu- 
ra, sự trồng -trọt, sự 
nuôi dưỡng 


Avion, m. 
Lt. quis, chim 
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Âvian, a, 
Âviation, n. 


Aviculture, n, 


[Aeropiane, ør 
airplane, a.] 


Thuộc về chim 
Hàng-không. 


Nghề nuôi chim 


Máy bay, phi-cơ 


DANH-TỪ VAN-HỌC 


TIÊU-BAN VĂN - HỌC 


Ô. Nghiêm Toản 
Ô. Bùi-Xuân-Bào 
Ô. Trán-Ngọc-Ninh 
Ô. Ngô-Văn-Phát 


Trưởng Tiểu-Ran 
Hột- Viên 
# 


CHỮ VIẾT TẤT 
đủng trong DANH-TỪ VĂN-HỌC 


adjectif 

féminin 

féminin pluriel 
latin 

masculin 
masculin pluriel 
prẻfixe 

verbe 


xem 


HH. 
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Ab absurdo 
Lạc. qđu, 


A.B.C. m, 


(tat.). 


Abécédaire, 4đ, 
*dre — 


Ưn vieillard — 


- Abécédaire, m, 


Ablatif, m. 


Abonđer, ?, inir. 


..— dans le sens đe 


quelqu un. 


Abonné, m, 


Abonnemecnt, 7n. 


Abonner, Ð. tr, 


Ä 


Xem : (Par l) absurđde. 


Sách a.b,c., cuốn vần, sách vỡ lòng, 
sách khai-tâm. Bước đầu. 


(Thuộc) vần a.b.c., i-tờ. 
Thứ-tự a.b.c. (ít dùng.) 


- Một ông già i-tờ. 


Sách a.b.c., cuốn vần. 
Đoạn cách £ ‡4-. 
Có nhiều. 

Rất tán-đồng #+© f. 


Rất tán-đồng ý kiến một người nào. 


Người mua, người thuê bao. 
Người mua đài hạn. 

Người đính-cấu ‡[ RỂ. 
Người bao-đinh Ø, 3ƒ. 


Sự mua bao, sự thuê bao, Sự mua 
đài hạn. Sự đính-cấu. Sự bao-đính. 


Mua bao, thuê bao, Mua đài hạn. 
Đính-cấu. Bao-đính. | 
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12. 


13. 
14. 


l6. 
l7. 


19. 


20. 


21. 


22. 
23. 
24. 


25. 
26. 


27 


Aborder, 0. rnữr, 


Aborder, 0. tr, 


— uưn sujet 


— ttn n4Vvire 


Ab origine, lọc. lat. 


Aborigène, m, 


Âborigène, 4, 
Abracadabra, m. 


Abracadabrant, 4a. 
Anccdote — e. 
NÑom — 

Abraxas, m. 


Athréger, 9. f7, 


Abrégé, m, 
En -— lọc, qđu, 


Abrégement, m. 


27s Abréviateur, m, 


28 


Abréviatif, a. 
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Tới bờ, ghé bờ, cặp, cập bến. Cặp, 
Cập sát, áp mạn, 


Tới bắt chuyện, Men tới. 
JĐê cập một vấn đề. 

Đàn tới, nói tới một vấn đề, 
Đột thuyền. 

Áp mạn thuyền, 

Cặp, cập sát thuyền, tàu 


Từ sơ thủy 4? +£. 


Người bản -địa, người bản - thồ, 
người thồ-trước ‡ +, thồ nhân 
+ 4. 


Sinh sản ở bản-địa, bản-thồ, 
(Thuộc) thồ-sản 3  ä. 


Cầu chú abracadabra. 
Câu chú hồi-văn #1 +3. 


Lúng-cúng, đị-kỳ; dị-hợm, 
Chuyện dị-kỳ. 

Tên lúng-cúng, đị-hợm. 
Bùa abraxas. Đá bùa,, 


Rút gọn, rút ngắn, giản-lược jậ sặ.. 
Nói tắt. Viết tắt, 


Lược-văn. Lược-tự. 
Nói tắt lại, (một cách) nói tắt, 


Viết tắt là, (một cách) viết tắt, 
(Một cách) tỉnh-hoạch 3 Ề. 


Sự rút gọn, sự rút ngắn, sự giản- 
lược, 

Sự nói tắt. Sự viết tắt. 

Tiết thủ gia ?ÿ ø &, Giản lược 
giá Âj mà *- 

(Thuộc) giản-lược. 
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29 Stgnes —> s 


30 


31 
Sử 
33 


34. 
35. 


36- 
37. 


38. 


39. 
40. 
ÁI. 
A2. 
43. 


44. 


45. 
46. 


47. 
4ô. 


Abréviation, ƒ, 


Ecrtre en — 
Appeler par — 


Abréviativement, d0. 


Abrogation, ƒ. 
Abrogcr, 0. tr, 
Abscons, đ. 


Absence, ƒ 


ca &- 
— S, 

— đ'esprit 
— de goũõt 
— de tẻ3crv€ 


Absent, a. 


Absent, (e), nem 


Absenter (Š”), ”. prơi:. 
_Absolu, a. 


Ablatif — 


Participe — 


139. 


Dấu hiệu giản-lược, lược-hiệu. 


Sự nói tắt, Sự viết tất. Sự giản- 
lược. Sự tỉnh-hoạch, sự tỉnh-bút 
3 *. 

Tiếng nói tắt, Chữ viết tắt. 

Chữ tỉnh hoạch, chữ tỉnh bút. 


Viết tắt, 
Gọi tắt. 


(Một cách) nói tắt, viết tắt, 
(Một cách) rút gọn. 


Sự bãi bỏ. 
Bãi bỏ.,. 
Tối nghĩa. Bí ần ‡ (4. 


Sự vắng mặt, sự xa vắng. 
Sự thiếu. Sự thắt-tung + #£ (Pháp). 


(Lần) vắng mặt. 


Lạc-thần 3 7‡ (Y). 


Sự đãng-trí 3 3ý, sự lo.ra, 
Sự thiếu thầm-khiếu # %. 
Sự thiếu đè-dđặt. 


Vắng mặt, xa vắng. Thiếu. Thất- 
tung (Pháp). 


(Người) vắng mắt, xa vắng. 
(Người) thất-tung (Pháp). 


Vắng mặt, xa vắng. 

Tuyệt-đối Tự-lập. Vô điều-kiện, 
Độc-đoán. Chuyên-chẽ. 

Đoạn-cách tự -lập, 

Phân-từ tự-lập. 
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49. 
50, 
51. 
52. 
33. 


34. 


55. 
56. 
57. 
38. 


59. 


60. 
6l: 


62. 
62. 


ó4. 
65. 


66. 


68. 


69. 


79. 


7l: 


Ácceptation — e 
Ton — 
Monarchie — e 
Absolu, m. 


Absolument, ad, 


Absorbant, 4a, 


Travail — 
Absorber, Ð, £fr. 
Le travail l'absorbe 
lÍ na rien absorbé 
Abstracteur, m. 

— de quintessence 


Abstraction, ƒ. 


Falre — đe 


Abstraire, 0, (r. 


Abstraire (S”), 0. prơn. 


Abstrait, q. 
Spéculation — € 
Style — 
Abstraitement, ađU, 
Abstrus, 4, 
Absurde, a, 
Absurde, m. 
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Sự thụ-nhận 4 ¿£ vô-điều-kiện. 
Giọng độc-đoán, 

Quân-chủ chuyên-chế, 

Cái, sự tuyệt-đối. 

Một cách tuyệt-đối. Một cách tự- 


lập. Một cách độc.đoán. Một cách 


chuyên-chế. 

Có tính thu-hấp, có thu-hấp-tính 
%4 8. 

Công, việc thu-hấp. 

Thu-hấp. Ăn-uống, 

Công-việc thu-hấp nó. 

Nó không có ăn-uống gì hết. 
Trừu-tượng-gia kh £ ®. 
Trích-tinh-gia 3š ‡‡ #. 


Sự trừu-xuất ‡È d, Sự trừu-hóa 
‡h 4L, Sự ttrừu-tượng-hóa, Một 
trừu-tượng. 


Trừu xuất, ngoại trừu ?} ‡.. 


Trừu-xuất, trừu-hóa, trừu-tượng- 
hóa, 


Tự trừu-xuất, Tự trừu-hóa. 
Trừu-tượng, trừu-hóa, 

Tư-biện trừu-tượng 9Ø; HỆ ‡h $. 
Bát pháp trừu-tượng , 

Một cách trừu-tượng, 

Bí hiểm + ft. 

Phi-lý, bội-lý ‡ ;£. Vô-lý. 

Sự phi-lý, bội-lý. Sự vô-lý. 
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?2. 
73. 
74. 
?5. 
6. 


71. 
78. 
79. 


80. 
81. 
82. 
83, 
84. 
85. 


87. 
88. 


89. 
00. 
91. 
92. 
91. 
94. 


Par [` — 
Démonstration par Ì — 
Littérature đe |° — 


Absurdisme, m, 


Absurdité, ƒ. 


Abus, m, 
— đautortté 


— de confiance 


— de droit 

— de fonction 

— de langage 

— dc mots 
Maladie d' — 
Abuser, 0. (r, ind, 
— dune femme 
— de quelqu'un 


Abuser, 0, tr. đữ. 


— une fille 

— queclqu 'un 
Abusecr (SŠ”), 0. pron. 
S¡ Jje ne m abuse 
Abusif, a. 


Usage — d un mot 
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Một cách phi-lý, một cách bội-lý. 
Bội-lý chứng-minh ‡ 7ƒ #@w. 
Vib sương phi-lý. 

Thuyết phi-lý. 


Tánh vô-lý. 
Sự, điều vô-lý, 
Sự phi-lý. Sự bội-lý. 


Sự lạm-dụng ;ÿ# fl. 
Sự lạm-dụng quyền-thế.. 


Sự lạm-dụng lòng tin. 
Sự bội-tín ‡ ƒ#. 


Sự lạm-dụng quyền, 

Sự lạm-dụng chức-vụ. 
Sự lạm-dụng ngôn-ngữ. 
Sự lạm-đụng ngôn-từ. 
Bệnh lạm-dụng (Y). 
Lạm dụng, 

Cưỡng gian ‡{ đ-. 
Lạm dụng ai. 


Lừa gạt, lừa dối, dụ dỗ, độ hoặc 


Dụ đỗ, dụ hoặc con gái. 


"Lừa gạt, lừa đối ai. 


Lầm, tự hoặc f# ä.. 
Nếu tôi không lầm.. 
Lạm, quả-đáng ¡i® %. 


Sự dùng lạm một tiếng, 
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95. 


9ó. 


97. 
98. 


¡00. 
I0I. 


103. 
104. 


I05. 


107. 
I08. 
09. 
109 


Académicien, m, 


Académie, ƒ 


— Írancaise 


— des Inscriptions et 
Belles-lettres 


— des Sciences 
= Goncourt 
— d équitation 
— de danse 

— đe billard 


Académique, a. 


Débat — 


Figure — 


-Đosẹ —. 


Style°  — 


Académiquement, ddu, 


Académisme, m, 
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Môn-đồ Academia. 

Môn-đồ Triết-viên (Platon). 

Vị Hàn-lâm. 

Academia, Triết-viên (Platon), 
Hàn-lâm-viện. 

Đại-học-khu (Pháp-quốc). 
Đại-học-hiệu. 

Đại-học-hội 

Thân -hình, 

Hàn-lâm-viên Văn-học Pháp- quốc, 
Hàn-lầm-viện Minh - ký Mỹ-văn đt 
‡¿ 5š +% _ 
Hàn-lâm-viện Minh-văn 4ÿ +. 
Hàn-lâm-viện Khoa-học. 
Hàn-lâm-viện Goncourt. 

Ky-mã Đại-học -hiệu, 

Học-hội vũ 

Học-hội bi-đa, 

(thuộc) Triết-viên (Platon). 

(thuộc) Hàn-lâm, 

(thuộc) quán-các ýÿ Bí 
Chân-phương £. 2. Khỏa thân >‡ 
# (Mỹ-thuật). 


Tranh-luận quán-các, 


Hình khổa-thần, 


Kiều chân-phương,. 
Bút-pháp quán-các, 
xem académique. 


Quán-các chủ-thuyết. 
Sự nệ quy, sự nệ cồ, 


DANH-TỪ' VĂN-HỌC 


Ii0. 
III. 


[I2. 
113. 


Acatalectique, a. 


Accent, m, 


Mettre Í° — sur 


Accentuation, ƒ. 


1123 — des traits d'un visage 


1H14. 
I5. 


Hồ. 


H7. 
18. 


I9. 


I20. 


t2I. 


22. 


Faute đ' — 


Accentuer, 0. tr, 


Acception, /. 
Ácception đun terme 


Acception đune per- 
sonne 


Áccessit, m. 


Accident, m. 


AÁccidentel, a. 


Lignes de fuitesg — le3, 


143. 
Bất-khiếm -cước 4£ 2. f. 

Giọng, âm -tiết 3 ?ÿ, thanh, 
thính . 


Dấu giọng, đấu thanh, đấu thịnh. 
Thanh hiệu, thỉnh hiệu #*` §#t, 
thanh phù, thính phù #4 2†. 


Nhấn mạnh. 


Cách bỏ giọng, sự nhấn giọng, Sự 
bỏ dấu giọng, sự đánh dấu giọng, 
Sự ghi dấu giọng. 


Sự nhấn nét mặt. 
Lỗi bỏ dấu, 
Bỏ giọng, nhấn giọng. 


Bỏ dấu giọng, đánh dấu giọng. 
Ghi dấu giọng. 


Chấp nghĩa ‡\, Ä. 
Chấp nghĩa một danh từ, 
Thiên chấp i34 ‡x\¿ người nào, 


Sự cận đạt i{ 4, sự thiên -thưởng. 


Sự ngẫu nhiên ‡§ ZR, sự-tình cờ. 
Việc ngoài ý, việc ý ngoại Ÿ  ?}.. 
Tai nạn. W 31. 

Ngu-chất †# 'f, ngẫu-tỉnh #§ $1, 
ngẫu-tố f# -‡, ngẫu-thè ?$ # (Triết). 
Ngẫu-chứng †® #t (Y). 

Địa-ngẫu #, ?$ (Địa). 

Biến-hiệu t ‡£†, (Nhạc). 


(Thuộc) Ngẫu-nhiên, tình-cờ, ngoài 
Ỷ, ý-ngoại. 


Thoát tuyến Øý 1# ngẫu -nhiên, 
ngẫu-thoảt-tuyến †$ ft #?‹ 
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23. 
124. 
123. 
I26. 
27. 
128. 


29. 
I20. 


120. 


131. 


122. 


325 
133. 


229 
134. 


125. 
I26. 
137. 
-I28. 
139. 


Mort — le, 
Point — 

Signe — 
Acclamation, ƒ. 
Acclamecr. 0. ír. 


Accolade, ƒ. 


Accommodant, 4, 


Accommodation, ƒ. 
Accommodement, m, 


Accommodỏer, 0. Œr, 


Accommoder à... (S`), 
U, pF, 


— đe... 


— âUX Circonstances 


— đune mauvaise 
chambre đˆauberge 


Accompli, a. 


Fatit — 

Homme — 
Mission — e. 
Trente ans — s. 


Accomplir, 0. £r. 
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Bất-đắc-kỳ-tử Z4 4# # 4. 
Ngẫu-điềm 4$ #. 

Xem accident (Nhạc). 

Sự, tiếng hoan-hô ‡ˆ s£, 
Hoan -hô, 


Sự ôm cồ-(Lš), 
Dấu ôm, 


Dễ-đãi, Tiện-ứng (É #8. 


Sự thích-hợp ¡Ä 4>, thích nghỉ 
i "8. Sự điều-tiết ÿJ ?#ÿ (Lý). 


Sự sắp-đặt, sự sửa-soạn. 
Sự thuận-giải #Ñ #‡ (Luật). 


Thích-hợp, thích-nghi. 
Sắp-đặt, sửa-soạn, 
Điều-tiết (Lý). 
Thuận-giải (Luật). 


Tự thích nghỉ với... 


Nhận chịu... 


Sự thích nghỉ với thời - thế, sự 
thích.thời ¡š tỳ. 


Nhận chịu một căn phòng xấu của 
lữ. điểm. | 


Hoàn thành %3, &. 
Đã cồi, Tròn, chẵn, 


Sự, việc đã rồi, 

Người hoàn-toàn, 

Sứ-mạng hoàn-thành @ #@ #, Ä 
Ba chục tuồi tròn, chẵn. 


Hoàn-thành, Thực-hành #' (ƒ, thỉ- 
hành 3+, {ƒ, thực hiện ` 1#.. 
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!40. 
I4I. 


42. 
142. 


144. 


T145. 


I4ó. 
147. 
I48. 
i49. 
I50. 


I50° 
I50° 
L51: 


\52. 
151. 
154. 
155. 


— son đevoir 


— Ưn VO€tU, 


Accomplir - (S”), 9. pron. 


Son souhai sˆest — 
Accomplissement, m, 


Accord, m. 


— altéré 
— điscordant, 


— địssonant. 
—_— parfait. 


— dc principe. 


— de tons 


— đu verbe avec son suJet, 


Accorder, Ð, (fr, 


Accorder (Š`), P, pron. 
Accouplé, a. 
Rtmes — €s. 


Accoupler, 9, tr. 
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Thi-hành bồn-phận. 

Thực-hiện một nguyện-ước ẤÂ #2, 
viên-thành | #3 X một nguyện-ước, 
Thực-hiện. 


Lời tước - nguyện 
thực -hiện, 


của nó đã 


Sự hoàn-thành. Sự thực-hành, sự 
thi-hành, sự thực-hiện. 


Sự hợp-ứng ‡- /#8 
Sự hiệp-âm ‡24 3 (Nhạc). 

Sự hòa-hài 4a +3} 

Sự chấp - thuần, sự thỏa - thuận 
(Pháp-luật. - 


Sự hiệp-âm biến-tính 9% ‡‡. 


Sự hiệp-Âm bất-hài 4 +3. 
Sự hiệp-Ââm khö-âm + 3. 
Sự hiệp-âm hoàn-toàn. 


Sự chấp-thuận +‡\ Mã trên nguyên- 
tắc @ q8).  — - 
Sự thỏa-thuận -Ê- 4§ trên nguyên -tắc, 


Sự hòa-hài thanh-điệu #+ ?l. 
Sự hợp-ứng động-từ với chủ-từ., 


Làm cho hợp-ứng. 

Làm cho hiệp-âm., 

Làm cho hòa-hài #ø +. 
Chấp-thuận. Thỏa-thuận, 


Hợp-ứng. Hiệp âm. Hoà-hài. 
Có cặp. 

Vần cặp. 

Ghép cặp. 
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156. 


157. 


158. 


I59. 


160. 


lồi: 


162: 
Ió2. 


165. 
ó6. 


167. 


168. 
169, 
70. 
L71. 


172. 
172. 
74. 


175. 


Accumulation, ƒ. 


— de mots. 
Áccumuler, 0, £r, 
Accusatif, m. 


Achéron, 


Achevé, 4a. 


Ưn homme — 


Peinture — e. 


Poème — 
Ridicule — 
Acbhever, Ð. ứ. 


— un bÍessé, 


Achille 

Talon d' — 

Á contrario, 
Raisonnement — 
Acquis, 4q, 

Fait — 


Acquis, m. 


Cet homme a đc Í 


ĐANH-TỪ CHUYÊN-MÔN Sô g 


Sự dồn-chứa. Sự đôi-tích J# 4$, 
điệp-tích Š 4*. Sự nhồi, 
Sự tích-tụ 4Ÿ # (Khoa-học). 


Sự điệp-tích tiếng, đôi-tích tiếng, 
sự nhồi tiếng. Hồi văn » +. 


Dồn chứa. Đôi-tích, điệp-tích, Nhồi. 
Tích-tụ (Khoa-học). 
Đối-tượng-cách ‡† # ‡4, đối cách 
#† tả. 

Achéron. 

Suối vàng, hoàng-tuyền ®#%#, chín 
suối, cửu-tuyền 2L. #, cửu-nguyên 
+ ⁄. Cõi âm, âm phú ỳy /. 


Làm xong, hoàn.tất % #. Vẹn về, 
hoàn-toàn, 


Một người vẹn-vẽ, 


Bức họa hoàn-tất, 
Bức họa vẹn-vẽ. 


Bài thơ toàn bích + 8#. 
Lã.bịch hoàn-toàn. 
Làm xong, hoàn tất. 


Lại dao, lợi dao một người bị 
thương. 


Athilleus. 


Gót Akhilleus. Chỗ hiểm, 


Đối-nghịch ‡† ;Ý. 

Lý-luận ƒý ‡ đối.nghịch, 
Thọ.đắc + $. 

Sự-kiện thọ-đắc, 

Điều thọ -đắc. 

Người này có điều thọ-đấc. 
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!76. 
I76° 
¡76° 
176 
I76° 
\77. 
178. 


179. 
180. 


181. 


182. 
184. 


I84. 
185. 
8ó. 
187. 
I88. 


189.- 


190. 


Acgqguit, m, 

— à Caution, m. 

Par — de conscience 
Par manière d” — 
Pour — 
Acroamatique, 4, 


Enseignernent — 


Acrostiche, m. 


Acte, m. 


Traduire les paroles 
en — s. 


Tragédie en cing — s. 


— ức Íoi. 

— Juridique. 

— administratif. 
— de 'aissance. 
— de vente. 
DéÌivrer un — 
Donner — 


Dresser — 


Acteur,m, — trice, ƒ. 


14: 


Sự thanh-trái ;? 4Ÿ. 

Bảo-chứng thanh-chỉ {{ ‡X ;‡} # 
Đề thanh-thỏa lương-tâm. 

Đè trả nợ quï-thần. 

Đề thanh-trái. 

(Thuộc) khầu-thụ (thọ) œ ‡‡. 


Giáo-huấn ‡@( ‡J khầu:thụ (thọ), 
Khầu-giáo w J. 


Thơ khoán-thủ ‡ +. 


Hành.-ví ‡T 3, hành-động ‡{ #. 
Hồi r2. 

Chứng-thư ‡ ‡ (Pháp). Hiền-thế 
tí #.. Hiện-động ÿ, §› (Triết). 


Chuyền lời nói thành hành-động. 


Bi-kịch # 3ÿ) năm hồi, 
Hành-vi tín-ngưỡng {È $p. 
Hành-vi pháp-lý ‡ gP, 
Hành-vi hành-chánh fị 8. 
Chứng-thư khat-sanh M 3. 
Chứng-thư đoạn-mại ấ† ‡. 
Cấp-phát # # chứng-thư. 
Cấp-nhận #t ‡# chứng-thư. 
Dự»g, lập chứng chứng-thư. 


Kép, kép hát, đào, đào hát, con hát 
Bài ưu 4} {š, nữ ưu + {tý 

Vai vvai trò. Người thủú-vai, người 
đóng trò, người đương-hành 4 ƒ†. 
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i91. 


I9Ị° 
19I° 
I92. 
191. 


I94. 
I95. 
96. 
197. 
198, 
199. 


200. 
201. 
202. 
204. 
204. 


205. 


206. 


207. 


Action, ƒ. 


— intérieure 
— extérieure 
Engager l° — 


Dans le feu de Ù — 


Unité dđ'` — 
Roman d' — 
L° — du film, 
— civile. 

— publique. 
Actff, a. 


Âctivement, adb, 
Áctiver, 0. tr, 
Activisme, m. 
Activiste, m, 


Activité, ƒ. 
Le passage đe l” — à 


la retraité. 


Actualisation, ƒ. 


Actualiser, 0. £r, 
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Sự làm. Động-tác #yÿ ‡‡. Sự hành- 
động ‡{† #y. 

Tác-dụng (‡ ƒ. Tác-động {4E #. 
Cồ-phần J4 +», cồ-phiếu ƒˆ #. 


Nội động-tác. 


Ngoại động-tác. 
Giao-chiến # (Quản). 


Đang hăng say hành -động. 
Đang hăng say chiến đấu ấ\ f1. 


Động-tác duy-nhất Jl —. 
Tiêu-thuyết „J- ?i, động-tác. 
Động-tác cuốn film, 

Dân tổ-cầu R ‡ ‡ (Pháp). 
Công tố-quyền 2z ‡‡ ‡ÿ (Pháp). 


Hoạt-động ¿( #. 
Chú-động 3 #y 


(Một cách) hoạt động, chủ động. 
Tăng hoạt ‡#‡ :£. _ 
Duy-hoạt chú-nghĩa vị ; ‡ X. 
Người duy -hoạt, 


Sự, tánh hoạt-động, sinh-hoạt + ;£, 
Hiện-dịch Ø8, £t. 


Sự chuyền từ hiện-địch qua hưu- 
trí | #. 
Sự hiện-thời hóa 7, t‡ 4L, hiện- 


'tại hóa 7, j¿ 4L, hiện-hành hóa #, 


‡T +. 
Hiện-thời hóa, hiện-tại hóa, hiện- 
hành hóa. 
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208.  Actualité,ƒ. 


209. — s, ƒ. pF, 
2I0. Actuel, a, 


2Iƒ. Péché — 


21I° — originel 


212. Acuité, ƒ. 
213. — đune douleur 
2tL4.. — đun son. 


215. — visuelle. 


21ó. Adagc, m. 
'216#  — juridique 
2l7.  — populatre 
2I8. — vulgaire 
2I9. Adam. 

220. Adamantin, 4a. 
22I. Coeur — 

222, Orgueil — 
223. Adamidque, đ, 
224.  Adamismc, m, 
225. Adamiste, m. 
226. Adaptation, ƒ. 


227. Oeuvre d' — 
228.  — à Lécran, 
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Sự, tánh biện-hành (Triết). Sự, tánh 
hiện -tại. 
Thời-sử s‡ ®%. 


Hiện-thời, hiện nay. 
Hiện-hành (Triết, Pháp). 


Tội hiện-hành, hiện tội (Thần) 


Tội nguyên-thủy lÿ £@ +§. 
NÑguyên-tội @ ï£. Tội tồ-tông. 


Tánh, độ nhuệ %,. 

Nhuệ-độ ð‡, của sự đau. 
NÑhuệ.độ của một âm +3. 

NÑhuệ- độ, nhuệ tính ø‡, jÿ} thị-quan 
T, "6. 

Ngạn-ngữ 3} 3á. 

Pháp-ngạn ¿+ 2Ÿ. 

Tục ngạn fš ij‹ 

Lý ngạn 4# lŠ- 

Adam. [A-đong]. 

(Có tánh) kim-cương 4> nỊ. 

Trái tim kim-cương. Lòng sảt-đá, 
Kiêu-hänh £# ƒ‡ cương-ngạnh Hịj ‡#. 
(Thuộc) Adam [A-dong]. 
Adam-phái. 

Môn-đồ ƒ† ¿tk Adam-phái. 


Sự thích-ứng ¡iq /@&. Phóng - tác 
Đ 


Tác-phầm phóng-tác {‡ ø # #. 


Sự, bồn soạn lại cho màn ảnh. 
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229. 


220. 


231, 
232. 
231. 
234. 
. 335. 
236- 
236° 
237. 


238. 
229. 


140.” 


I4I. 
42. 
143. 


144. 
145. 


I46. 


147. 
48. 
149. 


— à la scènc. 


— au théâtre, 


— cinématographique 
Addenda, m. pỉ. 
Addendum, m. 
Additif, tive, a. 


_ Addition, ƒ. 


Additionnel, a, 
Âtrticle — 


Centimes — s, 


Additionner, 0. (r. 


A đepte, m. 


Ađéquat, a. 
Adhérer, 0, rntr. 
Adhésion, ƒ. 
Adjectif, m. 


Ad litteram, loc, lạt. 


On đoit citer ún auteur 
ad lịtteram, 


Admettre 0. -r. 


Admettre.un accord 
— à concourtr 


— Àun COnCOurs 
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Sự, bồn soạn lại cho sân-khấu, 

Sự, bồn soạn lại cho kịch-trường 
ð]} #. 

Sự, bồn soạn lại cho hát-bóng. 
Xem Addendum. 

Phần,tăng-bồ !Ở#4 +. 

Phần cộng ‡‡, phần gia-cộng #e +. 
Sự CỘng, SỰ gia-cộng. 

Cộng, gia-cộng. 

Điều, điều-khoản 4$ ÿ#È gia-cộng, 
Thuế bách-phân phụ-thu $ #8 2 
#t +. 

Cộng, gia-cộng, 


Môn-đồ f‡ #&, giáo-đồ ‡t #, tông- 
đồ z ¿£, tín-đồ { 4, thiện-tín 
3# t¿. Đíc-đồ /‡ $è. 


thích-xứng :ä fậ, vừa xửng. 
Dinh vào. Gia-nhập 22 ¬. (Pháp). 
Sự đính vào, Sự gia-nhập, 

Phụ-từ f‡ +‡j. [Hình-dung từ j 2: 
‡ị. Tinh-từ ‡ÿ ‡1J]. : 


_Theo đúng từng chữ 


Người ta phải đẫn một tác-giả theo 
đúng từng chữ, 


Nhận vào, thu nhận, thu nạp. 
Chấp nhận, 


Chấp nhận một hiệp-âm. 
Cho thi-tuyền 


Cho đậu. Cho trúng tuyền. 
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150. 


{51. 
152. 
153. 


154. 
155: 


156. 


157. 


I 58. 
I59. 


ló60. 


lói: 


162. 


163. 


ló4. 
165. 


ló6. 


ló?: 
168. 
I69. 


— un candiđat 


—- tưne candidature 
— tne créance 


— dans une société 


— 1ine £XCuse 
— lˆexistence 


— tun ctièvc 


Admettons que ce soit 
vrai 


NÑous — que cˆest viai 
Admis, a. 
— à tín “OnCOurs 


Candidat — à un con- 
CourS 


— à un examen 
Coutume .— e 
Fait — 


Admss, m. 


Liste des — 
Administrer, U. £r, 
— tuún remède 


— une pêine 


lõi 


Chấp tuyền một ứng viên, 
Cho thí-sinh đậu, Cho thí-sinh trúng 
thí, trúng tuyền. 


Chấp nhận sự ứng tuyên. 
Thâu nạp trái khoản, nạp trái, 
Nhận vào hội, Thu nạp vào hội 


(Pháp). 


Chấp nhận lời xin lỗi. 
Chấp nhận sự hiện hữu. 


Nhận một học sinh vào. 
Thu nhận một học-sinh, 


Hãy cứ chấp nhận là đúng đi. 


Chúng tôi chấp nhận là đúng 

Xem admettre. 

Trúng tuyền, 

Thí sinh đậu thi tuyền, thí sinh 
trúng tuyên. 

Trúng thí. 

Phong tục chấp nhận. 

Sự kiện chấp nhận, 

Người được nhận. 


Người thi đậu, người trúng thí, 


người trúng tuyền. 

Danh sách trúng thí, trúng tuyền, 
Quản trị (ÿ ;2. Cai trị ‡4 :2. 

Cho thuốc, phục dược /§. &- 


Cho đòn, đánh đòn. Phục hình 
§RƠ— #. 


_. 
ca 
Lø 


70. 


171: 
I72. 


—ưne puniton cor- 
porelle 


— la preuve 


— le St, Sacrement 


J73. — (S) 


174. 
175. 
76. 
177, 
178. 
179. 
:80. 
IBI: 
182. 
182. 
I84. 


185. 


IBó. 
I87. 
I88. 


— (ŠS`) la bonne part 


Administrateur, m. 


- Le cadres đes — civils 


Administration 
— đune colonie, 
Conseil d' — 
Ecole d' — 
Administratif, a. 
Certificat — 
Droit — 


Admirable, đ. 


Admirateuz 


Admiratif, 4, 
Regard — 


Admiret, °. Œ, 
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Phục thẻ-hình Jf @† #j, thề hình 
4# 1. 


Phục chứng 


Ban phép Thánh-thề % f†, ban 
phép Thánh. 


Giành lấy. 

Giành lấy phần tốt. 

Quản-trị-viên. # ;# Ñ 

Ngạch quan cai-tri dân chánh. & #L 
Sự quản-trị. Sự cai-tr|. 

Sự cai-trị một thuộc-địa ñ 3, 
Ban, Hội-.đồng ø, $'` R3 quản-trị. 
Trường hành-chánh ‡† ø#t 
(Thuộc) hành-chánh 

Chứng-thư ‡+ 3 “hành-chánh. 
Luật ‡‡ hành chánh. 


Đáng chiêm-ngưỡng IỆ ??ÿ đáng 
hâm-mộ ‡+ È⁄, đáng ngưỡng-mộ 
‡? §, đáng phục, khả phục °Ƒ /#, 
đáng khâm-phục #@* J8, đáng cảm- 
phục &, ñ. Tuyệt diệu /ý, +}. 


Người chiêm - ngưỡng, người 
ngưỡng-mộ, người hâm-mộ. Người 
mộ điệu, 

Khâm -phục, cảm-phục, hâr-mộ. 
Cái nhìn khâm.phục. 

Chiêm -ngưỡng, ngưỡng-mộ, hâm- 
mộ. 

Phục, khâm-phục, cảm-phục. 
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I89. Admiration, ƒ, 


190. Être Ï — đe 


I9I. Admissibilité, ƒ, 


I02. Admissible, a. 


103. Candidat — 


194.  Admission, ƒ, 
195. — dun candidat 


I0. — d une.créance 
197. — dune requểte 


(98. — đans une sociétẻ 


(09. Adolescence, ƒ. 
200. Adolescent, a, 

20I. Adolescent, m, 
202. Adonis. 

203. Adoniser (5), 9. pr. 
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Sự chiêm-ngưỡng, sự ngưỡng-mộ, 
sự hâm-mộ, | 
sự phục, sự khàm-phục, sự cảm- 
phục. 

Được người khâm-phục, cảm-phục, 
hâm-mộ, 

Sự có thể nhận vào, sự có thể thu 
nhận, sự có thê thu-nạp, Sự có thê 
chấp-nhận, 

Sự có thê đậu, sự có thề crúng thí, 
sự có thể trúng tuyên, Sự có thể 
chấp tuyễn, 

Có thê nhận vào, có thể thu nhận. 
có thể thư nạp. Có thề chấp nhận 
Có thẻ đậu, có thê trúng thí, có thề 
trúng tuyên. Có thê chấp tuyên, 
Thí sinh có thề đậu, có thề trúng 
thí, có thề trúng tuyên, 

Sự nhận vào, sự thu nhận, sự thu 
nạp. Sự chấp nhận. Sự cho đậu. Sự 
chấp tuyên. | 

Sự cho thí-sinh đậu, Sự cho thí-sinh 
trúng -thí, trúng tuyên. Sự chấp 
tuyền một ứng viên, 

Sự thâu-nạp trái-khoản, sự nạp trái. 
Sự chấp đơn, 

Sự nhận vào hội, Sự thu nạặạp vào 
hội (Pháp) 


Tuôi thiếu-niên. 

(Thuộc) tuồi thiếu -niên, 
'TThiếu-niên. 

Adonis. Người-trai-đẹp. 

Làm đẹp, diện, làm dáng, làm đỏm. 


204. 


205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
2099 


209° 
210. 


211. 


212. 
212. 


214. 
215. 
2ló. 
217. 
218. 
219. 
220. 


221. 
222. 


22. 
224, 


Adopter, 0, (tr. 


— un cnfant 

— un moác de vie 

— un proJet đe loi 

— le système métrique 
Adoptif, a. 


EnÍfant —— 


Père — 
Adoption, ƒ. 


Adorable, a, 


Caractère — 
Adorateur, m. 


Adorer, 9. fr, 
— les ancểtres 
— le café 

— Dieu 

— Ìa musique 
— quelquˆun 


$ c 
— Íe veau đ'or 


Adosser, 0.fr, 


— Uuñ€© rmaison COntfe 
tun rocher, 


— trne troupe contre... 


Adoucir, 0, fr, 
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Nuôi con nuôi, nghĩia.đưỡng. Ä $- 
Thái dụng j‡‡ Ø1. 


Nhận con-nuôi, 

The2 một lỗi sống. 

Chấp nhận một dự luật. 
Thái dụng hệ-thống mét, 
(Thuộc sự) nhận con nuôi, 


Con nuôi, dưỡng-tử É 2, minh. 
linh # 3+, 


Cha nuội, dưỡng-phụ É_ +\, 


Sự nhận con-nuôi. 
Sự thái-dụng, 


Đáng quý-mến, 


Tánh tình đáng quý-mến, 
Người sùng-bái 3ˆ ††, người thờ 


phụng, người tôn thờ, 

Sùng-bái ‡* J†, thờ phụng. Tôn thờ, 
Thờ phụng tồ-tiên ‡8 3,. 

Mê cà-phê. Khhoái cà-phê, 

Sùng-bái Thượng-để r +£. 

Mê nhạc. 

Tôn thờ ai, 


Thờ Bò-vàng. 
Thờ Thần-tiền, 


Tựa, dựa lưng vào. 


Tựa nhà vào núi đá, 


Đàn quân tựa vào 
Làm dịu 
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223. 
226. 
227. 
228. 
229. 
220. 
231. 
232. 


232. 


234. 


235. 


226. 
237. 
238. 
239. 
240. 
24I. 


242. 


243. 


244. 


2435. 


246. 
247. 


— les angles, 

— le climat, 

— l'eau, 

— Ìles moeurs, 

— l'or. 

— uine peine. 
Adoucissemertft, 7n, 


— đune consonne 


-_ Adresse, ƒ, 


À l — de quelqu'un 
Tour d` — 

Jeu d — 

Adresser, Ð. tr, 

— la parole à quelqu un 
—S —à... 

S  —au pianton 
Adrott, 4a, 


Adulateur, m, 


Adulation, ƒ, 
Aduler, 0, £r. 


Ủn arttste adulé dư 
public. 


Adulte, a et n. 


Âge — 


Lau cạnh (Mạc). 

Làm dịu khí-hậu §, #8 

Làm dịu nước (Hóa). 

Làm thuần #¿, phong-tục Ø, f3 ‹- 
Lọc vàng, 

Làm địu một hình phạt, 

Sự làm dđịu, 

Sự làm dịu một phụ Am f† 3Ÿ. 
Địa-chỉ tt, ‡}. 


Sở #°., j3, biêu À - 
Sự khéo, sự khéo léo. 


Hướng vào ai, nhắm vào at. 
Trò xáo-thuật Ø7 ÿ . 

Trò chơi xảo-thuật, 

Gửi. — 

Nói với ai, 

Hỏi. 

Hỏi tùy-phái FẨ{ 3⁄4. 

Khéo, khéo- léo. 

X¿ siêm-nịnh, 

Người tắn-tụng. 


Sự siêm~ni[nh. 
Sự tán-tụng. 


Siêm-nịnh ‡$ †á- 

Tán-tụng #* 3$. 

Một nghệ-sĩ được công-chúng ái- 
mộ £ §. 

Người-ớn, tráng -niên ĐÈ +. 


Tuôồi trắng-niễn, 


248. 


249. 
2509. 
251. 
252. 


253. 
254. 
255. 


256- 


257. 
258. 
259. 


260. 
26 | ° 


262. 
262. 


264. 
265, 
266. 
267. 
268. 


A dultération, ƒ. 


— de boisson 
— de monnaie 
đ °un titre 


Adultère, aq. 


Femme — 
Mari — 


Couple — 
Complice đ° — 


Adultère, m. 
Adultérer, a.. 
Adultérin, a, 


Adultérin, m, , 
A dưitérinité, ƒ, 


Advenir, 0, intr. 
Fais ce que dois 
Advienne que pourra 
Adventice, 4. 
Circonstance — s, 
lđées — s. 

Plantes — s. 


Préoccupalions -— s. 
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Sự ngụy-cải #$ ?(, mạo-chế W 3j, 
biến-tạo # ¡;ẻ. 

Mạo-chế đồ uống, 

NÑgụy-cải tiền-tệ ‡} œ. 

Ngụy -cải chứng-khoán ‡+~ ‡.. 
(Thuộc), ngoại-tình ?‡ ‡$. 

(Thuộc) thông-gian ¡§. Z:. 

Vợ ngoại-tình. 

Chöng ngoại-tiình. 

Cặp ngoại-tình, đôi gian-phu đâm- 
phụ # Ä ¡2 %. 

Đồng-lõa {4 #ÿ ngoại-tình, tòng- 
phạm 4Ÿ z#, ngoại-tình, 

Sự ngoại-tình, sự thông-gian. 
Ngụy-cải, mạo-chế, biến -tạo, 
(Thuộc) ngoại-tình, gian-sinh # + 
ngoại-sinh 2ø +34 , 


Con ,ngoại-tình , 


(Tánh) ngoại-tình gian-sinh, ngoại- 
sinh. 


Xây đến. 

Làm điều phải làm, 

Dâu sao cũng mặc, 

Ngẫu-lai # +, phụ lai # #. 
Tình-huống ‡‡ ;ƒ, ngằu-lai (Luật). 
Ý-tưởng #3 ‡4 ngẫu-lai (Triết). 
Cây ngẫu-lai (Thực), 


Những mối bận-tâm phụ-lai. 
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269. 
270. 
271. 
272. 
273. 
274. 


275. 
276. 
277. 
278. 


279. 
280. 
281. 


282. 
282. 


284. 


.285. 
286. 


287. 
288. 


289. 


Adventice, rt. 
Adverbe, m. 
Adverbial, a. 
Adversaire, m. 
— politique 


— dụ Romantisme 


Adversatif, a, 
Conjonction — ve 
Proposition — ve 


Adverse, a. 


Âvocat — 


Fortune — 


Partie — 


Parti — 


Situation — 


Adversité, ƒ, 


Tomber đans Í° —. 


Aede, m, 


Aérer, U, (r, 


— un cxposé, 


Aérien, aq, 


15? 


Ñgoại-y 2} 24 (Y). 

Phụ-ngôn-từ, 

(Thuộc) phụ-ngôn-từ, 

Đối-thủ ‡‡ #£, địch thủ &@ £. 
Đối-thủ chánh-trị øt :4. 

Người chống đối chủ-nghn ‡. Ä 
Lãng-mạn ;R. :Ÿ.. 

Nghịch-đối ; 3{. 

Tiếp-từ ‡‡. ‡‡ nghịch-đối. 
Mệnh-đề #4 nghịch-đối. 


Đối-thủ, đối-phương ‡‡ 2, địch- 
thú, 


Luật-sư ‡† ‡ÿ đối-phương. 
Nghịch-vận ;‡ ;Ÿ , 


Bên đối-tụng ‡† (Luật). 
Đối-thủ, đối-phương, 


Đảng đối-thủ. 

Nghịch-cảnh ;Ÿ !‡. 

Vận khó, vận-hạn :Ÿ ƒ#., vận-nạn 
# ñ. 

Mắc nạn, lâm nạn ƒš #.. 

A-ed, Thi-ca-nhân ‡‡ 4ˆ A. (Cồ 
Hy-Lạp). 

Thông khi ¡§ ấ,. Làm thoáng khi, 
làm thoáng, 

Làm cho thoáng một bài trần-thuật 
Bè £ 

(Thuộc) không-khí + §.. 

(Thuột) không trung + th. 


290. 
291: 
292. 
293. 
294. 


295. 


296. 
297. 


298. 
299. 


200. 
301. 
302. 


301. 
204. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
210. 


Forme — 
Grâce — 
Musique — 
Perspective — 


Affabulation, ƒ. 


Affadir, 0, tr, 


La sensiblerie des per- 
sonnages — le suJet 


— le style 


Affadissant, q, 


Affadissement, m, 


Affaiblir, 0. tr» 
Affaiblir (S”) . pron. 


Le sens de cette eXpres- 
-Sion sest — 


Affaire, ƒ. 

— Dreyfus, 

— de la rue X 
— Etrangèred. 


— publique3 , 


-— Sccrètes, 


— Sociales, 


Agent d'° — s, 
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Phiêu dạng # ‡Ý 


Duyên-dáng phiêu-kiều #t +4. 
Ñhạc không-trung, 

Phối-cảinh ã, £ không trung, 
NÑgụ-ngôn- ý # 3 #. 

Cách kết.cấu ¿}‡ ‡‡.. 

Làm lạt, 

Vô-vị-hóa # vÈ 4L, làm vô-vị 
Làm mất thú, 


Tình cảm ướt-á: của các nhân-vật 
làm lạt-lẽo cốt truyện. 


Vô-vị-hóa bút-pháp 3# ;+, vắn- 
điệu +% 3Ÿ 
Làm lạt, làm vô-vị, làm mất thú. 


Sự làm lạt, sự vô-v¡-hóa, sự làm 
mất thú. 


Làm yếu. 


Vấtt đi, 


Nghĩa điển ngữ ;ÿý3 ¿4 này đã yếu 
đi. 


Ẩp-phe, việc, vụ, sự-vụ #, $ÿ #. 
Vụ Drèeyfua. 

Vụ con đường X%. 

Ngoại-giao-vụ, ?E 4L ?* 

Việc công, công vụ 2 3#? 
Cơ-mật-vụ 1 #3 T7 
Xã-hội-vụ ‡L #7? 

Người chạy việc, 
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311. 


312. 
2312. 


314. 
319.e- 
316. 


317, 
318. 
319. 


320. 
321, 


322. 


323. 
324. 
| 325. 
326. 
327. 


328. 
329. 


30. 
331. 
332. 


Chargé d` — s 


Chargé des — couratites 


Affaires, ƒ. pÏl. 


Homme d” — 
Le monde dẹs — 


Cet cnfant ne range 
JamaIs ses — 


Affaitrẻ, a, 


La raaitresse đe cctte 
auberge étatt Íort — ©c 


Je suis —-à achever ce 
livre, 


 affairer, Ð. pr0n, 


Elle s” — à préparet 


son diner 


Le portier s° — rait. 
autour đes clients 


Affatrisme, m, 
Affairiste, m. 
Affaissernent, m. 
— moral., | 


— đe terrain, 


'— de la volonté, 


Affaisser, 0. tr, 
S` —, U. pr0n. 
lÌ s” — et chaucelle 


[Ï perdit cơnnaissance 
et s” — a4. 
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Xửilý & r# sự-vụ (Đại-lý 4\ 7E 
sự -vụ). 


Xử-lý thường-vụ t‡ 2+. 


Việc kinh doanh ¿# +. 
Đồ thân dụng 3‡ H 
Người, nhà kinh-doanh. 


Giới ƒỆ kinh-doanh. 
Đứa bé này không bao giờ thu xếp 
đồ thân-dụng của nó. (ở, f, ‡ ñ)). 


Bận việc, bận rộn, đa mang ÿ ‡è, 
đa đoan 5% 3. 


Bà chú-quán này rất bận việc, 


Tôi bận rộn hoàn-thành #%, #⁄ cuốn 
sách này, 


Bận rộn.. 


Bả bận rộn nấu cơm chiều, 


Người giữ cửa bận chạy quanh 
khách hàng. 


Chủ-sách ‡ 3# áp-phe. 

Người làm áp-phe, người ảp-phe, 
Sự lún, sự sụp. Sự suy sụp. 

Sự xuống tính thần ‡‡ ?‡. 

Sự lún đất, 

Sự suy-sụp ý-chí # ‡., sự rún chí, 
Làm lún, làm sụp, Làm suy-sụp. 
Lún, sụp. Suy-sụp. 

Chàng quy xuống rồi chẳng lão đảo. 
Nó ngất đi và té xỉu. 


I60 
334. 


334. 


335. 
336. 
337. 
338. 


329. 


340. 


34I. 


342. 
343. 


344. 


345. 


346. 


347. 


348. 


Mon âme s” — de Jour 
en jour, 


Affectation, ƒ, 


— đaustểérité, 
— đe gravité, 


— dc piété. 


'— de vertu, 


'Toute — est ridicule 


Décréter l” — d un im- 
meuble à un service 
pubiic. 


Recevoir une — en pro- 
vince, 


Style plein d' — 
Affecté, q, 


Affecter, U. tr, 


Quoique très ému, 1Ì — 
la glus grande gaité, 


-Les crédits que le bud- 


Eet a — à la recons- 
truction. 


ll sest fait — à la M¿. 
téorologie. 


Tout ce qui — notre 
sensibilité. 
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Tâm hồn tôi ngày càng suy sụp. 


Sự sung-dụng 3%, fñ}, sự bồ-dụng 
# m1. | 
Sự làm màu, sự màu-mè, sự kiều- 
sức ‡§ #ÿ. | 


Sự làm màu khắc-khồ , ‡#-. 
Sự làm màu trịnh trọng §“ #”. 
Sự làm màu đạo-hạnh ;š, Í‡T ‹ 
Sự làm tàu đạo-đức ;. #&. 
Mọi sự màu-mè đều lố bịch. 


Hạ chỉ dụ -F +3 i, ra lệnh sung- 
dụng +, fñì một bất-động-sản 24 §ÿ 
&# cho một công-sở 2 f[, 


Nhận một sự bồ-dụng i ñỊ ở tỉnh. 


Bút pháp đây kiều-sức ‡£ ‡. 
Làm màu, Kiều-sức, | 
Sung -dụng, sung vào, bồ:dụng, 


Làm màu. Kiều.sức, 

Sung dụng, sung vào, bồ dụng. 
Động đến. Kich-cảm #* &. Tồn- 
phạm ‡§ #%.. | 

Dẫu rằng xúc-động #3 #ÿ nó làm 
màu rất vui, 

Các ngân-khoản 4L # mà ngân sách 


4 # sung vào việc tái-thiết # ‡t. 


Hắn lo cho được bồ-đụng ở sở khí- 
tượng Â #. 


Tất cả những gì động đến cảm-năng 
'“# #*, của chúng ta. 
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349. 


350. 
351. 
352. 
352. 
354. 
355. 
356. 
357. 
358- 


359. 
360. 
3ó†. 
362. 


363. 
364. 
365. 
266. 
367. 
268. 


369. 
379. 
371. 
372. 


Cette maladie — pro- 


fondément l”organisme, 


Affecttf, a. 
Etats — s. 


Faculté — ve. 
Langage — 
Phénomènes — s. 
Style — 
Tendanee — ve 
Vịce affective 


Affection, ƒ. 


— maternelle. 
— filiale, 
Affectionner, £r, 


Affectivité, ƒ. 


Affermir, £r, 
— uữ pont 
— le pouvoir 
Afféterie, ƒ. 
— du langage 


Affichage, m, 


Affiche, ƒ, 
Tenir Ì” — 
Afficher, tr. 
Défense d` — 


lö1 


Bệnh ấy làm tồn-phạm đ{ #t trầm 
trọng 3Ä # cơ-thề @\L #f. 
Tâm-cảm w? #.., 

Trạng-thái #t #3  tâm-cảm. 
Năng-khiếu Ế, #t *âm-cảm. 
Ngôn-ngữ ‡ 3# tâm-cảm,. 
Hiện-tượng /ƒ, # tâm-cảm. 

Bút- pháp 3 z3; tâm-cảm, 
Khuynh-hướng 0Ä é tâm-cảm. 
Đời sống tâm-cảm. 


Tâm -cảm. Sự, tình tríu - mến. 
Chứng, bệnh (Y). 


Sự, tình tríu-mến của mẹ. 
Sự, tình tríu-znến của con. 
Tríu mến, ưa thích, 


Tâm-cảm tính +? # $#. 
.Tâm-cảm nắng, +) # $, 


Làm vững chắc, làm kiên-cố É- fỊ. 
Làm kiên-cố cây cầu, 

Làm vững chắc quyền-lực, 
Kiều-cách 46 ‡-. 

Kiều-cách của ngôn-ngữ. 


Sự niêm-vết ‡ÿ 3$. 
Sự phô-bày. 


Tờ niêm-yết, Bích-chương 8# ‡. 
Đậu giàn, 

Niêm-yết. Phô -bày. 

Cấm dán bích-chương. 
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373‹ 


374. 


375. 


376. 
377. 


378. 


379. 


380. 


381. 


382. 
3812. 


384. 
385. 


286. 


387. 


388. 


339. 


— tun điscours parle- 
mentaire 


— le mépr1s 


— tune vente aux en- 
chères 


Aftficher (S”) 9. pron.: 


Il s° —avec sa maitresse, 


Dˆaffdée, loe. adu. 


Lˆallouette chante une 
heure đ” — 


II a đébite plusteurs 
histoires d” — 


Affiliation, ƒ. 


Afftilier, Ð. tr. 


Ữn sytdicat — é à une 
conféđération générale 


Etre — é à un syndicat 


S3 — à la Fran-c-Mâ. 
connerie, 


Affinement, m, 


Affiner, 9, £r. 


Š — 
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Niêm-yết một bài diễn-văn nghị- 
viện Ñ + sÃ £`‹ 


Phô-bày sự khinh.bỉ $9 ‹f. 
Khinh-bỉ ra mặt. 


Niềm - yết một cuộc bán đấu -giá 


") TÑ. 
Diễu-diện, chưng-sơ, 


Nó diễu-diện với tình-nhân nó, Ñó 
đi chưng-sơ với người tình, 


Liền. Liên-tiếp ;Ÿ ‡*. 
Con sơn-ca hót một giờ liền.,. 


Nó đã kề liên-tiếp nhiều truyện, 


Sự quảng-nhập # ¬. 
Sự gia-nhập 3z ^.. 


Quảng- nhập. Gia-nhập. 


Mật nghiệp-đoàn # ` gBỊ quảng-nhập 
một Tôồng-liên-đoàn ¿24 ;ÿ BỊ. 


Gia-nhập một nghiệp-đoản. - 
Gia-nhập hội Tam-điềm << #1. 


Sự tinh-hóa ‡ÿ +, sự thanh-hóa 


.;Ỷ dt... 


Sự thanh-nhã-hóa ;? JỀ {t, , sự nhã 
hóa # 4L. 


Sự thanh-nhä-hóa hứng-vỊị # vệ, 
sự thanh-nhä-hóa thầm-khiếu ‡ #. 


Tinh-hóa, thanh-hóa. 


Trở nên thanh-nhã, 
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390. 


391, 


392. 
393. 


394. 


395. 
396. 


397. 
398. 
390. 


400. 


401. 
402. 


402. 
404. 
405. 
406. 


407. 
408. 


Le goùt sˆ — 


Affinité, ƒ. 


— morale. 


Affirmation, ƒ, 


Affiirmative (Propo- 
sition), a. 


Affirmative (Dans l`), ƒ. 


— (Rpondre par Ï') 
Affixe, m. 


Affleurer, Ð. £, 


— les battants đ une 
porte. 


La riviềre — ses bords, 


Une couche — 


ƯỨne sensualité — 
Afflictif, a. 
Peine — ve 


Affliction, ƒ. 


Affliger, Ð. (r. 
— ®) 
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Hứng-vị trở nên thanh-nhã, 
Thầm-khiếu trở nên thanh- ñhã, 


Nhân-hệ +34 (ý. 
Tự-hệ 4+2 {£, 
Thân-lực #, 2. 


Thanh-khí #& §,. 


Sự khẳng-định + +, 
Sự. xác hiện /§ /8,, 


Mệnh-đề 4 # khẳng định. 


Trong trường-hợp ởỞÿ 4> khẳng- 


định. Nếu có.. 
Trả lời có, 
Phụ-gia-ngữ f‡ ‡»ø 23. 


Kế-bằng-mặt, Mấp-mé bờ. 
Trồi-ngang-mặt. Ló- dạng. 


Kế-bảng- mặt hai cánh cửa, 


Sông mấp-mé bờ. 


Một lớp lộ ngang mặt. 
Một lớp lộ tằng (Địa). 


Một nhục-cảm Ø8) & ló dạng. 
Phạm thân thê ‡t, ‡ 4#. 
Thẻ hình @ #. 


Mối, nỗi, niềm đau-.khồ, mối, nỗi, 
niềm khốn-khồ, R 3>, mối, nỗi, 
niềm sầu-thảm -# ‡&, 


đàm đau-khồ, khốn-khồ, sầu-thảm. 
Đau-khồ, khốn-khồ, sầu-thảm. 
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4I 0. 
4II. 


412. 


4I3. 


414. 
415. 
4ló. 


417. 


4I8. 
419. 


420. 


42I. 
422. 


423. 


424. 
425. 
426. 
427- 


428. 


429. 


Affluer, 9, tr, 


Le sang — au visage 
Les visiteurs — 


Afflux, m. 


— đélectrons, 
— de sang, 
Affolant, a, 
Affolé, a, 
Affolement, m, 
Affoler, Ð. tr, 
— é damout 


Elle est -~ ée đe queÍl- 
qu”un 


— đẹ terr€ur. 


L”atguille aimantée 
e€St — €, 


Affranchi, m. 


Affranchir, 1, fr. 
— tun esclave, 
— tưne propriété 


— une Ílettre 
Le plus — ¡ đes csprits 


— (S ”'} des traditions, 
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Chảy đến, chảy về. 

Đồ dồn tới, đồ xô tớ, ùa tới. 

Máu đồn lên mặt, ˆ 

Quan khách đồn tới, 

Sự đồ đồn tới, sự đồ xô tới, sự 
ùa tới. 

Sự sung-tích #, 4Ÿ (Y — Khoa-học), 
Sung-tích điện-tử 'ÿ +. 

Sung huyết #, m, 

Làm cho cuống-cuông. 
Cuống-cuồng, 

Sự cuống-cuồng, 

Làm cho cuỗng-cuồng. 

Yêu điên-cuồng, yêu si-đại, 


Cô ấy yêu điên-cuồng một người, 
cô ấy si-dại vì một người. 


Sợ muốn điên, 


Kim nam-châm d i† hỗn-loạn 
¡© Ấ. 


Người được giải-nô jƒ +t+, người 
thoát-nô L +t. 


Giải-miễn 7ƒ #,, giải-trừ đƒ ƒ-. 
Giải-miễn một nô-lệ +t ‡}, giải-nô, 
Giải-trừ một tư-sản $4 Â.. 


Giải-cước j‡ một phong thư. 
Dán tem, dán cò. 

Tỉnh-thần ‡‡ i‡ phong khoáng 23+ 
#$ nhất. 

Tự giải Ñq x‡ khỏi tập-tục 3 (%. 
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420. 


431. 


422. 
423. 
434. 
435. 
426. 


4237. 
423, 


439. 
440. 


ÁI. 


442. 


442. 


444. 


ÁÁ5. 


A46. 
ÁÁ1. 


448. 


449. 
450. 


451. 


Affranchissement, m, 


— de l'esprit humain. 


Affres, ƒ. pỉ 

Les — đe la mort. 
Affreux, 4đ, 

Ứn crime — 

Ùne — barbe de chèvre 
Ủn temps — 
Affriolant, 4a. 
Affrioler, 0. £r, 


Je suis — par ce mets 
succulent. 


Je suis — par lidée 
đe ce voyage. 

Afftiqué, a. 

Consonne — e 


Affront, m. 


Essuyer un — 


FEaire un — à quelquˆn, 


Affrontement, m. 


— dc deux grandes 
pu1ssances, 


Affroater, 0, tr, 


~— la mort. 


Deux thêses s°” — €nt 
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Sự giải-miễn, sự giải-trừ, 


Sự giải-phóng 3‡ ‡t tinh-thần con 
người, 


Sự khủng-khiếp 4 ‡#*. 

Sự khủng-khiếp của cái chết. 
Ghê-gớm, gớm-ghiếc, ghê-tởm. 
Tội ác fƒ # ghê-tởm. 

Mật chòm râu dê xấu tệ. 

Trời tệ. 

Bắt thèm, 

Bắt thèm. 


Món ăn ngon bồ này làm tôi bắt 
thèm. | 


Ý nghỉ cuộc du-lịch zì /# này làm 
tôi bắt thèm. 


Ma-xúc 4 #š. 
Phụ-âm ƒf‡ +3 ma-xúc. 
Sự lăng-nhục ;¿ . 
BỊ lắng-nhục. 

Lăng -nhục | ai, 


Sự đối đầu ‡† 78, sự đương-đầu 
š** ø. Sự đâu. 


Sự đối đầu của hai đại cường quốc 
+ # 8. 
Đối-đầu, đương-đầu, Đâu, 


Đương-đầu với cái chết,. 
Đối-đầu với cái chết. 


Hai luận -thuyết 4» gì, đối-đầu nhau, 


452. 
453. 


454. 
455. 


456. 
457. 
458. 


459. 


460. 
46I. 
462. 
463.. 
464. 
465. 


466. 
467. 
468. 


469. 
470. 
471. 


— les bord đ unc bles- 
Sure. 


A fortiorli, lọc, adu, 


Raisonnement — 


Âge, m. 


Retour ` — 


Vertus des vieux — s 


Âgé, a. 
Agence, ƒ,„ 


— đdaffatres, 

— đ 3ssurances, 
— dune banque. 
-- de commetce. 
— économique. 


— turopéenne de lé- 
nergie atormigue 


— immobilière,,. 

— đdinformation 

— internationale de lé. 
nergie atomique 


—tdc location, 
— rnatrimoniale. 


— de placement. 
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Đâu mép một vết thương, 


Huống chi z, >., huống là, phương 
chỉ 2 +, Một cách dũ-cường $ ít 


Lý-luận # ‡+ dũ-cường. 

Tuôi, niên-kỷ + ứ,. 

Thời-đại # 4k. 

Tuồi hồi-xuân r § 

Những đức.tính £@ {t thời xưa. 
Có tuồi, lớn tuồi, luống tuồi. Cao- 
niên ‡ + | 


Xã ‡L, Cuộc 8, Phân.cuộc ?> #8. 
Sở, 


Biện-sự Xệ # xã. 

Bảo-hiềm {ý f& xã. 

Phân-cuộc ngân-hàng 4t ‡ƒ. 
Thương-mãi # W xã. 

Finh-tế ‡# 33 xã, 

Âu-châu #@  z- cuộc hạch - năng ; 
hạch-năng Âu-châu cuộc ‡* Ất, 6, 
ú ñ 

Địụa-ốc #, £ xã, 

Thông-tấn ii. | xã, 

Quốc-tể Ø] ##&-cuộ- nguyên-tử nắng 
# '‡ ft : nguyên-tử-nắng quốc-tế- 
cuộc # 7 ftỔ BÌ 3. 

Tô-tá 44 tý xã. 

Môi-chước +‡ +7 xã. 


Sở tìm việc. Sở cho vay. 
Chiêu.mại já $ xã. 


DANH.TỪ VĂN-HỌC 


472. 
473. 
474. 
4/5. 
4/6. 
477. 
478. 
479. 
490. 


— de press, 


— de publicité 


— đe rens€Ignetnents, 


— télégraphique. 
— de théâtre, 

— đe tourIsme. 
—. de t?2avaux, 
— du trésor, 


— de voyage. 
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Báo-chí ‡£t ‡‡ xã [Thông-tấn xã] 
Quảng-cáo /#ˆ 3$ xã. 

Chỉi-dẫn j‡š 7| xã. 

Viên-ký z‡ ‡Œ XÃ. 

Hý-vụ j #- xã. 

Du-lịch z‡ /# xã. 

Công-tác 12 {‡ xã. 

Phân-cuộc ngân-khố 2& # 


Lữ-hành ‡* ‡{ xã. 


(Còn tiếp) 


